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LỜI NÓI ĐẦU 


Thực hiện chương trình Trung học cơ sở (ban hành kèm theo Quyết 
định số 03/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/1/2002 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo), môn Ngữ vàn được triển khai dạy học theo nguyên tắc tích 
hợp (vãn học, tiếng Việt và làm vàn), phát huy tính chủ động tích cực của 
học sinh. 

Nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo đế táng cường 
khả năng tự học, chúng tôi biên soạn bộ sách Học tốt Ngữ vãn Trung học 
cơ sở. Theo đó, cuốn Học tốt Ngữ vân 7 - tập một sẽ được trình bày theo 
thứ tự tích hợp các phân môn: 

- Vãn 

- Tiếng Việt 

- Làm văn 

Cách tố’ chức mỗi bài trong cuốn sách sẽ gồm hai phần chính: 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

Nội dung phần KIÊN THỨC cơ BẢN với nhiệm vụ củng cô" và khắc 
sâu kiến thức sẽ giúp học sinh tiếp cận với những vấn đề thể loại, giới 
thiệu những điều nổi bật về tác giả, tác phẩm (với phần văn); giới thiệu 
một số khái niệm, yêu cầu cần thiết mà học sinh cần nắm để có thể vận 
dụng được khi thực hành. 

Nội dung phần RÈN LUYỆN KĨ NẢNG đưa ra một số hướng dẫn về thao 
tác thực hành Idến thức (chẳng hạn: tập tóm tắt một ván bản, tập đọc một văn 
bản theo đặc trưng thể loại; thực hành liên kết trong ván bản; tạo lập văn bản; 
phân tích đề, lập dàn ý và luyện tập cách làm bài văn biểu cảm...). Mỗi tình 
huống thực hành trong phần này đặt ra một yêu cầu học sinh phải thông hiểu 
kiến thức cơ bản của bài học; ngược lại, qua công việc thực hành, kiến thức lí 
thuyết cũng có thêm một dịp được củng cố. Vì thế, giữa lí thuyết và thực hành 
có mối quan hệ vừa nhân quả vừa tương hỗ rất chặt chẽ. 

Ngoài các nhiệm vụ trên, ở một mức độ nhất định, nội dung cuốn sách 
còn hướng tới việc mở rộng và nâng cao kiến thức cho học sinh lớp 7. Điều 
này thể hiện qua cách tổ chức kiến thức trong từng bài, cách hướng dẫn 
thực hành cũng như giới thiệu các ví dụ, các bài viết tham khảo. 

Cuốn sách chắc sẽ còn nhừng khiếm khuyết. Chúng tôi rất mong nhận 
được ý kiến đóng góp để có thể nâng cao chất lượng trong những lần in sau. 

Xin chân thành cảm ơn. 

NHÓM BIÊN SOẠN 
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CỔNG TRƯỜNG MỞ RA 

(Lí Lan) 

I. KIÊN THỨC cơ BẢN 

1. Ngày mai con đến trường. Người mẹ thức suốt dèm, suy nghi triền 
miên về ngày đi học đầu tiên của con trong khi đứa con, vì còn nhỏ nên rất 
vô tư, chỉ háo hức một chút, sau đó đã ngủ ngon lành. Điều khiến người mẹ 
không ngủ được không phải vì quá lo lắng cho con. 

2. Đêm trước ngày khai trường, tâm trạng của người mẹ và đứa con có 
những biêu hiện khác nhau. Đứa con vô cùng háo hức vì ngày mai được vào 
lớp Một. Nhưng ''củng như trước một chuyến đi xa, trong lòng con không 
còn mối bận tâm nào khác ngoài chuyện ngày mai thức dậy cho kịp giờ'\ 
Trong khi đó, người mẹ cứ bâng khuâng, trằn trọc mãi mà không ngủ được 
(mẹ không tập trung được vào việc gì cả; mẹ lên giường và tràn trọc,...). 

3. Người mẹ trằn trọc không phải vì quá lo lắng cho con mà là vì đang 
sông lại với những kỉ niệm xưa của chính mình. Ngày khai trường của đứa 
con đã làm sông dậy trong lòng người mẹ một ấn tượng thật sâu đậm từ 
ngày còn nhỏ, khi cung như đứa con bây giờ, lần đầu tiên được mẹ (tức bà 
ngoại ciía em bé bây giờ) đưa đến trường. Cảm giác chơi vơi hốt hoảng khi 
nhìn người mẹ đứng ngoài cánh cổng trường đã khép còn in sâu mãi cho 
đến tận bây giờ. 

4^^. Xét về hình thức bề ngoài, về cách xưng hô thì dường như người 
mẹ đang nói với đứa con nhưng trong thực tế, mẹ đang tự nói với mình. 
Đối thoại hoá ra độc thoại, nói với con mà lại là tâm sự với chính lòng 
mình - đó là tâm trạng của những người mẹ yêu thương con như yêu máu 
thịt, một phần cuộc sống của mình. Cách nói ây vừa thế hiện được tình 
cảm mãnh liệt của người mẹ đối với đứa con, vừa làm nổi bật tâm trạng, 
khắc hoạ được tâm tư tình cảm, diễn đạt được những điều khó nói ra được 
bằng những lời trực tiếp. 

5. vẫn bằng giọng đôi thoại, tác giả đã khéo léo chuyến hướng dể nói 
về tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển của các thế hệ mai 
sau. Nêu lên một hiện tượng về sự quan tâm của các quan chức Nhật đối với 
giáo dục, tác giả đi đến khái quát: "Ai cũng biết rằng mỗi saí lẩm trong 
giáo dục sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ mai sau, và sai lẩm một li có thể 
đưa thế hệ ấy đi chệch cả hàng dặm sau nàỷ\ 

6. "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh 
cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra". Câu văn này đã nói lên ý 
nghĩa to lớn của nhà trường trong cuộc đời mỗi con người. Như trong một 
cáu chuyện cổ tích kì diệu, phía sau cánh cổng kia là cả một thế giới vô 
cùng hấp dẫn đôi với những người ham hiểu biết, yêu lao động và yêu cuộc 
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sống, thế giới của tri thức bao la, của tình bạn, tình thầy trò nồng âm tha 
thiết, chắp cánh cho chúng ta bay cao, bay xa tới những chân trời của ước 
mơ và khát vọng. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NẤNG 

1. Tóm tắt 

Đêm trước ngày đưa con đến trường, người mẹ không ngủ. Ngắm nhìn 
con ngủ say, lòng người mẹ bồi hồi xúc động: nhớ lại những hành động của 
con ban ngày, nhớ về thuở nhỏ với những kỉ niệm sâu sắc trong ngày khai 
giảng đầu tiên... Lo cho tương lai của con, người mẹ liên tưởng đến ngày 
khai trường ở Nhật - một ngày lễ thực sự của toàn xã hội - nơi mà ai cũng 
thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ tương lai. Đó cũng là tình cảm, 
niềm tin và khát vọng của người mẹ đối với tương lai của đứa con. 

2. Cách đọc 

Cần bám sát diễn biến tâm trạng của người mẹ dể lựa chọn giọng đọc 
cho phù hợp: 

- Đoạn từ đầu đến "trong ngày đầu năm học": tác giả sử dụng cả ba 
phương thức tự sự, miêu tả và biểu cảm nhưng tự sự là chủ yếu. Với đoạn 
này cần đọc giọng nhẹ nhàng. 

- Nội dung chính của đoạn tiếp theo (từ "Thực sự mẹ không lo lắng..." 
đến "cái thế giới mà mẹ vừa bước vào") là sự hồi tưởng của người mẹ về 
những kỉ niệm trong ngày khai trường đầu tiên. Nội dung này được thế 
hiện chủ yếu qua phương thức biểu cảm kết hợp với tự sự. Đọc đoạn vãn với 
tiết tâu chậm, thể hiện tâm trạng bồi hồi, xao xuyến của người mẹ. 

- Đoạn cuối cùng nói về ngày khai trường ở Nhật. Phương thức tự sự là 
chủ yếu, giọng đọc cần rõ ràng, không cần diễn cảm nhiều như đoạn trên. 
Tuy nhiên, ở câu kết thúc ván bản, tác giả lại sử dụng phương thức biểu cảm, 
do đó khi đọc cần hạ giọng để thệ hiện tâm trạng xao xuyến của người mẹ. 

3. Ngày khai trường để vào lớp Một là ngày có dấu ân sâu đậm nhất 
trong tâm hồn của mỗi con người. Có thể nêu ra các lí do sau: 

- Đó là ngày khai trường đầu tiên của một người học sinh. 

- Háo hức vì được đến học ở ngôi trường mới, được quen nhiều bạn mới, 
thầy cô mới. 

- Là dá'u môc đầu tiên đánh dấu một bước trưởng thành của con người. 

4. Để viết được đoạn ván cần: 

- Chọn lọc chi tiết gây ấn tượng nhất (hoặc quan trọng nhât với bản 
thân em). 

- Kể lại sự vệc, chi tiết ấy. 

- Chú ý các biện pháp liên kết câu, các câu mở đoạn, kết đoạn và các cáu 
triển khai sao cho đoạn vãn dược kết nối rõ ràng, rành mạch và gợi cảm. 
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MẸ TÔI 

(Ết-môn-đô đơ A-mi-xi) 

1. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Mặc dù có nhan đề là Mẹ tôi nhưng vãn bản lại được viết dưới dạng 
một bức thư của người bố gửi cho con trai. Cách thể hiện độc đáo này giúp 
cho những phẩm chất của người mẹ (nội dung chủ yếu của tác phẩm) được thể 
hiện một cách khách quan và trực tiếp. Đồng thời qua đó, người viết thư có 
điều kiện để bộc lộ trọn vẹn thái dộ, cảm xúc của mình mà không làm cho 
người tiếp thu (đứa con) phải xấu hổ, từ đó nhanh chóng hiếu ra vấn đề. 

2. Qua bức thư, có thể nhận thấy người bố rât buồn bã và tức giận trước 
thái độ và cách ứng xử của En-ri-cô (khi cô giáo đến thăm nhà, En-ri-cô đã 
thốt ra một lời thiếu lễ độ với mẹ). 

Những câu ván thể hiện thái độ của người bố: 

- “... việc như thế không bao giờ con được tái phạm nữà' 

- "Sự hỗn láo của con như một nhát dao đâm vào tim bố vậy". 

- "bố không thể nén được cơn tức giận đối với con". 

- "Từ nay, không bao giờ con được thốt ra một lời nói nặng với mẹ". 

- "...thà rằng bố không có con, còn hơn thấy con bội bạc với mẹ". 

3. Các hình ảnh, chi tiết nói về người mẹ của En-ri-cô: "...mẹ đã phải 
thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trồng chừng hơi thở hổn hển của 
con,...khi nghĩ rằng có thể mất con"; "Người mẹ sẩn sàng bỏ hết một năm 
hạnh phúc...có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con". Những chi tiết này 
cho thây, mẹ En-ri-cô là một người dịu dàng hiền từ, giàu tình thương yêu 
và đầy trách nhiệm. Mẹ En-ri-cô cũng như biết bao nhiêu người mẹ khác, 
luôn sẵn sàng hi sinh tất cả cho những đứa con yêu. 

4. Em sẽ lựa chọn phương án nào trong các phương án sau để trả 
lời cho câu hỏi: điều gì đã khiến En-ri-cô “xúc động vô cùng” khi đọc 
thư của bô? 

a) Vì bố gợi lại những kỉ niệm giữa mẹ và En-ri-cô. 

b) Vì En-ri-cô sợ bố. 

c) Vì thái độ kiên quyết và nghiêm khắc của bố. 

d) Vì những lời nói rất chân tình và sâu sắc của hố. 

e) Vì En-ri-cô thấy 3ầíu hổ. 

Gợi ý: Có thê lựa chọn các phương án: a, c và d. 

5"^. Người bố không nhắc nhở En-ri-cô trực tiếp mà lựa chọn cách viết 
thư, vì: 
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- Nhắc nhở trực tiếp thường rất khó kiềm giữ được sự nóng giận. 

- Nhắc nhở trực tiếp khó có thể bày tỏ được nhừng tình cảm sâu sắc và 
tế nhị. 

“ Nhắc nhở trực tiếp có thể khiến người mắc lỗi cảm thây bị xúc phạm 
quá lớn vào lòng tự trọng. Từ đó có thê dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực ở 
đứa trẻ, khiến cho những lời nhắc nhở không phát huy được mục đích giáo 
dục như mong muốn. 

IL RÈN LUYỆN KĨ NÃNG 

1. Tóm tắt 

Vì được viết dưới dạng một bức thư nên văn bản này hầu như không có 
cốt truyện. Tuy nhiên, có thể căn cứ vào cách thể hiện của văn bản (dã nói 
ở trên) để tóm tắt những nét chủ yếu như sau: 

En-ri-cô ăn nói thiếu lề độ với mẹ. Bố biết chuyện, viết thư cho En-ri-cò 
với lời lẽ vừa yêu thương vừa tức giận. Trong thư, bô" nói về tình yêu, về sự hi 
sinh to lớn mà mẹ đã dành cho En-ri-cô... Trước cách xử sự tế nhị nhưng 
không kém phần quyết liệt, gay gắt của bố, En-ri-cô vô cùng hối hận. 

2- Cách đọc 

Ván bản hầu như chỉ sử dụng một giọng điệu duy nhất là giọng điệu 
của người bố nói với con. Bởi vậy, ngoài đoạn thứ nhất (được viết theo 
phương thức tự sự) đọc bằng giọng chậm rãi, thể hiện sự hối hận của En-ri- 
cô, các đoạn sau cần đọc bám sát giọng điệu của người bố: khi thủ thỉ tâm 
tình (nói về tình yêu và sự hi sinh của mẹ đối với En-ri-cô), khi tức giận 
(biểu lộ thái độ giận dữ trước cách nói náng của En-ri-cô với mẹ),... 

3. Có thể chọn đoạn văn sau để học thuộc lòng: 

Con hãy nhớ rằng, tình yếu thương, kính trọng cha mẹ là tính cảm thiêng 
liêng hơn cả. Thật đáng xấu hổ và nhục nhà cho kể nào chà đạp lên nó. 

4. Kể lại một sự việc em lỡ gây ra khiến bố mẹ, mẹ buồn phiền. 

Trong cuộc đời của mỗi con người nhất là khi còn thơ ấu chắc hẳn sẽ 

không ít lần mắc lỗi khiến cho bố mẹ phải phiền lòng. Em có thể nhớ lại 
câu chuyện (của bản thân, của người khác mà em từng được chứng kiến hay 
nghe kể lại) từng khiến mình phải băn khoăn, day dứt và hãy kể lại câu 
chuyện đó. cần chú ý nêu ra được những bài học cho bản thân. 



TỪ GHÉP 


I. KIẾN THÚC Cơ BẢN 

1. Các loại từ ghép 

a) Trong các từ ghép òà ngoại, thơm phức tiếng nào là tiếng chính, tiếng 
nào là tiếng phụ? Các tiếng được ghép với nhau theo trật tự như thê nào? 

(1) Mẹ còn nhớ sự nôn nao, hổi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi 
trường và nỗi chơi vơi hốt hoảng khi cổng trường đóng lại [...1. 

(Lí Lan) 

(2) Cốm không phải thức quà của người vội; ăn cốm phải ãn từng chút 
ít, thong thả và ngẩm nghĩ. Lúc bấy giờ ta mới thấy lại thu cả trong hương 
vị ấy, cái mủi thơm phức của lúa mới, của hoa cỏ dại vcn bờ 

(Thạch Lam) 

Gợi ý : 

- Các tiếng chính: 6à, thơm. 

- Các tiếng phụ: ngoại, phức. 

- Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau; tiếng phụ bổ sung nghĩa 
cho tiếng chính. 

b) Các tiếng trong hai từ ghép quần áOy trầm bổng ở những ví dụ sau có 
phân ra thành tiếng chính, tiếng phụ không? 

- Việc chuẩn bị quần áo mới, giày nón mới, cập sách mới, tập vở mới, 
mọi thứ đâu đó đã sẵn sàng, khiến con cảm nhận được sự quan trọng của 
ngày khai trường. 

- Mẹ không lo, nhưng vẫn không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là dường 
như vang lên bên tai tiếng đọc bài trầm bổng [...]. 

Gợi ý: Các tiếng trong hai từ này không chia ra được thành tiếng chính 
tiếng phụ. Hai tiếng bình đẳng với nhau, ghép lại tạo thành từ. 

2. Nghĩa của từ ghép 

a) So sánh nghĩa của từ bà ngoại với nghĩa của từ bày nghĩa của từ thơm 
phức với nghĩa của từ thơm, 

Gợi ỷ\ Tra từ điển dể nắm được nghĩa của từ òà, thơm rồi so sánh với 
nghĩa của các từ ghép có bày thơm là tiếng chính (èà ngoạiy bà nội; thơm 
phứCy thơm ngáty ...). Nghĩa của tiếng chính rộng hơn nghĩa của cả từ, ví dụ; 
nghĩa của òà (cả bà nội, bà ngoại,...) rộng hơn nghĩa của òà ngoại, Sự có 
mặt của tiếng chính làm thu hẹp phạm vi bao quát của từ. 

b) So sánh nghĩa của từ quần áo so với nghía của mỗi tiếng quần, áo; 
nghĩa của từ trảm bổng với nghĩa của mỗi tiếng trầm, bổng. 

Gợi ý\ Đôl với các từ ghép đẳng lập, nghĩa của các tiếng tách rời bao 
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giờ cũng hẹp hơn nghĩa của cả từ. Nghĩa của quần áo rộng hơn nghĩa của 
quần, áo; nghĩa của trầm bổng rộng hơn nghĩa của trầm, bổng. 

II. RÈN LUYỆN Kỉ NẢNG 

1. Xếp các từ ghép suy nghĩ, lâu đời, xanh ngắt, nhà rnáy, nhà ăn, chài 
lưới, cây cỏ, ẩm ướt, đẩu đuôi, cười nụ theo bảng phân loại sau: 



Gợi ý: Xem xét nghĩa của các tiếng; nếu là từ ghép chính phụ, khi tách 
ra, tiếng chính có thể ghép với các tiếng khác để tạo ra các từ cùng loại, ví 
dụ; xanh ngắt có thể tách thành xanh / ngát, rồi giữ nguyên tiếng chính để 
ghép với các tiếng phụ khác ĩừnixanh biếc, xanh lơ, xanh thẫni,... 

2. Điền thêm tiếng vào sau các tiếng dưới đây để tạo thành từ ghép 
chính phụ: 

bút ... án ... 

thước ... trắng ... 

mưa ... vui ... 

làm ... nhát ... 

Có thế có các từ: bút chì, thước kẻ, mưa phùn, làm việc, ăn sáng, trắng 
xoá, vui tai, nhát gan,... 

3. Điền thêm tiếng vào sau các tiếng dưới đây để tạo thành các từ ghép 
đẳng lập: 



Gợi ý\ Có thể thêm vào các tiếng để trở thành các từ như; núi non, núi 
đồi; ham muốn, ham mê; xinh đẹp, xinh tươi; mặt mủi, mặt mày; học tập, 
học hành; tươi trẻ, tươi mới,... 

4. Tại sao có thể nói một cuốn sách, một quyển vở mà không thể nói 
một cuốn sách vở, một quyển sách ướ? 

Gợi ý: 

Không thể nói một cuốn sách vở, một quyển sách ưở vì: sách vỏ là từ 
ghép đẳng lập có ý nghĩa khái quát nên không dùng với nghĩa tính đếm. 
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, từ ghép đẳng lập kết hỢp một cách 
hợp lý với những danh từ chỉ đơn vị đứng trước (bộ, chuyến,...) thì vẫn được 
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dùng với nghĩa tính đếm như: một bộ quân áo, một chuyến đi lại, v.v... 

5. a) Có phải mọi thứ có hoa màu hồng đều gọi là hoa hồng không? 

b) Em Nam nói: "Cái áo dài của chị em ngắn quá!". Nói như thê có 
đúng không? Tai sao? 

c) Có phải mọi loại cà chua đều chua không? Nói: "Quả cà chua này 
ngọt quá!" có được không? Tại sao? 

d) Có phải mọi loại cá màu vàng đều gọi là cá vàng không? Cá vàng là 
loại cá như thế nào? 

Gợi ý: Các từ hoa hồng, áo dài, cà chua, cá vàng mang ý nghĩa khái 
quát, gọi tên loại sự vật. Không nên hiểu hoa hồng chỉ là hoa có màu hồng, 
có thể có hoa hồng đen; tương tự, cà chua không chỉ là loại cà có vị chua, áo 
dài không phải đối lập với áo ngấn mà là tên gọi một loại trang phục 
truyền thống (có cả áo và quần), cá vàng không chỉ là cá có màu vàng (có 
cá vàng đen, cá vàng trắng,...). 

6. So sánh nghía của các từ ghép mát tay, nóng lòng, gang thép {Anh ấy 
là một chiến sĩ gang thép), tay chân {một tay chân thân tín) với nghía của 
những tiếng tạo nên chúng. 

Gợi ý: 

— Hai từ mát tay và nóng lòng ghép từ hai tính từ chỉ cảm giác (mát, 
nóng) với hai danh từ (tay, lòng). Khi ghép lại, các từ này có nghía khác 
hẵn với nghĩa của các từ tạo nên chúng. 

+ Mát tay: chỉ những người dễ đạt được kết quả tốt, dễ thành công 
trong công việc (như chữa bệnh, chăn nuôi,...). 

+ Nóng lòng: chỉ trạng thái (tâm trạng của người) rất mong muôn được 
biết hay được làm việc gì đó. 

- Các từ gang và thép vốn là những danh từ chỉ vật. Nhưng khi ghép 
lại, chúng trớ thành từ mang nghĩa chỉ phẩm chất (của con người.) 

- Các từ tay và chân cũng vậy. Chúng vốn là những danh từ nhưng khi 
ghép lại, nó trở thành từ mang nghĩa chỉ một loại đối tượng (người). 

7. Thử phân tích cấu tạo của những từ ghép có ba tiếng máy hơi nước, 
than tổ ong, bánh đa nem theo mẫu sau: 

cá đuôi cờ 


Gợi ý: Xác định tiếng chính trong các từ, tiếp tục xác định tiếng chính 
và phụ với các tiếng còn lại. Mũi tên trong mô hình là chỉ sự bổ sung nghĩa 
của tiếng phụ cho tiếng chính. Theo mô hình bổ sung nghĩa này, ta có: 
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- rnáy hơi nước: máy là tiếng chính; hơi nước là phụ, trong đó nước phụ 
cho hơi. 

“ than tổ ong: than là tiếng chính; tổ ong là phụ, trong đó ong phụ cho tổ. 

- bánh đa nem: bánh đa là chính, nem là phụ; trong bánh đa, bánh là 
chính, đa là phụ. 


LIÊN KẾT TRONG VẢN BẢN 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Liên kết và phương tiện liên kết trong văn bản 

a) Tính liên kết của vàn bản 

- Hãy đọc đoạn văn sau: 

Trước mặt cô giáo, con đã thiếu lẽ độ với mẹ. Bố nhớ, cách đây mấy 
hăm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trẽn chiếc nôi trông chừng hơi 
thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khí nghĩ ràng có 
thể mất con! Hãy nghĩ xem, En-ri-cô à! Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm 
hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin đẽ 
nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con! Thôi, trong một thời 
gian con đừng hôn bố. 

- Theo em, nếu bô" En-ri-cô chỉ viết như vậy thì En-ri-cô có thể hiểu 
được điều bố muôn nói chưa? 

“ Nếu En-ri-cô chưa hiểu được điều bò" muốn nói thì tại sao? Hãy xem 
xét các lí do sau: 

+ Vì có câu văn viểt chưa đúng ngữ pháp; 

+ Vì có câu văn nội dung chưa thật rõ ràng; 

+ Vì các câu ván chưa gắn bó với nhau, liên kết lỏng lẻo. 

- Vậy, muốn cho đoạn văn có thể hiểu được thì nó phải có phẩm chất gì? 

Gợi ý: Các câu trong đoạn ván, nếu tách rời. đều là những câu hoàn chỉnh, 

nội dung rõ ràng. Nhưng cả đoạn, với sự nối kết các câu lỏng lẻo, thì ý nghĩa 
Ichông được biểu đạt rõ ràng. Muốn để người khác hiểu được ý của mình, ngoài 
việc tạo ra những câu đúng, người viết (nói) còn phải tố chức mối liên kết chặt 
chẽ giữa các câu. 

2. Phương tiện liên kết trong văn bản 

a) Đọc kĩ lại đoạn văn trên và cho biết do thiếu ý gì mà nó trơ nên khó 
hiểu? Hăy sửa lại đoạn văn để En-ri-cô hiểu được ý của bố. 

Gợi ý: Muốn sửa lỗi liên kết, phải nắm đoán định được ý đồ của người 
viết. Trong đoạn ván trên, người bố muốn nói cho En-ri-cô nhận thấy lỗi 
của mình khi đã thiếu lễ độ với mẹ, cũng là dể giúp En-ri-cô hiểu được tình 
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thương yêu vô bờ bên của mẹ dành cho con. Với định hướng về chủ đề như 
vậy, có thế sửa đoạn văn như sau: 

Trước mặt có giáo, con đã thiếu lễ độ vởi niẹ. Coỉi biết không, cách đây 
mấy năm, mẹ dã phải thức Sỉiôt đêm, cúi mình trên chicc nôi trôìig chừng 
hơi thớ hổn hển của con, quàn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng 
có thể mất con! Hãy nghĩ xem, En-ri-cô àĩ Người mẹ sẩn sàng bỏ hẽt một 
năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ân 
xỉn để nuôi con, có thể hí sinh tính mạng dể cứu sống con! Người ấy có 
đáng đè con cư xử như thê không? Bố rât buồn vì hành động của con. Thôi, 
trong một thài gian con đừng hôn bố. 

b) Chi ra sự thiếu liên kết trong đoạn văn sau và sửa lại: 

Một ngày kia, còn xa lẩm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ 
được. Giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một li sừa, ân một cái kẹo. 
Gương mặt thanh thoát của đứa trẻ tựa nghiêng trên gối mểm, đối môi hé 
mở và thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo. 

Gợi ý: Hày đọc và so sánh đoạn văn trên với đoạn văn đã sửa dưới đây: 

Một ngày kìa, còn xa lắm, ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ 
được. Còn bây giờ, giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một li sữa, ăn 
một cái kẹo. Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, dôi 
môi hè niở vù thinh thoảng chúm lại như đang mút kẹo. 

c) Qua hai đoạn văn trên, hãy tự rút ra: 

- Một ván bản như thế nào thì được xem là có tính liên kết? 

— Các câu trong văn bản phải sử dụng những phương tiện gì đề văn bản 
có tính liên kết? 

Gợi ý: Văn bản có tính liên kết là văn bản mà nội dung của các câu, 
các đoạn thống nhất và gắn bó chắt chẽ với nhau; đồng thời các câu, các 
đoạn phải được kết nối bằng các phương tiện ngôn ngừ. 

Sự liên kết về ý nghĩa giữa các câu phải được thể hiện ra bằng ngôn 
ngữ, thiếu sự liên kết trên phương diện ngôn ngữ, mối liên kết giữa các câu 
sẽ không được đảm bảo. 

11. RÈN LUYỆN Kỉ NĂNG 

1. Sắp xếp những câu văn dưới đây theo một thứ tự hợp lí để tạo thành 
một đoạn văn có tính liên kết chặt chẽ. 

(1) Một quan chức của thành phố đã kết thúc buổi lễ phát thưởng như 
sau: (2) Vờ ông đưa tay chi ưề phía các thầy giáo, cô giáo ngồi trẽn các 
hành lang. (3) Các thầy, các cô đểu đứng dậy vẫy mũ, vẫy khăn đáp lại, tất 
cả đều xác động về sự biểu lộ lòng mến yêu ấy của học sinh. (4) "Ra khỏi 
đây, các con ạ, các con không được quên gửi lời chào và lòng biết ơn đến 
những người đã vi các con mà không quản bao mệt nhọc, những người đã 
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hiến cả trí thông minh và lòng dũng cảm cho các con, những người sống và 
chết vì các con và họ đây nàyỉ’\ (5) Nghe lời kêu gọi cảm động, đáp ứng 
đúng những tình cảm của mình, tất cả học sinh đều đứng dậy, dang tay về 
phía các thầy, các cô, 

Gợi ý: Trình tự các câu trong đoạn văn cũng thể hiện diễn biến của sự 
việc, đảo lộn trật tự này sè dẫn đến phá vỡ liên kết. Trật tự hợp lí của các 
câu phải là: (1) ^ (4) -> (2) ^ (5) -> (3). 

2. Các câu ván dưới đây đã có tính liên kết chưa? Vì sao? 

Tôi nhớ đến mẹ tôi "lức người còn sống tôi lên mười", Mẹ tôi âu yếm 
dắt tay tồi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Sáng nay, lúc cô giáo 
đến thâm, tôi nói với mẹ cố nhỡ thốt ra một lời thiếu lễ dộ. Còn chiều nay, 
mẹ hiền từ của tôi cho tôi đi dạo chơi với anh con trai lớn của bác gác cổng. 

Gợi ý\ Một đoạn vãn được xem là có tính liên kết tức là phải đảm bảo 
sự nối kết chặt chẽ giữa các câu trên cả hai phương diện nội dung ý nghía 
và hình thức ngôn ngữ. Hai phương diện liên kết này không thê tách rời 
nhau, ơ bề mặt ngôn ngữ, thoạt xem, đoạn ván trên có vẻ liên kết, nhưng 
thực ra các câu không thôhg nhất trong một nội dung ý nghĩa. 

3. Điền các từ ngữ thích hợp vào chỗ trông trong đoạn văn dưới đây để 
các câu liên kết chặt chẽ với nhau: 

Bà ơi! Cháu thường về đây, ra vườn, đứng dưới gốc na, gốc ổi mong tìm 
lại hình bóng của ... và nhớ lại ngày nào ... trồng cây, ... chạy lon ton bên 
bà. ... bảo khi nào cây có quả ... sẽ dành quả to nhất, ngon nhất cho ..., 
nhưng cháu lại bảo quả to nhất, ngon nhất phải để phẩn bà. ... bà ôm cháu 
vào lòng, hôn cháu một cái thật kêu. 

(Theo Nguyễn Thị Thuỷ Tiên, Những bức thư đoạt giải UPƯ) 

Gợi ỷ\ bà, bà, cháu, Bà, bà, cháu, Thế là. 

4. "Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lóp 
Một của con." 

(Cổng trường mở ra) 

Có người nhận xét: Sự liên kết giữa hai câu trện hình như không chặt 
chè, vậy mà chúng vẫn được đặt cạnh nhau trong văn bản Cồng trường mở 
ra. Em hãy giải thích tại sao. 

Gợi ý: Thực ra, không hẳn là hai câu văn trên không có mối liên hệ 
nào với nhau dù một câu nói về mẹ, một câu nói về con. Đứng cạnh nhau, 
chúng đã có thể gợi ra: câu sau là nguyên nhân của của câu trước. Nhưng đế 
có thể hiểu về mô"i quan hệ giữa hai câu một cách rõ ràng, chúng phải được 
đặt trong sự liên kết với câu tiếp theo: "Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay 
con dắt qua cánh cổng,...". 

5. Em có liên hệ gì giữa câu chuyện về Cây tre trâm đốt và tính liên 
kết của văn bản? 
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Gợi ỷ: Trám đốt tre, nếu tách rời nhau, cũng không thành một cây tre 
được. Phải nhờ có phép màu của Bụt nôi các đốt tre lại với nhau thì anh 
trai cày mới có được một cây tre thực sự. Liên kết trong ván bản cũng vậy. 
Các đoạn, các câu không được tổ chức gắn kết với nhau thì không thể có 
ván bản hoàn chỉnh. Các đoạn, câu tựa như những đốt tre, văn bản như cây 
tre vậy. 

cuộc CHIA TAY CỦA NHỮNG CON BÚP BÊ 

(Khánh Hoài) 

[. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Truyện viết về hai nhân vật Thành và Thuỷ. Truyện miêu tả cảnh 
gia đinh của Thành và Thuỷ tan vỡ (cha mẹ bỏ nhau) đặc biệt khắc hoạ sự 
xót xa của hai anh em khi tình cảm của họ bị xẻ chia. 

2. Câu chuyện được kể theo ngôi thứ nhất. Người kể chính là người 
chứng kiến câu chuyện xảy ra, trực tiếp tham gia cốt truyện - tức là cùng 
chịu nỗi đau vì sự mất mát về tình cảm như em gái mình. Cách lựa chọn 
ngôi kế này giúp tác giả có điều kiện trực tiếp thể hiện suy nghĩ, tình cảm 
và diễn biến tâm trạng của nhân vật, tăng thêm tính chân thực của truyện, 
làm cho truyện hâp dẫn và sinh động hơn. Chính vì thế, mặc dù tiêu đề của 
truyện là Cuộc chia tay của những con búp bê nhưng người đọc vẫn hiểu là 
cuộc chia tay của Thanh và Thuỷ. 

Tuy nhiên, tiêu đề truyện còn một hàm ý khác. Những con búp bê 
thường gợi liên tưởng đến sự hồn nhiên, trong sáng, vô tư. Cuộc chia tay 
Cỉỉa những con búp bê tạo ra một tình huông tâm lí - đó là cuộc chia tay 
không đáng có, cũng như không đáng có cuộc chia tay giữa Thành và Thuỷ 
- hai anh em vốn rất mực gần gũi, thương yêu và luôn luôn quan tâm, chia 
sẻ cùng nhau. Tên truyện, vi thế đã gợi ra được một tình huống dáng chú ý 
khiến người đọc phải quan tâm theo dõi. 

3. ‘Các chi tiết trong truyện cho thấy hai anh em Thành, Thuỷ rất mực 
gần gũi, thương yêu, chia sẻ và luôn quan tâm đến nhau: 

- Khi Thành đi đá bóng bị rách áo, Thuỷ đã mang kim ra tận sân vận 
động đê vá áo cho anh. 

- Ngược lại, Thành thường giúp em mình học. Chiều chiều lại đón em ô 
tniờng về. 

- Lúc chia tay, Thành đã nhường hết đồ chơi cho em nhưng Thuỷ lại sợ anh 
Ithỏng có người gác đêm nên cứ một mực buộc anh phải nhận giữ con Vệ Sĩ. 

4^. Đọc truyện, điều dễ nhận thấy là giữa lời nói và hành động của Thuỷ 
bộc lộ những mâu thuẫn rõ rệt khi thấy anh chia hai con búp bê Vệ Sĩ và Em 
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Nhỏ ra hai bên: trong suy nghi, Thuỷ không muốn chia rè hai con búp bê, 
nên Thuỷ vừa ngạc nhiên vừa giận dữ "Sao anh ác thế!" đà lại rất thương 
Thành, sợ đêm đêm không có con Vệ Sĩ canh giấc ngủ cho anh. Để giải quyết 
được mâu thuẫn ấy, chỉ có một cách duy nhất là bố mẹ các em không xảy ra 
việc chia tay. Nhưng thực tế thật là nghiệt ngã. Cuộc chia tay của người lớn 
đã để lại hậu quả đau đớn cho các em. Cuối truyện, Thuỷ đã đê lại con Vệ Sĩ 
Đây là chi tiết có tính cao trào, đặc sắc, giàu ý nghĩa nhân vãn của truyện. 

5. Trong cuộc chia tay của Thuỷ với cả lớp, chi tiết Thuỷ cho biết mình sẽ 
không được đi học nữa (vì nhà bà ngoại ở xa trường quá) và rồi đây, Thuỷ sẽ 
phải đi bán hoa ngoài chợ là chi tiết khiến cô giáo (và cả các bạn nữa) bàng 
hoàng nhất. Cha mẹ Thành và Thuỷ chia tay, với họ đó đã là một nỗi đau 
đớn lớn. Nhưng ở tuổi của Thuỷ mà không được đến trường, lại phải bước vào 
đời sớm thế, rõ ràng chi tiết ấy sẽ khiến cho mọi người cảm thấy xót xa hơn. 

Trong khi đó, có lè chi tiết cảm động nhất trong màn chia tay này là chi 
tiết cô giáo Tâm tặng cho Thuỷ quyển vở và cây bút nắp vàng (hoặc củng có 
thể nêu ra chi tiết; sự chết lặng đi của cô Tâm cùng nhừng giọt nước mắt tù 
từ rơi khi nghe tin Thuỷ không còn được đến trường nữa). 

6. Thành kinh ngạc bởi trong khi tâm hồn mình đang diễn ra nhừng mất 
mát, đớn đau quá lớn (mất mái ấm gia đình, phải chia tay đứa em gái nhỏ) 
thì cuộc đời ngoài kia vẫn trôi bình thản. Chi tiết này cho thấy sự hụt hẫng, 
cô đơn của nhân vật. Nó tác động mạnh vào ý thức trách nhiệm của mỗi 
chúng ta trước những người xung quanh và trước cuộc sống của cộng đồng. 

7. Qua câu chuyện, tác giả muốn gửi đến chúng ta một lời nhắn nhủ 
rằng; mái ấm gia đình là một tài sản vô cùng quý giá. Nó là nơi gìn giừ 
những tình cả cao quý và thiêng liêng. Hãy gìn giữ nó, đừng bao giờ vì một lí 
do gì mà làm tổn hại đến những tình cảm cao quý và thiêng liẽng ây. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Tóm tắt 

Vì bố mẹ chia tay nhau, hai anh em Thành và Thuỷ cũng phái mỗi người 
một ngả: Thuỷ về quê với mẹ còn Thành ỏ lại với bố. Hai anh em nhường đổ 
chơi cho nhau, Thuỷ đau đớn chia tay thầy cô, khi chia tay còn quyến luyến 
anh không muốn rời,... Ba cuộc chia tay gợi lên ở bạn đọc những xúc cảm 
mạnh mẽ cùng nỗi xót thương cho cảnh ngộ mà lẽ ra những người bạn nhỏ 
không phải gánh chịu. 

2, Cách dọc 

Vãn bản được thể hiện theo phương thức tự sự với ba cuộc chia tay. Bởi 
vậy sẽ có hai yếu tố đáng lưư ý là lời dẫn chuyện và lời nhân vật: 

- Lời dẫn chuyện thường có tính chất khách quan nhưng trong văn bổn 
này, lời dần chuyện cũng là lời của nhân vật trong truyện nôn các sự kiện 
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được kế đều thấm đẫm cảm xúc, bao trùm lên trên hết là tình thương của 
người anh đối với em. 

- Lời nhán vật đa dạng, lời của mỗi nhân vật thê hiện tâm trạng 
khác nhau. 


BỐ CỤC TRONG VÃN BẢN 

I. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Bô^ cục và những yêu cầu về bố cục trong vãn bản 

a) Bô" cục của vãn bản 

- Hãy nhận xét về dự kiến trình bày các nội dung trong một lá đơn xin 
gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh sau; 

(1) Nguyện vọng xin vào Đội; 

(2) Giới thiệu họ tên, lớp, trường; 

(3) Lời hứa ... 

(4) Kính gửi... 

Gợi ý: Trình tự các nội dung không hợp lí, theo bố cục chung của đơn 
phải là: Kính gửi nơi có trách nhiệm giải quyết đề nghị trong đơn - Giới 
thiệu họ tên, địa chỉ,... - Nguyện vọng ... “ Lời hứa ... 

- Bô" cục của văn bản là sự sắp đặt nội dung các phần trong văn bản 
theo một trình tự hợp lí. Qua ví dụ trên, em hãy cho biết tại sao khi xây 
dựng văn bản người ta lại phải quan tâm tới bố cục? 

Gợi ý: Việc triển khai nội dung của văn bản trước hết thể hiện ở bố cục. 
Các phần nội dung của văn bản phải được sắp xếp theo một trình tự nhất 
dịnh. Không thể đưa ra lời hứa sau khi vào Đội sẽ cố gắng phấn đâu trước rồi 
mới đề xuất nguyện vọng xin được vào Đội,... Hệ thống các phần của văn bản 
cho thấy mạch phát triển của vấn đề, thể hiện sự rành mạch trong suy nghĩ 
của người viết, góp phần tạo nên sức thuyết phục của văn bản. 

“ Liên hệ với bố cục của một bài văn tự sự đã học ở lớp 6. 

b) Những yêu cầu về bố cục trong văn bản 

- Đọc hai câu chuyện sau và trả lời câu hỏi: 

(1) Có một con ếch quen thói coi trời bằng vung, nên cứ nghênh ngang 
đi lại khắp nơi, nhãng nháo nhìn trời và kêu Ồm ộp. Trước kia, ếch sống ở 
trong giếng. Tại vì năm ấy trời mưa, nước trong giếng dềnh lên tràn bờ, 
đưa ếch ta ra ngoài. 

Trước đó, ếch đã từ đáy giếng nhìn lên và nó thấy trời bé tí, chỉ bằng 
cái vung thôi. Còn nó thi lại oai ghê lắm, ví nó mà đã cất tiếng kêu thì tất 
thảy bọn cua, ốc, nhái ở giếng đều phải hoảng sợ. Cuối cùng, nó bị một con 
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trảu giẫm bẹp. Từ đấy, trâu trở thành bạn của nhà nông, 

(2) Ngày xưa, có một anh tính rất hay khoe. Một hôm, anh ta may được 
cái áo mới, liên đem ra mặc, rồi đứng hóng ở cửa, đợi có ai qua người ta 
khen. Đứng mãi từ sáng đến chiều chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lấm. 

Nhưng rồi anh ta củng khoe được cái áo với một người rằng: "Từ lúc tôi 
mặc chiếc áo mớỉ này, tôi chả thấy con lợn nào chạy qua cả.". Đấy là do 
người kia, tính cũng hay khoe, bỗng không biết từ đâu tất tưởi chạy đến hỏi 
anh ta: "Bác có thấy con lợn cưới của tồi chạy qua đây không?" 

+ Hai câu chuyện trên đã có bố cục chưa? 

+ Cách kể chuyện như trên bất hợp lí ở chỗ nào? 

+ Nên sắp xếp bố cục hai câu chuyện trên như thế nào? 

“ Gợi ý: 

+ Kể như bản (1) và bản (2) là chưa có bô" cục. Các sự việc chính của hai 
câu chuyện Êch ngồi đáy giếng và Lợn cưới áo mới tuy vẫn có mặt trong 
bản kể này nhưng chúng không được sắp xếp theo một trật tự hợp lí. Việc 
đảo lộn trật tự các sự việc làm cho nghĩa của bài văn trở nên khó hiểu, câu 
chuyện không còn tính gây cười, giá trị phê phán giảm đi. 

+ So sánh với hai bản kể dưới đây để rút ra cách sắp xếp bố cục của hai 
câu chuyện: 

(1) Có một con ệch sống lâu ngày trong một cái giếng nọ. Xung quanh 
nó chỉ có một vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày, nó cất tiếng kễu Ồm 
ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ. Ếch cứ 
tưởng bầu trời trên đầu chỉ bè bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị 
chúa tể. 

Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn hờ, đưa 
ếch ta ra ngoài. 

Quen thói cũ, ếch nghênh ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu Ồm ộp. 
Nó nlĩâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung 
quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp. 

(2) Có anh tính hay khoe của. Một hôm, may được cái áo mới, liền đem 
ra mặc, rồi đứng hóng ở cửa, đợi có ai đi qua người ta khen. Đứng mãi từ 
sáng đến chiều chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm. 

Đang tức tối, chợt thấy một anh, tính củng hay khoe, tất tưởi chạy đến 
hỏi to: 

- Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không? 

Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo: 

- Từ lức tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua 
đây cả! 
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c) Các phần của bố cục 

- Các phần Mở bài. Thăn bài, Kết bài có nhiệm vụ gì trong ván bản tự 
sự và miêu tả? 

Gợi ý \ 

+ Mờ bài: giới thiệu nội dung sẽ triển Idiai, dẫn dắt người đọc nhập cuộc; 

+ Thân bài: triển khai nội dung đã giới thiệu ở mở bài, giải quyết 
nhiệm vụ đã đặt ra; 

+ Kết bài: khẳng định và nâng cao vấn đề đã trình bày ở phần nội dung. 

- Tại sao lại phải phân biệt rõ ràng nhiệm vụ của mỗi phần? 

Trong bố cục ba phần của một văn bản, mỗi phần có một nhiệm vụ 
riêng, không trùng nhau. Phân biệt nhiệm vụ của từng phần cũng là nhằm 
đảm bảo tính chặt chẽ trong lập luận, thể hiện được sự rành mạch giừa các 
phần của bố cục chung. Mở bài không những phải đặt ra được vân đề, giới 
thiệu được đề tài mà còn phải gây được hứng thú cho người đọc, gợi ra 
hướng triển khai nội dung của phần Thân bài. Nhiệm vụ của Kết bài không 
chỉ là "tóm lại" những nội dung chính đă được triển khai mà còn là khẳng 
định, nhấn mạnh, đưa những vâ"n đề đã giải quyết trong Thân bài lên một 
tầm cao mới, khắc sâu ấn tượng trong tâm trí người đọc. 

- Trong bố cục ba phần, Thân bài là phần quan trọng nhất, nhưng như 
thế không cố nghĩa là xem nhẹ những phần còn lại. Mở bài và Kết luận có 
vai trò riêng trong việc tạo nên ý nghĩa của ván bản, làm không tốt hai 
phần này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Thân bài: Mở bài làm không tôt sẽ 
không tạo được tình huống để theo đó dẫn dắt người đọc nhập cuộc, thậm 
chí người viết do vậy mà cũng không xác định rõ được phương hướng trình 
bày nội dung; Kết bài làm không tốt sẽ giảm tính thuyết phục cho những gì 
đã trình bày trong Thân bài, dẫn đến tình trạng "đầu voi đuôi chuột", nhiều 
khi do vậy mà không bật ra được chủ đề của văn bản, làm mờ nhạt ý đồ 
của người viết. Tóm lại, Mở bài, Thân bài, Kết bài của một văn bản gắn bó 
hữu cơ với nhau như các bộ phận trên một cơ thể vậy. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NÃNG 

1. Nêu một sô" ví dụ thực tế để chứng tỏ: Nếu chúng ta biết chú ý đến 
việc sắp xếp các ý cho rành mạch thì bài viết (lời nói) của chúng ta sẽ có 
hiệu quả thuyết phục cao. Ngược lại, nếu không sắp xếp các ý cho hợp lí thì 
bài viết (lời nói) của chúng ta sẽ không hiểu được, không được tiếp nhận: 

Gợi ý: Có thể nêu các trường hợp: học sinh dự thi kể chuyện tưởng 
tượng, học sinh được phân công trình bày kinh nghiệm học tập của bản 
thân, học sinh tham gia thi hùng biện,... 

2. Hãy ghi lại bố cục của truyện Cuộc chia tay của những con búp bê. 
Bố cục ấy đã rành mạch và hợp lí chưa? Có thể kể câu chuyện theo một bố 
cục khác được không? 
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Gợi ý: 

- Truyện md đầu bằng việc mẹ của Thành và Thuỷ bắt hai anh em phải 
chia đồ chơi cho nhau (mở bài: từ đầu đến ...khốc nhiều). Sau đó dừng lại đê 
kể về quá khứ rồi lại quay trở lại hiện tại để kể về cuộc chia tay thực sự đầy 
nước mắt của Thuỷ với cô giáo, với các bạn và với Thành (thân bài). Truyện 
kết thúc bằng cảnh Thành “mếu máo” nhìn em trèo lên xe và chiếc xe rồ 
máy, phóng đi mất hút (phần kết bài: từ ‘Tới mếu máo trả lời..."' đến hết). 

- Bố cục này đã khá rành mạch và hợp lí. Song chúng ta vẫn có thể 
thay đổi nó để kể theo một cách khác sáng tạo hơn, miễn là vẫn đảm bảo 
được sự rành mạch hợp lí và hấp dẫn. Các em cần chủ động phát huy sự 
sáng tạo để thử kể lại câu chuyện theo cách riêng của mình. 

3. Bố cục báo cáo kinh nghiệm học tập của một học sinh dưới đây đã 
hợp lí chưa? Vì sao? Hãy bổ sung những gì mà em cho là cần thiết. 

(I) Mở bài: Chào mừng các đại biểu, các thầy cô và các bạn tham dự 
Hội nghị. 

(II) Thân bài: 

(1) Nêu rõ bản thân đã học thế nào trên lớp. 

(2) Nêu rõ bản thân đã học thế nào ở nhà. 

(3) Nêu rõ bản thân đã học thế nào trong cuộc sống. 

(4) Nêu thành tích hoạt động Đội và thành tích văn nghệ của bản thân. 

(III) Kết bài: Chúc Hội nghị thành công. 

Gợi ý\ Một báo cáo kinh nghiệm học tập của học sinh được bố cục 
thành ba phần Mở bài, Thân bài, Kết bài là hợp lí. vấn đề ỏ chỗ: phải xem 
xét nội dung của từng phần có hợp lí hay không. 

- Phần Mớ bài: Đối với một bản báo cáo kinh nghiệm học tập, phần 
Mở bài, ngoài lời chào mừng, nhất thiết phải giới thiệu được khái quát nội 
dung của Thân bài. Dàn bài trên thiếu nội dung quan trọng nay. Sau lời 
chào mừng, phải thêm vào lời dẫn cho nội dung sẽ được báo cáo. 

“ Phần Thân bài: Vì đây là báo cáo về kinh nghiệm học tập nên không 
cần thiết phải báo cáo về thành tích trong hoạt động Đội và thành tích ván 
nghệ. Nếu đưa nội dung này vào, bản báo cáo sẽ không đảm bảo sự thông 
nhất chủ đề. Nên thay nội dung này bằng việc báo cáo kết quả hoc tập, như 
thế liên kết của thân bài sẽ chặt chẽ, tăng thêm sức thuyết phục. 

- Phần Kết bài: Ngoài lời chúc Hội nghị thành công, phần này phải có 
nội dung khái quát lại những kinh nghiệm học tập đã trình bày, lời hứa sẽ 
tiếp tục phấn đấu để học tập tốt hơn trong thời gian tới. 
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MẠCH LẠC TRONG VẢN BÁN 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Mạch lạc và những yêu cầu về mạch lạc trong văn bản 

a) Mạch lạc trong ván bản là gì? 

Trong vãn bản, mạch lạc là sự tiếp nòi các ý theo một trình tự hợp lí. 
Sự tiếp nối hợp lí giữa các ý thể hiện ra ở sự tiếp nối hợp lí của các câu, các 
đoạn, các phần trong vãn bản. Xem xét ví dụ sau đây: 

Cắm bơi một mình trong đêm. Đêm tối như bưng không nhìn rô mặt 
đường. Trẽn con đường ấy, chiếc xe lăn bánh rất ẽrn. Khung cửa xe phía cô 
gái ngồi lồng đầy bóng trăng. Trăng bồng bềnh nổi lẽn qua dãy Pú Hồng. 
Dày núi này có ảnh hưởng quyết định đến gió mùa đông bắc ở miên Bắc 
nước ta. Nước ta bây giờ của ta rồi; cuộc đời bắt đẩu hửng sáng. 

{Dẩìi theo Diệp Quang Ban, Văn bản ưà liên kết trong tiếng Việt, NXB 
GD, 1998, Tr. 62) 

- Có thể xem sự tiếp nôì các câu trong ví dụ trên là hợp lí được không? 
Vì sao? 

Gợi ý: Các câu trong ví dụ trên chỉ tiếp nôi với nhau về mặt hình thức 
(phần đảu câu sau lặp lại ý ở phần cuối câu trước). Vì thế, đọc toàn bộ vãn 
bản, chúng ta không thể hiểu ván bản nói cái gì. Sự thực thì các câu trên 
được trích ra từ những văn bản khác nhau và lắp ghép lại. Sự tiếp nôl chỉ 
được xem là hợp lí khi các câu, các đoạn, các phần của văn bản phải thống 
nhất xoay quanh một chủ đề. Vi phạm điều này, ván bản không được coi là 
mạch lạc. 

- Các câu sau đây dã được sắp xếp theo một trình tự hợp lí chưa? Vì sao? 

(1) Tôi dã nổ súng. 

(2) Tôi đang phiên gác. 

(3) Tôi đã đánh bật được cuộc tấn công. 

(4) Tổi đã thấy quân địch tiến đến. 

Gợi ý: Các câu văn trên không vi phạm tính thống nhất chủ đề. Nhưng 
như thế chưa đủ để đánh giá là chúng mạch lạc. Bởi vì, trình tự các câu không 
hợp lí khi phản ánh diễn biến trước sau của sự việc. Trình tự đúng phải là: (2) 
^ (4) ^ (1) -> (3). 

2. Các điều kiện để một ván bản có tính mạch lạc 

a) Truyện Cuộc chia tay của những con búp bê kế về nhiều sự việc (mẹ 
bắt hai con phải chia đồ chơi; hai anh em Thành và Thuỷ rất thương nhau; 
chuyện về hai con búp bê; Thành đưa em đến lớp chào cô giáo và các bạn; 
hai anh em phải chia tay; Thuỷ để cả hai con búp bê lại cho Thành) nhưng 
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tại sao vẫn hỢp lí, thông nhất? Sự việc nào là sự việc chính trong truyện 
này? Sự việc chính ấy gắn với những nhân vật chính nào? 

Gợi ý: Truyện có thể kể về nhiều sự việc. Tuy nhiên, để các sự việc 
trong truyện có sự kết nôl mạch lạc với nhau thì các sự việc phải cùng xoay 
quanh chủ đề chung. Các sự việc của truyện Cuộc chia tay của những con 
búp bê cùng thống nhất trong chủ đề gìn giữ tổ ấm gia ^nh, gìn giữ tình 
cảm giữa các thành viên trong gia đình. Sự việc chính trong truyện là cuộc 
chia tay của hai anh em Thành, Thuỷ; cuộc chia tay giữa những con búp bê 
cũng chính là hình ảnh biểu trưng cho sự việc chính này. Các sự việc khác 
đều tập trung phục vụ cho sự thể hiện sự việc đó. Như vậy, sự việc chính 
của truyện cũng không thể tách rời các nhân vật chính. Không thể xem 
những sự việc không quan hệ mật thiết với nhân vật chính là sự việc chính 
và ngược lại. 

Như vậy, ngoài sự thống nhất chủ đề, đối với văn bản truyện thì sự 
việc chính, nhân vật chính là những điểm quan trọng tạo nên mạch lạc. 
Bên cạnh đó, hệ thống từ ngữ của văn bản cũng có vai trò to lớn trong việc 
thể hiện mạch lạc. 

b) Các từ ngữ chia tay, chia đồ chơi, chia ra, chia đi, chia rẽ, xa nhau, 
khóc,.,, cứ lặp đi lặp lại trong bài đồng thời với sự lặp lại các từ ngữ biểu thị 
ý không muốn chia cắt như: anh cho em tất, chẳng muốn chia bôi, chúng lại 
thân thiết quàng tay lên vai nhau, không bao giờ để chúng nó ngồi cách xa 
nhau,,.. Sự lặp lại này có vai trò gì trong mạch lạc của văn bản? 

Gợi ý: Lặp là một phương thức liên kết văn bản và đồng thòi sự lặp đi 
lặp lại hệ thống các từ ngữ liên quan đến chủ đề của vãn bản cũng là điều 
kiện đế vãn bản duy trì mạch lạc. Đối sánh giữa các từ ngữ được lặp lại bên 
trên với chủ đề của truyện Cuộc chia tay của những con búp bê sẽ thấy 
được điều này. 

c) Trong văn bản Cuộc chia tay của những con búp bê có đoạn kể việc 
hiện tại, có đoạn kể việc quá khứ, có đoạn kể việc ở nhà, có đoạn kể việc ở 
trường, có đoạn kể chuyện hôm qua, có đoạn kể chuyện sáng nay,... 

Hãy cho biết các đoạn ấy được nôl với nhau theo môi quan hệ nào trong 
các mối quan hệ dưới đây 

- Liên hệ thời gian. 

- Liên hệ không gian. 

- Liên hệ tâm lí (nhớ lại). 

- Liên hệ ý nghĩa (tương đồng, tương phản). 

Những mối liên hệ giữa các đoạn ấy có tự nhiên và hợp lí không? 

Gợi ý: Các bộ phận của văn bản có thể liên hệ với nhau theo nhiều 
kiểu: liên hệ về mặt thời gian (sự việc nào xảy ra trước kể trước, sự việc 
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nào xảy ra sau kể sau); liên hệ về không gian, chẳng hạn: 

Tôi dát em ra khỏi lớp. [...]. Ra khỏi trườĩigy tôi kinh ngạc thấy mọi 
người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm tràm lẽn cảnh vật. 

Vừa tới nhà, tôi đã nhìn thấy một chiếc xe tải đỗ ở trước cổng. Mấy 
người hàng xóm đang giúp mẹ tôi khuân đổ đạc lẽn xe. 

Cũng có thể là liên hệ tâm lí như phần đầu của truyện (các sự việc 
trong các đoạn được kể lại theo dòng hồi nhớ của nhân vật); và liên hệ 
ý nghĩa. 

Dù được nối theo nhiều mối liên hệ khác nhau nhưng giữa các đoạn này 
vẫn có được một trình tự rất tự nhiên và hợp lí. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NÃNG 

1. a) Tính mạch lạc của văn bản Mẹ tôi (Ét-môn-đô đơ A-mi-xi) được 
thê hiện như thế nào? 

Gợi ý: Truyện xoay quanh nội dung chủ đặo là lời càn dặn của người 
cha đối với người con rằng: tình yêu thương và lòng kính trọng cha mẹ là 
tình cảm thiêng liêng và cao quý hơn cả. Thất đáng xấu hổ và nhục nhã 
cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thương đố. Nội dung này đã được triển 
khai một cách hợp lí và mạch lạc: người cha nhắc đến lỗi của đứa con; tiếp 
đó, ông khéo léo nhắc về những kỉ niệm, nhắc về tình yêu thương sâu sắc 
mà người mẹ đã và đang dành cho con để đứa con cảm nhận sâu sắc hơn lỗi 
lầm của mình, từ đó mà biết tự nhận ra phải trái. Bài văn kết thúc bằng 
những lời nói rất kiên quyết của người cha khi cán dặn và nhắc nhở đứa 
con mình. 

b) Phân tích tính mạch lạc của văn bản sau: 

Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng “ nhừng màu vàng 
rất khác nhau. Có lẽ bắt đầu từ những đèm sương sa thì bóng tối đã hơi cứng 
và sáng ngày ra trông thấy màu trời có vàng hơn mọi khi, Lúa chín dưới 
đồng vàng xuộm lại. Náng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn, lắc lư những 
chùm quả xoan vàng lịm, không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng 
hạt bồ đề treo lơ lửng. Từng chiếc lá mít vàng sẫm. Tàu đu đủ, chiếc lá sắn 
héo lại mở năm cánh vàng tươi. Buồng chuối quả chín vàng đốm. Nắng vườn 
chuối dương có gió lẫn với lả vàng, như những vạt áo nắng, đuôi áo nắng, 
vẫy vẫy. Bụi mía vàng xọng, từng đốt ngần phấn trắng. Dưới sân, rơm và 
thóc vàng giòn. Quanh đó, con gà, con chó cũng vàng mượt. Mái nhà phủ một 
màu rơm và?ig mới. Tất cả đượm một màu trù phú, đầm ấm lạ lùng. Không 
cố cám giác héo tàn, hanh hao lúc sắp bước vào mùa đông. 

Gợi ý: Phân tích tính mạch lạc của văn bản trên các phương diện như 
chủ đề, trình tự tiếp nô'i, hệ thông từ ngữ, mối liên hệ,,.. Chủ đề là cảnh 
sắc vàng của làng quê giữa ngày mùa. Trình tự miêu tả theo sự quan sát 
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của tác giả từ bao quát đến cụ thể, từ xa đến gần, từ cao xuông thấp. Bắt 
đầu là liên hệ về thời gian, tiếp đến, liên hệ chủ yếu giữa các câu là liên hệ 
không gian,... Hệ thống các tính từ chỉ nhừng sắc thái khác nhau của màu 
vàng cũng góp phần tạo nèn mạch lạc của văn bản về sắc vàng của làng 
quê này. 

2. Tại sao trong truyện Cuộc chia tay của những con búp bê tác giả 
không kể lại tỉ mỉ nguyên nhân dẫn đến sự chia tay của bố mẹ Thành, 
Thuỷ? Như vậy có làm cho truyện thiếu mạch lạc không? 

Gợi ý: Sự việc chính của câu chuyện là cuộc chia tay giữa hai anh em 
Thành, Thuỷ và hai con búp bê. Các sự việc khác đều phải tập trung vào sự 
việc này. Kế tỉ mỉ về nguyên nhân dẫn đến sự chia tay của bố mẹ Thành, 
Thuỷ sẽ làm mất đi sự tập trung ấy và vì thế làm giảm đi sự thống nhất chủ 
đề, khiến vàn bản thiếu mạch lạc. 

CA DAO, DẢN CA 

NHỮNG CÂU HÁT VỂ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Căn cứ vào nội dung câu hát có thể thấy; bài ca dao thứ nhất là lời 
của người mẹ hát ru con, bài thứ hai là lời của người con gái lấy chồng xa 
quê nói với mẹ, bài thứ ba là lời của con cháu đôi với ông bà, bài thứ tư là 
lời của cha mẹ dặn dò con cái hoặc lời anh em tâm sự với nhau. 

2. Bài 1, tác giả ví công cha, nghĩa mẹ như núi ngất trời, như nước ở 
ngoài biển Đông là lấy cái mênh mông, vĩnh hằng, vô hạn của trời đât, 
thiên nhiên để so sánh, làm nổi bật ý nghĩa: công ơn cha mẹ vô cùng to 
lớn, không thể nào cân đong đo đếm hết được. Ví công cha với núi ngất trời 
là khẳng định sự lớn lao, ví nghĩa mẹ như nước biển Đông là đê khắng định 
chiều sâu, chiều rộng. Đây cũng là một nét tâm thức của người Việt. Hình 
ảnh mẹ không lớn lao, kì vĩ như hình ảnh cha nhưng sâu xa hơn, rộng mơ 
và gần gũi hơn. Đối công cha với nghĩa mẹ, ìiủi với biển là cách diễn đạt 
quen thuộc, đồng thời cũng làm cho các hình ảnh được tôn cao thêm, trớ 
nên sâu sắc và lớn lao hơn. 

3. Ngày xưa, do quan niệm "trọng nam khinh nừ", coi "con gái là con 
người ta" nên những người con gái bị ép gả hoặc phải lấy chồng xa nhà đều 
phải chịu nhiều nỗi khổ tâm. Nỗi khổ lớn nhất là xa nhà, thương cha 
thương mẹ mà không được về thám, không thê chăm sóc, đỡ đần lúc cha mẹ 
đau ốm, bệnh tật. 

Nỗi nhớ mẹ của người con gái trong bài ca dao này rất da diết. Điều đó 
được thê hiện qua nhiều từ ngữ, hình ảnh: 
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- Chiều cMều: không phải một lần, một lúc mà chiều nào cũng vậy. 

- Đứng ngõ sau: ngõ sau là ngõ vắng, đi với chiẻii chiêu càng gợi lên Idìông 
gian vắng làng, heo hút. Trong khung cảnh ảm đạm, hình ảnh người phụ nừ cô 
đơn thui thủi một mình nơi ngõ sau càng nhỏ bé, đáng thương hơn nữa. 

- ruột đau chín chiểu: chín chiêu là "chín bề", là "nhiều bề". Dù là nỗi 
đau nào thl cái không gian ấy cũng làm cho nó càng thêm tê tái. Cách sử 
dụng từ ngữ đối xứng (chiểu chiểu - chín chiều) cũng góp phẩn làm cho tình 
cánh và tâm trạng của người con gái càng nặng nề, đau xót hơn. 

4. Bài 3 diễn tả nỗi nhớ và sự yêu kính đối với ông bà. Đế diễn đạt 
những tình cảm ấy, tác giả dân gian đã dùng biện pháp tu từ so sánh: nỗi 
nhớ được so sánh như nuộc lạt buộc trên mái nhà (rất nhiều). 

Cái hay của cách diễn đạt này nằm ở cách dùng từ “ngó lên” (chỉ sự 
thành Idnh) và ở hình ảnh so sánh: nỗi nhớ - nuộc lạt trên mái nhà. Hình 
ảnh “nuộc lạt” vừa gợi ra cái nhiều về số lượng (dùng cái vò hạn để chỉ nỗi 
nhớ và sự yêu kính ông cha) vừa gợi ra sự nôi kết bền chặt (tình cảm máu 
mủ ruột rà, tình cảm huyết thòng của con cháu với ông cha). 

5. Bài 4 là những câu hát về tình cảm anh em. Anh em là hai nhưng 
cũng là một, vì: ''Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân'' (cùng một cha 
mẹ sinh ra, cùng chung sống, cùng chung buồn vui, sướng khổ). Quan hệ 
anh em còn được ví với hình ảnh chân - tay (những bộ phận gắn bó kháng 
khít trên một cơ thể thống nhất). Hình ảnh đó nói lên tình nghĩa và sự gắn 
bó thiêng liêng của anh em. 

Bài ca dao là lời nhắc nhở chúng ta: anh em phải hoà thuận, phải biết 
nương tựa lẫn nhau thì gia đình mới ấm êm, cha mẹ mới vui lòng. 

6. Những biện pháp nghệ thuật tiêu biểu trong cả bốn bài ca dao: 

- Thể thơ lục bát. 

- Cách ví von, so sánh. 

- Nhừng hình ảnh gần gũi, quen thuộc trong đời sống hàng ngày. 

- Đặc biệt, ngôn ngữ vẫn mang tính chất hướng ngoại nhưng không 
theo hình thức đối đáp mà chỉ là lời nhắn nhủ, tâm tình. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Cách dọc 

Các bài ca dao đều được viết theo thể lục bát, nhịp 2/2 hoặc 4/4, do đó 
cần đọc trầm và nhấn giọng, thể hiện mối quan hệ tình cảm chân thành, 
thắm thiết. 

2. Tình cảm được diễn tả trong bốn bài ca là tình cảm gia đình. Những 
câu ca thuộc chủ đề này thường là những lời ru của mẹ, lời cha mẹ, ông bà 
nói với con cháu hoặc ngược lại nó là lời con cháu nói với cha mẹ ông bà 
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nhằm bày tỏ những tình cảm về công ơn sinh thành, về tình mẫu tử, tình 
anh em ruột thịt. 

3. Có thể kể thêm một số câu ca dao sau: 

- Công cha như núi Thải Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra 
Một lòng thờ mẹ kính cha 
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. 

~ Chiểu chiều ra đứng ngõ sau 
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. 

- Chiều chiều ra dứng bờ sông 
Muốn về quê mẹ mà không có đò. 


NHỮNG CÂU HÁT VỀ TÌNH YÊU 
QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI 

I. KIẾN THÚC Cơ BẢN 

1. Đáp án đúng là: 

b) Bài ca có hai phần; phần đầu là câu hỏi của chàng trai, phần sau là 
lời đáp của cô gái. 

c) Hình thức đối đáp rất phổ biến trong ca dao. 

Ví dụ: 

™ Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng. 

Tre non đủ lả, đan sàng nên chăng 
- Chàng hỏi thì thiếp xin vâng. 

Tre non đủ lá, nên chăng hỡi chàngĩ... 

2. Trong bài 1, chàng trai và cô gái lại dùng những địa danh với những 
đặc điểm của từng địa danh như vậy dể hỏi - đáp nhau, vì đây là lời mà các 
chàng trai và các cô gái hát giao duyên trong chặng hát đô^ - chặng hát thử 
tài hiểu biết của nhau về lịch sử, địa lí,...của các vùng miền. 

Những địa danh trong bài 1 là những địa danh ở vùng Bắc Bộ nước ta. 
Nó gắn với những đặc điểm lịch sử, địa lí, vàn hoá của nhiều vùng đất. 
Người hỏi đã chọn dược nhiều nét tiêu biểu để đố, trong khi đó, người đáp 
cùng trả lời rất đúng. Cuộc hỏi đáp diễn ra như vậy chính là cơ sở để các 
chàng trai và các cô gái bày tỏ tình cảm với nhau. 

3. Ca dao có nhiều bài mở đầu bằng cụm từ "Rủ nhau": Rủ nhau đi cấy 
đi cầy..., Rủ nhau đi tắm hồ sen... Người ta thường 'rủ nhau" khi người rủ 
và người được rủ có quan hệ gần gũi, thân thiết và cùng chung mối quan 
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tâm, cùng muốn làm một việc gì đó. Điều này là một trong những yếu tố 
thế hiện tính chất cộng đồng của ca dao. 

Trong bài 2 có cảnh Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hổ. Kiếm Hồ tức Hồ 
Hoàn Kiếm (hay còn gọi là Hồ Gươm), một thắng cảnh thiên nhiên đồng 
thời cũng là một di tích lịch sử, văn hoá, gắn với truyền thuyết về cuộc khởi 
nghĩa Lam Sơn, nơi Rùa Vàng nổi lên đòi lại thanh gươm thần từng giúp Lê 
Lợi đánh tan giặc Minh hung bạo ngày nào. Câu "Rủ nhau xem cảnh Kiêm 
Hổ" thực ra là một câu dẫn, hướng người đọc, người nghe đến thám hồ 
Gươm với những tên gọi nổi tiếng (cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, Đài 
Nghiên, Tháp Bút), góp phần tạo nên vẻ đẹp hài hoà, đa dạng vừa thơ 
mộng vừa thiêng liêng. Thủ pháp ở đây là gợi chứ không tả, hay nói cách 
khác là tả bằng cách gợi. Chỉ dùng phương pháp liệt kê, tác giả dân gian 
đã gợi lên một cảnh trí thiên nhiên tuyệt đẹp ngay giữa Thủ đô Hà Nội. 

Những địa danh và cảnh trí đó gợi lên tình yêu, niềm tự hào về cảnh 
đẹp, về truyền thông lịch sử, vãn hoá của đấ^t nước, quê hương. 

Câu cuối bài 2 {Hỏi ai xây dựng nên non nước này) là một câu hỏi tu từ, 
có ý nghĩa khẳng định, nhắc nhở về công lao xây dựng non nước của ông cha 
ta. Hồ Gươm không chỉ là một cảnh đẹp của thủ đô mà nó đã trở thành biểu 
tượng cho vẻ đẹp, cho truyền thống vàn hoá, lịch sử của cả đất nước. Đó cũng 
là lời nhắc nhở các thế hệ mai sau phải biết trân trọng, gìn giữ, xây dựng và 
tiếp nối truyền thống đó. 

4. Cảnh trí xứ Huế trong bài 3 được tác giả dân gian phác hoạ qua vẻ 
đẹp của con dường. Đó là con đường được gợi nên bằng những màu sắc rất 
nên thơ, tươi tắn (non xanh, nước biếc). Cảnh ấy đẹp như trong tranh vẽ 
[“tranh hoạ đồ”) - ngày xưa cái gì đẹp thường được ví với tranh (đẹp như 
trong tranh). Bức tranh xứ Huế như thế vừa khoáng đạt, lại vừa gần gũi 
quáy quần. Biện pháp so sánh vẫn là biện pháp tu từ chủ đạo tạo nên vẻ 
đẹp trong những câu ca dao này. 

Đại từ “Ai” trong lời mời, lời nhắn gửi ự‘Ai vô xứ Huế thì vô”) là một từ 
phiếm chỉ (đa nghĩa, có thể chỉ trực tiếp người mà tác giả quen nhưng cũng có 
thế hiểu đó là lời nhắn gửi đến mọi người). Lời mời ấy vừa có hàm ý tự hào về 
cảnh thiên nhiên xứ Huế, vừa như muốn chia sẻ nó với tất cả mọi người. 

5. Trong nhóm bài ca dao này, hầu hết các câu được sáng tác theo thế 
lục bát hoặc lục bát biến thể. Riêng hai câu dầu của bài 4 lại có hình thức 
khác thường. Mỗi câu được kéo dài ra thành 12 tĩếng để gợi sự mênh mông, 
rộng lớn của cánh đồng. Bên cạnh đó, các biện pháp điệp từ, điệp ngữ, đảo 
ngữ, đôi xứng giữa câu 1 với câu 2 càng tô đậm cảm giác về một không gian 
rộng rãi, tràn đầy sức sống. 

6. Hai câu cuối của bài 4 có nhiều cách hiểu. Cách hiểu phổ biến hơn cả 
cho rằng đây là hai câu ca dao miêu tả vẻ đẹp của cô gái. Trước cánh đồng 
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mênh mông, bát ngát, hình ảnh cô gái có vẻ nhỏ bé nhưng cô chính là ngườ: 
làm ra cánh đồng "mênh mông bát ngát" đó, và hình ảnh của cô "như chẽn 
lúa đòng đòng - Phất phơ dưới ngọn nắng hồng han mai' thật đẹp, vẻ đẹp 
kết tinh từ sắc trời, hưcmg đất, từ cánh đồng "bát ngát mênh rnông" kia. 

7. Theo cách hiểu trên thì đây là lời chàng trai đang ngắm cô gái đứn^ 
trên cánh đồng. Chàng trai thấy cánh dồng mênh mông bát ngát và thấ> 
cô gái hồn nhiên, trẻ trung, đầy sức sống. Nhưng ngoài ra, còn có cách hieL 
khác cho rằng dây là lời của cô gái. Đứng trước cánh đồng "bát ngát mênb 
mông" rợn ngợp, nhìn đâu cũng không thấy bờ, cô gái cất lên những tiếng 
than về thân phận nhỏ bé, vô định. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

1. Cách đọc 

Có thể coi phần lớn các bài ca dao này được viết theo thể lục bái 
nhưng một số dòng được kéo dài ra: Sông nào / bên đục / bên trong. Niíi 
nào thắt cổ bổng / mà có thánh sinh? 

Do đó, cách hiệp vần cũng không hoàn toàn theo kiểu bình thường: Nước 
sông Thương / bên đục / bên trong. Núi Đức Thảnh Tản / thắt cổ bồng / lại cc 
thánh sinh. 

2. Khác với chùm bài ca dao về tình cảm gia đình đã học, ở nhóm bà: 
này ngoài thể thơ lục bát còn có loại lục bát biến thể (bài 1 và bài 3 - tụ 
khảo sát từng câu để nhận ra sự khác biệt) và thể thơ tự do (hai câu đầL 
bài 4). Mỗi thể loại như đã nêu lại có những ưu điểm khác nhau trong việc 
thế’ hiện tình cảm cảm xúc (xem lại phần phân tích ở trên). 

3. Tình cảm chung thể hiện trong các bài ca dao là tình yêu quê hương 
đất nước, con người. 


TỪ LÁY 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Các loại từ láy 

a) Những từ láy (in đậm) trong các câu sau (trích từ văn bản Cuộc chÌG 
tay của những con búp bê) có đặc điểm âm thanh gì giống nhau, khác nhau? 

- Em cắn chặt môi im lặng, mắt lại đăm đăm nhìn khắp sân trường, 
từ cột cờ đến tấm bảng tin và những vạch than vẽ ô ăn quan trên hè gạch. 

- Tôi mếu máo trả lời và đứng như chôn chân xuống đất, nhìn thec 
cái bóng bé nhỏ liêu xiêu của em tôi trèo lên xe. 

(Trích Cuộc chia tay của những con búp bê ] 
Gợi ý; Từ láy được cấu tạo như thế nào? Trong các từ láy in đậm trên 
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các tiếng được láy lại toàn bộ hay bộ phận? Căn cứ vào đặc điểm về âm 
thanh này của các từ để chia chúng thành các loại: láy toàn bộ, láy bộ phận 
(láy phu âm đầu, láy phần vần). 

b) Dựa vào kết quả phân tích trên, hãy phân loại các từ láy có ở mục 1. 

Gợi ý: 

~ Từ láy toàn bộ: đám đăm. 

- Từ láy bộ phận; mếu máo, liêu xiêu. 

c) Vì sao các từ láy (in đậm) dưới đây (trích từ văn bản Cuộc chia tay 
cứa nhỉìng con búp bê) không nói được là bật bật, thẩm thẳm? 

- Vừa nghe thấy thế, em tôi bất giác run lẽn bần bậty kinh hoàng dưa 
cặp mát tuyệt vọng nhìn tôi. 

- Cặp mát đen của em lúc này buồn thăm thẳm, hai bờ mi đã sưng 
mọng lên ưì khóc nhiều. 

Gợi ỷ\ Các từ bật bật, thẳm thẩm sai về nguyên tắc cấu tạo từ láy toàn 
bộ. Từ láy toàn bộ có trường hợp láy lại nguyên dạng âm gôc như đăm đăm, 
song cần lưu ý các trường hợp do sự hoà phố’i âm thanh nên tiếng láy có 
biến đổi thanh điệu, phụ âm cuôi, chẳng hạn; đo trong đo đỏ, xôm trong 
xôm xốp, bần trong bần bật, thăm trong thăm thảm, ... Các từ này vẫn 
thuộc loại từ láy toàn bộ. 

2. Nghĩa của từ láy 

a) Nghĩa của các từ láy ha hả, oa oa, tích tắc, gâu gâu được tạo thành 
do đặc điểm gì về âm thanh? 

Gợi ý: Các từ này được tạo thành dựa trên nguyên tắc mô phỏng âm 
thanh (còn gọi là từ láy tượng thanh); ha hả như tiếng cười, oa oa giống như 
âm thanh tiếng khóc của em bé, tích tắc giống như âm thanh quả lắc đồng 
hồ, gâu gâu giông như âm thanh của tiếng chó sủa. 

b) Các từ láy trong mỗi nhóm sau đây có đặc điểm chung gì về âm 
thanh và về nghĩa? 

(1) lí nhỉ, li ti, ti hí. 

(2) nhấp nhô, phập phồng, bập bềnh. 

Gợi ý: 

- Các từ thuộc nhóm (1) đều có khuôn vần i. Âm thanh của khuôn vần 
này gợi ra những cái nhỏ vụn, tương ứng với những sự vật, hiện tượng mà 
các từ lí nhi, li ti, ti hí,... biểu đạt. 

- Các từ thuộc nhóm (2) có đặc điểm là: 

+ Láy bộ phận phụ âm đầu, tiếng gốc đứng sau. 

+ Các tiếng láy đều có chung vần âp, có thể hình dung mô hình cấu tạo 
loại từ này như sau: {x + âp) + xy\ trong đó, X là phụ âm được láy lại, y là 
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phần vần của tiếng gốc, âp là phần vần của tiếng láy. 

+ Các từ thuộc nhóm này có chung đặc điểm ý nghĩa là: chỉ sự trạng 
thái chuyên động liên tục, hoặc sự thay đổi hình dạng của sự vật. 

c) So sánh nghía của các từ láy mềm mại, do đỏ với nghĩa của các 
tiếng gô"c làm cơ sở cho chúng: mềm, đỏ, 

Gợi ỷ\ Thực hiện theo các bước như sau: 

- Đặt câu với mỗi từ. 

- So sánh sắc thái giảm nhẹ hoặc nhấn mạnh, sắc thái biểu cảm giữa 
từ đơn (tiếng gốc) và từ láy được cấu tạo từ tiếng ấy. Các từ láy có sắc thái 
nghĩa giảm nhẹ {mềm mại, đo đỏ) và màu sắc biểu cảm rõ hơn so với tiếng 
gô"c (từ đơn). 

IL RÈN LUYỆN KĨ NÃNG 

1. Tìm và phân loại từ láy trong đoạn đầu vàn bản Cuộc chia tay ciÌQ 


những con búp bê (từ "Mẹ tôi, giọng khản đặc..." cho đến "nặng nề thế này"). 
Gợi ý: Tìm và phân loại theo bảng. 


Láy toàn bộ 

bần bật, thăm thẳm, chiền chiên, 
chiêm chiếp, 

Láy bộ phận 

Láy phụ âm đầu 

nức nở, tức tưởi, rón rén, lặng lẽ, 
rực rỡ, nhảy nhót, ríu ran, nặng 
nề 

Láy phần vần 



2. Cấu tạo từ láy từ những tiếng gốc cho trước theo bảng sau: 


Tiếng gố^c 

Từ láy 

ló 

lấp lổ,... 

nhỏ 

nho nhỏ, nhỏ nhắn,... 

nhức 

nhức nhối,... 

khác 

khang khác,... 

thấp 

thảm thấp,... 

chếch 

chểnh chếch,... 

ách 

anh ách,... 


3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trông trong các câu sau: 

- nhẹ nhàng, nhẹ nhõm: 

+ Bà mẹ ... khuyên bảo con. 

+ Làm xong công việc, nó thở phào ... như trút được gánh nặng. 

- xấu xí, xấu xa. 

+ Mọi người đều căm phẫn hành động ... của tên phản bội. 
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+ Bức tranh của nó vẽ nguệch ngoạc, ... 

- tan tành, tan tác: 

+ Chiếc lọ rơi xuống đất, vỡ ... 

+ Giặc đến, dân làng .. mỗi người một ngả. 

Gợi ý: Đọc kĩ đê phân biệt sắc thái nghĩa của mỗi câu. Các từ in đậm là 
phù hợp với câu đầu. 

4. Đặt câu với mỗi từ; nhỏ nhắn, nhỏ nhặt, nhỏ nhẻ, nhỏ nhen, nhỏ nhoi. 

Gợi ý: 

~ Cô giáo em có dáng người nhỏ nhắn, 

- Anh Dùng nói náng nhỏ nhẻ như con gái. 

- Mẹ chăm chút cho các con từ những cái nhỏ nhặt nhất. 

- Bạn bè không nên nhỏ nhen với nhau. 

- Đàn voi đã đi cả ngày trời mà vẫn không tìm được một vũng nước nhỏ 
nhoi nào. 

5. Các từ sau đây là từ láy hay từ ghép? 

máu mủ, mặt mủi, nhỏ nhen, tóc tai, râu ria, khuôn khổ, ngọn ngành, 
tươi tốt, nấu nướng, ngu ngốc, học hỏi, mệt mỏi, nảy nở. 

Gợi ý: Kiểm tra bằng cách đối chiếu với các đặc điểm của từ láy và từ 
ghép (các từ c!ã cho đều là từ ghép). 

6*. Các tiếng chiền (trong chùa chiền), nê (trong no nê), rớt (trong rơi 
rớt), hành (trong học hành) có nghĩa là gì? Các từ chùa chiền, no nê, rơi rớt, 
học hành là từ ghép hay từ láy? 

Gợi ý: 

- Nghĩa của các từ: 

+ chiền: từ cổ, cũng có nghĩa là chùa. 
nê: từ cố, có nghĩa là chán 

+ rớt: rơi ra một vài giọt (còn sót lại, hỏng, không đỗ) hoặc cũng có 
nghĩa là rơi. 

+ hành: thực hành. 

- Theo cách giải nghĩa trên đây thì các từ đã cho là từ ghép. 
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VIẾT BÀI TẬP LÀM VÃN sô 1 - 
VÃN Tự Sự VÀ MIÊU TẢ 

(Làm ở nhà) 

I. ĐỀ BÀI THAM KHẢO 

Đề 1: Kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú (hoặc cảm động, hoặc buồr 
cười,...) mà em gặp ở trường. 

Đề 2: Kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thơ có tính 
chất tự sự (như Lượm hoặc Đêm nay Bác không ngủ) theo nhừng ngôi kề 
khác nhau (ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ nhất). 

Đề 3: Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mây tháng nghỉ hè 
(có thể là phong cảnh nơi em nghỉ mát, hoặc cánh đồng hay rừng núi 
quê em). 

Đề 4: Miêu tả chân dung một người thân. 

II. GỢI Ý DÀN BÀI 

Đề 1: Kể cho bố mẹ nghe một chuyện lí thú (hoặc cảm động, hoặc buồr 
cười,...) mà em gặp d trường. 

A. Mở bài: Giới thiệu về câu chuyện mà em dự dinh kể (đó là cât 
chuyện gì? về ai hặc về cái gì?). 

B. Thân bài; 

1. Kể lại hoàn cảnh xảy ra câu chuyện: 

“ Thời gian xảy ra? 

- Địa điểm? 

2. Kể lại các chi tiết về câu chuyện: 

- Mở đầu như thế nào? 

- Diễn biến ... 

- Kết thúc ... 

3. Câu chuyện hôm đó đă khiến chúng em ... (cảm động hay buồn cười). 

c. Kết bài: Suy nghĩ của em qua câu chuyện đó. 

Đề 2: Kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thơ có tính 
chất tự sự (như Lượm hoặc Đêm nay Bác không ngủ) theo những ngôi kể 
khác nhau (ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ nhất). 

A. Mở bài: Giới thiệu (tưởng tượng) về câu chuyện mà em định ké 
{Lượm hay Đêm nay Bác không ngủ), Lưu ý xác dịnh ngôi kể ngay từ đầu 
(đóng vai nhân vật người chú hoặc nhân vật anh lính - ngôi thứ nhât; đóng 
vai một ngiíời đứng ngoài câu chuyện để kể lại - ngôi thứ ba). 

B. Thân bài: 
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1. Kể lần lượt các chi tiết, các sự kiện diễn ra trong câu chuyện: 

Ví dụ: Với chuyện Lượm, ta lần lượt kể: 

- Chi tiết người chú gặp Lượm. 

- An tượng của người chú về hình dáng và tính cách Lượm. 

- Chi tiết Lượm đi chuyển thư. 

- Lượm hi sinh,... 

2. Suy nghĩ của người kể và con người Lượm hoặc về Hồ Chí Minh, 
c. Kết bài: Tưởng tượng về kết thúc cửa câu chuyện, ví dụ: 

- Sau ngày giải phóng, người chú về thăm mộ Lượm. 

- Anh lính sau đó được đi làm cùng Bác. 

Đề 3: Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè (có 
thể là phong cảnh nơi em nghỉ mát, hoặc cánh đồng hay rừng nứi quê em). 

A. Mở bài: Giới thiệu về cảnh đẹp mà em định tả (nó là cảnh gì? ở đâu? 
Em được đến đó trong hoàn cảnh nào?,...). 

B. Thân bài: 

1. Miêu tả về cảnh đẹp ấy. 

- Cảnh trên đường đi (nếu chọn miêu tả cảnh nơi em nghỉ mát). 

- Khung cảnh nơi em dinh tả đẹp như thế nào? (những ngôi nhà, cảnh 
biển, các hang động,...hoặc vẻ non xanh của đồng lúa, của hoa màu,...vẻ 
hùng vĩ của núi rừng của các loài cây cổ thụ hay của những con thú lạ,...). 

2. Cảm xúc của em khi được đến thăm cảnh đẹp ấy (hay niềm hạnh 
phúc của em khi quê hương mình có cánh đồng, có núi rừng đẹp). 

c. Kết bài: 

- Kliẳng định lại vẻ đẹp của cảnh và sự bổ ích của những tháng hè vừa qua. 

Đề 4: Miêu tả chân dung một người thân. 

A. Mở bài; 

- Giới thiệu người thân mà em định miêu tả; Bố, mẹ, ông, bà, anh, 
chị,... 

B. Thân bài: 

1. Lần lượt miêu tả các đặc điểm của người thân đó. 

- Khuôn mặt (mái tóc, ánh mắt,...). 

~ Hình dáng, nước da. 

- Cách ăn mặc, nói năng, giao tiếp (nhâT là cách nói chuyện với em). 

2. Điều mà em thích nhât ở người thân của em là gì? (một nét nào đó 
về hình thức, hoặc một phẩm chất, một nét tính cách,...). 

c. Kết bài: Tình cảm của em với người thân mà em vừa kể (có thể nêu 
những mong ước tốt đẹp của bản thân về người thân đó). 
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QUÁ TRÌNH TẠO LẬP VĂN BẢN 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Các bước tạo lập văn bản 

Khi có nhu cầu tạo lập vãn bản, người viết phải tiến hành theo các bước sau: 

a) Định hướng tạo lập vàn bản; 

Đây là khâu quan trọng, có ý nghĩa tiên quyết đối với việc tạo lập một 
văn bản. Để định hướng cho quá trình tạo lập văn bản, cần phải xác định 
các vấn đề xoay quanh những câu hỏi sau: 

- Viết cho ai? Câu hỏi này giúp cho người tạo lập văn bản xác định 
được đôl tượng giao tiếp cần hướng tới. 

- Viết đế làm gì? Câu hỏi này giúp cho người tạo lập vãn bản xác định 
được mục đích của việc tạo lập vãn bản, chủ đề cần hướng tới. 

- Viết về cái gì? Câu hỏi này giúp cho người tạo lập văn bản xác định 
được đề tài, nội dung cụ thể của ván bản. 

— Viết như thế nào? Câu hỏi này giúp cho người tạo lập văn bản xác 
định được cách thức tạo lập, các phương tiện biểu đạt gắn với nội dung cụ 
thể đã được định hình, hình thức ngôn ngữ để biểu đạt nội dung ấy một 
cách hiệu quả nhất. 

b) Tìm ý và sắp xếp thành dàn ý theo bố cục rõ ràng, hợp lí đáp ứng 
những yêu cầu định hướng trên. 

Từ những nội dung đã xác định được trong bước định hướng, đến đây, 
người tạo lập văn bản tiến hành thiết lập hệ thống các ý, sắp xếp chúng 
theo bô^ cục hợp lí, đảm bảo liên kết nội dung, mạch lạc văn bản. 

c) Viết thành vãn bản hoàn chỉnh. 

Đây là khâu trực tiếp cho ra "sản phẩm". Người tạo lập vàn bản dùng 
lời văn của mình diễn đạt các ý thành câu, đoạn, phần hoàn chỉnh, ơ bước 
này, các phương tiện liên kết hình thức được huy động đế triển khai chủ đề, 
thể hiện liên kết nội dung, đảm bảo mạch lạc cho ván bản. Việc viết thành 
văn cần đạt dược tất cả các yêu cầu: đúng chính tả, đúng ngữ pháp, dùng từ 
chính xác, sát bố cục, có tính liên kết, mạch lạc, kể chuyện hấp dẫn, lời 
văn trong sáng. 

d) Kiểm tra lại vàn bản. 

Đây là khâu cuô"i cùng của quá trình tạo lập ván bản. "Sản phẩm" phải 
được kiểm tra lại, điều chỉnh những nội dưng, cách diễn đạt chưa hợp lí, sửa 
các lỗi về dùng từ, đặt câu, viết đoạn, chuyển ý, ... 

Lưu ý: Xem lại những kiến thức về liên kết, bố cục, mạch lạc. 
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11. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Hãy trả lời các câu hỏi sau để tự kiểm tra lại các ván bản mà em đã 
tạo lặp: 

a) Điều em muôn nói trong các ván bản ấy có thực sự cần thiết không? 

b) Em thấy mình đã thực sự quan tâm đến việc viết cho ai chưa? Việc 
quan tám ấy có ảnh hưởng tới nội dung và hình thức bài viết như thế nào? 

c) Em có lập dàn bài trước khi viết (nói) các văn bản ấy không? Các 
ván bản ấy thường được bố cục như thế nào? Đã chú ý tới nhiệm vụ của 
từng phần trong bố cục chung của ván bản chưa? 

d) Sau khi hoàn thành văn bản, em có kiểm tra lại không? Kiểm tra 
những gì và đả từng sửa chữa ra sao? 

Gợi ý: Đọc lại các bài viết của mình, nhớ lại các bước đã tiến hành khi 
làm. Tham khảo bài văn và xem gợi ý ở phần trước để tự đối chiếu với các 
văn bản đã tạo lập. 

2. Dưới dạng ván bản báo cáo thành tích học tập trong Hội nghị học tốt 
của trường, có bạn đã làm như sau: 

(1) Chi kể lại việc mình đã học như thế nào và đã đạt được thành tích 
gì trong học tập. 

(2) Mở đầu mỗi đoạn đều có câu "Thưa các thầy cô" và liên tục xưng là 
"em" hoặc "con" trong lời vãn. 

Theo em, làm như thế có phù hợp không? cần phải điều chỉnh như 
thế nào? 

Gợi ỷ\ Xem lại bài Bố cục trong văn bản, mục II — 3 và lưu ý ở đây 
không chỉ là thuật lại công việc học tập rồi kể ra những thành tích của 
mình mà quan trọng còn là biết rút ra kinh nghiệm, cách học để các bạn 
cùng tham khảo, học tập; không nên dùng nhiều những câu mang tính khẩu 
ngữ như "Thưa các thầy các cô", chỉ nên nói câu này ở phần Mở hài và phần 
Kết bài; tránh dùng quá nhiều những đại từ nhân xưng như "em" hoặc 
"con", nêu dùng, nên dùng "em", hơn nữa, đôi tượng giao tiếp mà vãn bản 
hướng tới không chỉ có các thầy cô giáo mà còn có các dại biểu, các bạn học 
sinh nên xưng hô phải hướng tới tất cả các đôl tượng ấy. 

3. Trong một buổi thảo luận tổ, nhiều bạn đã đồng ý rằng: Muốn tạo 
lập một ván bản thì phải soạn bố cục dưới dạng một dàn bài. Nhưng các 
bạn còn chưa rõ: 

a) Dàn bài có bắt buộc phải viết thành những câu hoàn chỉnh, đầy đủ 
như khi viết ván bản không? Có phải sử dụng các phương tiện ngôn ngữ để 
diễn đạt sự liên kết không? 

b) Làm thế nào để phân biệt các nội dung tương ứng với các đề mục 
lớn, nhỏ? Làm thê nào để biết được các ý trong từng mục đã đủ chưa và đã 


35 



sắp xếp rành mạch, hợp lí chưa? 

Gợi ý: 

- Dàn bài là hệ thống các ý dự định sẽ triển khai trong văn bản chứ 
chưa phải là ván bản. Cho nên, không cần thiết phải viết dưới dạng các câu 
hoàn chỉnh mà chỉ cần viết ngắn gọn, miễn phác ra được ý là được. Mặc dù 
không cần phải diễn dạt liên kết bằng từ ngữ cụ thể nhưng dàn bài cũng 
phải thể hiện được môi liên hệ giữa các ý về mặt nội dung. 

- Để phân biệt được hệ thống vấn đề trong nội dung văn bản theo cấp 
độ lớn - nhỏ, khái quát - cụ thể, trước - sau. người lập dàn ý phải dùng hệ 
thống các kí hiệu quy ước chặt chẽ (bằng chữ sô" La Mã, chữ sô thường, chừ 
cái,...) 

- Để kiểm soát được các ý trong từng mục một cách thuận tiện, về mặt 
hình thức, khi trình bày dàn ý phải chú ý cách xuống dòng, khoảng cách lùi 
đầu dòng cho thống nhất, chẳng hạn: ý lớn ngang nhau thì các kí hiệu đầu 
dòng phải thẳng nhau, ý nhỏ hơn thì đầu dòng viết lùi vào so với ý lớn 
hơn,... 

4. Em hãy thay mặt En-ri-cô viết một bức thư cho bô" nói lên nỗi ân 
hận của mình vì trót thiếu lễ độ với mẹ kính yêu. Để viết bức thư đó, em 
phải thực hiện những việc gì? 

Gợi ý: Trước hết, phải xác định được định hướng tạo lập vàn bản thông 
qua việc trả lời các câu hỏi: Viết cho ai? Viết dể làm gì? Viết về cái gì? Viết 
như thế nào? Đối tượng hướng tới ỏ đây là người bố, con viết cho bô"; mục 
đích là viết để bày tỏ sự ân hận, mong bố tha lỗi; đề tài là viết về việc đã 
trót thiếu lễ độ với mẹ và suy nghĩ của mình trước lỗi lầm đó. Lưu ý: văn 
bản này viết dưới dạng một bức thư, nhân xưng ngôi thứ nhất “ "con" - En- 
ri-cố, trò chuyện trực tiếp với bố. Các ý chính sẽ là: kể lại sơ lược về hành 
động thiếu lễ độ của mình đối với mẹ; suy nghĩ của mình sau khi nhặn được 
thư của bố; bày tỏ sự ân hận; bày tỏ lòng kính trọng, thương yêu bố mẹ; 
hứa sẽ không bao giờ có hành động như thế nữa,... 


NHỮNG CÂU HÁT THAN THÂN 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Người Xưa hay mượn con cò để nói về cuộc đời và thân phận của 
minh vì con cò là con vật hiền lành, nhỏ bé, chịu khó lặn lội kiếm án. 
Những phẩm chất đó gần gũi với phẩm chất và thân phận của người nông 
dân. Ví dụ: 

“ Con cò mà đi ăn đêm. 

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao... 
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2. Trong bài 1, cuộc đời vất vả của con cò được diễn tả bằng hình ảnh 
đối lập: một mình lận đận giữa nước non. hình ảnh lên thác xuống ghềnh, 
vượt qua những nơi khó khán, nguy hiểm. Bản thân cò thì lận đận, gầy 
mòn. Việc vất vả đó kéo dài; bấy nay chứ không phải ngày một ngày hai. 
Những hình ảnh đối lập, nhừng nơi nguy hiểm, những ao, thác, ghềnh, biến 
cho thấy con cò đã phải trải nhiều nơi chốn, nhiều cảnh huống, chỉ một 
mình nó thui thủi, vất vả đến mức gầy mòn. Cuộc đời lận đận được diễn tả 
khá sinh động, ấn tượng. Ngoài nội dung than thản, bài ca còn có nội dung 
tô' cáo xã hội phong kiến bất công. Xã hội đó đã làm nên chuyện bể đẩy, 
ao cạn làm cho thân cò thêm lận đận, thêm gầy mòn. Câu hỏi tu từ đã 
gián tiếp tô' cáo xã hội phong kiến bât công đó. 

3. Cụm từ thương thay là tiếng than biểu hiện sự đồng cảm, thương xót. 
Trong bài này, thương thay được lặp lại 4 lần. Ý nghĩa của sự lặp lại là: 
Mỗi lần là một lần thương một con vật, một cảnh ngộ. Bốn lần thương 
thay, bốn con vật, bốn cảnh ngộ khác nhau, nhưng lại cùng chung với thân 
phận người lao động sự lặp lại như tô đậm nỗi thương cảm, xót xa cho cuộc 
sống khổ sở nhiều bề của người lao động đồng thời kết nô'i và mở ra những 
nỗi thương khác nhau, làm cho bài ca phát triển. 

4. Những nỗi thương thân của người lao động thế hiện qua các hình 
ảnh ẩn dụ trong bài ca dao số 2: thương con tằm là thương cho thân phận 
bị bòn rút sức lực cho kẻ khác; thương lũ kiến li ti là thương cho thân phận 
bé nhỏ suốt đời phải làm lụng kiếm miếng án; thương cho con hạc là 
thương cho cuộc đời phiêu bạt, khôn khó, mỏi mệt không có tương lai (biết 
ngày nào thôi); thương cho con cuốc là thương thân phận thấp bé, dù có 
than thở đến kiệt sức thì cũng không có người động lòng, thương xót. 

Bốn con vật, bốn nỗi khổ, bốn cảnh ngộ đáng thương khác nhau làm 
nên nỗi khổ nhiều bề của thân phận người lao động. 

5. Sưu tầm thêm một sô' bài ca dao mở đầu bằng cụm từ “Thân em”, rồi 
giải thích những bài ca dao ấy thường nói về ai, về điều gì và thường giống 
nhau như thế nào về nghệ thuật? 

Gợi ý: 

- Một số bài ca dao mở đầu bằng cụm từ “Thân em”: 

- Thân em như hạt mưa sa 
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày 

- Thăn em như hạt mưa rào 
Hạt rcà xuống giếng, hạt vào vườn hoa 

“ Thân em như trái bẩn trôi 
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu 
- Thân em như miếng cau khô 
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Kẻ thanh tham mỏng, người thô tham dày 
- Thân em như giếng giữa đàng 
Người khôn rửa mặt, người phàn rửa chân, 

- Các bài ca dao này thường nói về thân phận gian nan, vất vả, thiệt 
thòi của người phụ nữ trong xã hội xưa. 

- Về nghệ thuật, ngoài mô típ md đầu bằng cụm từ thân em (gợi ra nỗi 
buồn thương), các câu ca dao này thường sử dụng các hình ảnh ví von so 
sánh (để nói lên những cảnh đời, những thân phận, những lo lắng khác 
nhau của người phụ nữ). 

6. Đọc câu ca, có thể thấy hình ảnh so sánh có những nét đặc biệt: 

- Trái bần, tên của loại quả đồng âm với từ bẫn có nghĩa là nghèo khó. 

~ Hình ảnh trái bần trôi nổi. Không những thế, nó còn bị gió dập, sóng 

dồì. Sự vùi dập của gió, của sóng làm cho trái bần đã trôi nổi, lại càng bấp 
bênh vô định. Nó chỉ mong được dạt, được tấp vào đâu đó nhưng nào có 
được. Câu ca dao là lời than của người phụ nữ trong xã hội cũ về cuộc đời 
nghèo khó, phải chịu bao sóng gió của cuộc đời và không thể tự quyết định 
được số phận của mình. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1. Cách đọc 

Ngoài cách đọc chung của thể ca dao đã nói trong những bài trước, cần 
chú ý thêm một sô' điểm sau: 

- Nhóm những câu hát than thân ở đây gồm ba bài ca dao. Kết thúc 
mỗi bài cần ngừng giọng đọc để phân biệt. 

- Lên giọng ở câu hỏi tu từ (bài 1) để diễn tả sắc thái bàn khoăn, đau 
đớn của những con người không tìm thấy lối thoát cho số phận của mình. 

- Nhấn mạnh điệp từ 'Thương thay” mở đầu các dòng sáu (bài 2) đế 
diễn tả nỗi cảm thương đôi với những con người bé nhỏ, thua thiệt đó. 

2. Những điểm chung về nội dung và nghệ thuật của ba bài ca dao đã học: 

- Về nội dung: 

+ Cả ba bài ca dao dểu là những câu hát than thân của con người trong 
xã hội xưa. 

+ Tuy nhiên, ở mỗi bài vẫn có ít nhiều hàm ý mang tính chất phản 
kháng (hướng đến các thế lực chà đạp con người). 

- Về nghệ thuật: 

+ Thể thơ mà cả ba bài đã sử dụng là thể thơ lục bát với âm điệu than 
thân đầy thương cảm. 

+ Sử dụng các biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ và câu hỏi tu từ. 
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NHỮNG CÂU HÁT CHÂM BIẾM 

I. KIẾN THÚC Cơ BẢN 

1. Bài 1 “giới thiệu” chú tôi là người hay (nghĩa là giỏi, nhưng cũng có 
nghía là thíchy ham, nghiện) nhiều thứ: nghiện rượu, nghiện chè, lại nghiện 
cả... ngủ trưa! Không những thế, chú còn là người rât "giàu ước mơ" - mà 
toàn mơ đế ... không phải đi làm, đế ngủ cho đã mắt! Bài ca dao này châm 
biếm hạng người sa đà nghiện ngập và lười biếng trong xã hội. 

2. Bài 2 nhại lời nói của thầy bói với người đi xem bói, bài ca dao lật 
tẩy bản chất của bọn "nói dựa" - thực chất là lợi dụng tâm lí tò mò của 
người khác để lừa bịp, kiếm tiền. Sự khẳng định của thầy bói là ngụy biện 
và rất vò nghĩa (về sự giàu nghèo, giới tính của mẹ cha, con cái) vì chỉ 
khẳng định những điều có tính tất yếu, ai cùng biết- Mặc dù tác giả dân 
gian không bình luận, nhưng bài ca vẫn toát lên ý nghĩa châm biếm sâu sắc 
về hiện tượng mê tín dị đoan trong xã hội. 

3. Mỗi con vật trong bài 3 tượng trưng cho một loại người: con cò tượng 
trưng cho người nông dân, cà cuống tượng trưng cho những kẻ có quyền 
bính, chím ri và chào mào tượng trưng cho đám lính lệ, chim chích tượng 
trưng cho anh mõ dưới chế độ phong kiến. Bài ca có tính chất ngụ ngôn rõ 
rệt, tác giả dân gian đã mượn loài vật để phê phán hủ tục ma chay. 

4. Hai câu đầu của bài ca có kết cấu đặc biệt: Cậu cai nón dấu lông gà. 
Ngón tay đeo nhẫn gọi là cậu cai, Hai câu là hai định nghĩa, đồng thời là 
hai "dấu hiệu" nhận biết một con người; thứ nhất, cậu cai = nón dấu lông 
gà (dấu hiệu quyền lực); thứ hai: ngón tay đeo nhãn = gọi là cậu cai (dấu 
hiệu giàu sang). Hai dấu hiệu này không có nghĩa thông báo về tâm hồn, 
tính cách hay phẩm chất của đối tượng. Nếu bỏ hai tiếng "cậu cai" di, trong 
hình dung chỉ còn chiếc "nón dấu lông gà" (quyền lực) và "ngón tay đeo 
nhẫn" (khoe của) có vẻ râ"t trai lơ! 

Hai câu tiếp theo đối lập về sô" lượng có tính chất gây cười. Pha một 
chút phóng đại, chân dung cậu cai được đưa ra châm chọc, mỉa mai, thể 
hiện thái độ khinh ghét và thương hại của nhân dân. 

về nghệ thuật, khi xây dựng nhân vật cai lệ, tác giả dân gian đă khéo 
léo chọn từ xưng hô là: cậu cai (một từ vừa có tính châ"t nịnh bợ, vừa có tính 
chất châm biếm). Hơn nữa, bằng việc biếm hoạ chân dung cậu cai, tác giả 
dân gian đã ngầm ý nói lên sự nhố nháng, bắng nhắng của nhân vật người 
thường không ra người thường, quyền lực không ra quyền lực này. Việc sử 
dụng rất thành công nghệ thuật phóng đại cũng có tác dụng làm cho nhân 
vật cậu cai càng trở nên nực cười và thảm hại hơn. 
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II. RÈN LUYỆN KĨ NẤNG 

1. Cách đọc 

Đây cũng là ca dao trữ tình nhưng tình cảm, thái độ trong đó không 
phải là những tình cảm thẳm sâu, day dứt trong tâm hồn (như những bài ca 
dao về tình cảm gia dinh, tình yêu đôi lứa,...). Giọng điệu ở dây là giọng 
châm biếm, giễu cợt,... nên khi đọc cần cao giọng, nhấn mạnh vào các điệp 
từ, điệp ngữ (có chủ ý) để làm nổi bật giọng điệu châm biếm, giễư cợt của 
những câu ca dao này. 

2. Để nhận xét về sự giống nhau của bôn bài ca dao, em dồng ý với ý 
kiến nào dưới đây: 

a) Cả bô"n bài đều có hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng. 

b) Tâ't cả đều sử dụng biện pháp phóng đại. 

c) Cả bốn bài đều có nội dung và nghệ thuật châm biếm. 

d) Nghệ thuật tả thực có trong cả bốn bài. 

Gợi ý: Câu trả lời xác đáng nhất là ý c. 

3. * Những câu hát châm biếm nói trên có điểm gì giổ*ng truyện cười 
dân gian? 

Gợi ý: 

- Đều hướng đến châm biếm những hạng người đáng chê cười về tính 
cách, bản chất. 

“ Đều sử dụng một số hình thức gây cười. 

- Đều tạo được những tiếng cười sảng khoái cho độc giả. 

ĐẠI TỪ 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Đại từ là gì? 

Đọc những câu dưới đây, chú ý các từ in đậm và trả lời câu hỏi. 

(1) Gia đinh tôi khá giả, Anh em tôi rất thương nhau. Phải nói em tôi 
rất ngoan. Nó lại khéo tay nữa. 

(Khánh Hoài) 

(2) Chợt con gà trống ở phía sau bếp nổi gáy. Tôi biết đó là con gà của 
anh Bốn Linh. Tiếng nó dõng dạc nhất xóm. 

(Võ Quảng) 

(3) Mẹ tôi, giọng khản đặc, từ trong màn nói vọng ra: 

~ Thôi, hai đứa liệu mà đem chia đồ chơi ra đi. 
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Vừa nghe thấy thế, em tôi bất giác run lên bẩn bật, kinh hoàng đưa 
cặp niắt tuyệt vọng nhìn tôi. 


(Khánh Hoài) 


(cl) Nước non lận đận một mình, 

Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay. 

Ai làm cho bể kia đẩy, 

Cho ao kia cạn, cho gầy cò con? 

(Ca dao) 


1. Từ nó ở trong đoạn văn đầu trỏ ai? Từ nó trong đoạn vãn thứ hai trỏ 
con vật gì? Nhờ đâu em biết được nghĩa của hai từ nó trong hai đoạn vãn 
ấy? 

Gợi ỹ: Nó trong đoạn ván (1) trỏ em tôi còn nó trong đoạn ván (2) trỏ 
con gà của anh Bốn Linh. Để biết được nghĩa của các từ nó này, người ta 
phải cán cứ vào ngữ cảnh nói, cán cứ vào các câu đứng trước hoặc sau câu có 
chứa từ này. 

2. Từ thế trong đoạn ván sau đây trỏ sự việc gì? Nhờ đâu mà em hiểu 
được nghĩa của từ thế trong đoạn ván này. 

Gợi ỹ: Từ thế ỏ đây trỏ cái gì? Muô"n biết điều này, hãy xác định "Vừa 
nghe thấy thế" là vừa nghe thấy gì? 

3. Từ ai trong bài ca dao dùng để làm gì? 

Gợi ý: Muôn xác định được ai trong bài ca dao trên được dùng để làm 
gì, trước hết phải xác định câu "Ai làm cho bể kia đầy, Cho ao kia cạn, cho 
gầy cò co.n?" có mục đích gì, để kể, để tả hay để hỏi? Câu ca dao này dùng 
với mục đích hỏi, từ ai trong trường hợp này được dùng đế hỏi. 

4. Câc từ nó, thế, ai trong các đoạn văn trên giữ chức vụ ngữ pháp gì 
trong câu? 

Gợi ý: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu có đại từ. Nếu dại từ khồng 
làm chủ ngữ hay vị ngữ thì xác định xem nó làm phụ ngữ cho từ nào, nằm 
trong cụm từ nào? 

Từ lầÓ trong đoạn văn (1), ai trong bài ca dao làm chủ ngữ; nó trong 
đoạn vãn (2) làm phụ ngữ cho danh từ, thế làm phụ ngữ cho dộng từ. 

2. Phân loại dại từ 

a) Đại từ để trỏ 

Trong các nhóm đại từ sau đây, nhóm nào dùng để trỏ người, sự vật; 
nhóm nào trỏ số lượng; nhóm nào chỉ hoạt động, tính chấ^t, sự việc? 

(1) - tôi, tao, tớ, chúng tôi, chúng tao, chúng tớ, mày, chúng mày, nó, 
hán, chúng nó, họ, ... 
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(2) — bấy, bấy nhiêu 

(3) - vậy, thế 

Gợi ỷ\ Nhóm thứ nhất trỏ người, vật; nhóm thứ hai trỏ số lượng; nhòm 
thứ ba trò hoạt động, tính chất, sự việc. Đây cũng là ba loại đại từ đê trỏ. 
b) Đại từ để hỏi 

Trong các nhóm đại từ để hỏi sau đây, nhóm nào hỏi về người, vật; 
nhóm nào hôi về sô' lượng; nhóm nào hỏi về hoạt động, tính châ't, sự việc? 
(1) - ai, gì, ... 

(2.) - bao nhiêu, mấy 
(3) - sao, thế nào 

Gợi ý: Tương ứng với ba nhóm đại từ để trỏ, đại từ để hỏi cũng được 
chia thành ba loại: đại từ để hỏi về người, vật; đại từ để hỏi về số lượng; 
đại từ để hỏi về hoạt động, tính châ't, sự việc. 

II. RÈN LUYỆN KỈ NẢNG 

1. a) Xếp các đại từ đã nhắc đến ở mục trên vào bảng dưới đây: 


Số 

Ngôi 

Số ít 

SỐ nhiều 

1 



2 



3 




Gợi ỷ: Đại từ trỏ người, vật ngôi thứ nhất là các từ trỏ bản thân người, 
vật {tồi, tao, tớ,...)\ ngôi thứ hai là trỏ người, vật là đối tượng trực tiếp đối 
diện với người nói (mày,...); ngôi thứ ba trỏ dôì tượng gián tiếp nói đến 
trong lời {nó, /iđn,...). Tương ứng, có dại từ ngôi thứ nhâ't số nhiều {chúng 
tôi, chúng tao, chúng tớ,...), ngôi thứ hai số nhiều {chúng niày,...), ngôi thứ 
ba sô' nhiều {chúng nó, họ,...). 

b) So sánh nghĩa của đại từ mình trong các câu sau: 

a) Cậu giúp dỡ mình với nhé! 

b) Mình về có nhớ ta chăng, 

Ta về ta nhớ hàm răng mình cười. 

(Ca dao) 

Gợi ỷ: Mĩnh trong câu (a) trỏ bản thân người nói (viết), thuộc ngôi thứ 
nhất số ít; mình trong hai câu ca dao trỏ người nghe (đọc), thuộc ngôi thứ hai. 

2. Timvmột sô' ví dụ về trường hợp các danh từ chỉ người như: ông, bà, 
cha, mẹ, chú, bác, cô, dì, cháu, con,,..được sử dụng như đại từ xưng hô. 

Gợi ỷ: Tham khảo các ví dụ sau: 

- Cháu chào bác ạ! 
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- Cháu mời ông bà xơi cơm. 

- Anh cho cm hỏi bài toán này nhé! 
~ Hôm nay, mẹ có đì làm không? 

- Cô chờ ai đấy? 


3. Nhận xét về nghia của các đại từ sau đây, chúng có tró một đối 
tượng cụ thế nào không? 

a) Hôm nay ở nhà, ai cũng vui. 

b) Qua đình ngả nón trông đình, 

Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu. 

(Ca dao) 

c) Thế nào anh cũng đến nhé. 

Gợi ý: Các đại từ trên được dùng để trỏ chung. 

Đặt câu với các từ ai, sao, bao nhiêu với nghĩa trỏ chung. 

Gợi ý: Dựa vào các trường hợp sử dụng đại từ trỏ chung ở các câu trên. Lưu 
ỷ, các đại từ trỏ chung không biểu thị riêng một đối tượng nào cả, chẳng hạn: 

- Ai mà chẳng thích được ngợi khen. 

- Làm sao mà tôi biết được bạn đang nghĩ gì. 

- Ta quý mến bạn bao nhiêu bạn sẽ quý mến ta bấy nhiêu. 

4. Với các bạn cùng lớp, cùng tuổi, nên dùng các từ xưng hô như: tôi, 
bạn, mình,...để xưng hô cho lịch sự. Hiện tượng xưng hô thiếu lịch sự hiện 
vẫn còn khá phổ biến ở trường và ở lớp. Với những trường hợp ấy cần góp 
ỷ để các bạn xưng hô với nhau một cách lịch sự hơn. 

5. Hày so sánh giữa từ xưng hô tiếng Việt và đại từ xưng hô trong các 
ngoại ngữ mà em được học dể thấy sự khác nhau về số lượng và ý nghĩa 
biểu cẳm. 

Gợi ý: Đại từ xưng hô trong một số ngôn ngữ như 'tiếng Anh, tiếng 
Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc ít hơn trong tiếng Việt. Nếu xét về ý 
nghĩa biểu cảm thì các đại từ xưng hô trong các ngôn ngữ ấy nhìn chung 
không mang nghĩa biểu cảm. 

LUYỆN TẬP TẠO LẬP VĂN BẢN 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

Nhớ lại kiến thức về ván bản, liên kết trong ván bản, bô' cục của văn 
bản, mạch lạc trong văn bản và các bước tạo lập văn bản đã học ở bài trước 
để vận dụng vào tạo lập văn bản. 
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II. RÈN LUYỆN KĨ NẤNG 

1. Chuẩn bị ở nhà 

- Đặt mình vào trong tình huống cụ thể (viết thư tham dự cuộc thi viết 
thư do Liên minh Bưu chính quôc tế (UPU) tổ chức với mục đích: Thư chc 
một người bạn để bạn hiểu về đất nước mình; 

— Tự chọn một trong các đề tài: truyền thống lịch sủr, cảnh sắc thiên 
nhiên, những nét đặc sắc về văn hoá, phong tục,...; 

-- Lập dàn bài chi tiết cho bức thư của mình; 

- Viết thành bức thư hoàn chỉnh; 

- Kiểm tra lại văn bản bức thư về bô" cục, liên kết, mạch lạc, hình thức 
ngôn ngữ, 

- Có thể trao đổi dưới hình thức học nhóm để tự nhận xét cho nhau. 

2. Thực hành trên lớp 

a) Trao đổi theo tổ, đổi bài để đọc và nhận xét lẫn nhau; 

b) Đọc văn bản tham khảo; 

c) Tự điều chỉnh văn bản của mình. 

3. Ván bản tham khảo: 

... Priendship thân mến! 

Tôi viết bức thư này cho bạn trên ngưỡng cửa của thế kỉ 21 khi chỉ còn 
ít phút nữa thôi cả thế giới sẽ bước vào kỉ nguyên mới. Giờ phút chuyển 
giao sao mà thiêng liêng thế! Tôi muốn tình bạn của chúng ta dược khởi 
đầu từ thời điểm thiêng lièng này. 

Nếu giờ này ở đất nước bạn và nhiều nơi trên Trái Đất mọi người 
đang tưng bừng đón Tết thi ở nước tôi, Tết Nguyên Đán mới là mùa lầ 
hội. Tết Nguyên Đán là Tết tính theo ăm lịch (quan niệm về thời gian CÚQ 
người phương Đông). Đấy là Tết cổ truyền mang dậm bản sắc và văn hoá 
dân tộc với những phong vị cổ truyền: "Thịt mỡ, dưa hành, cẩu đối đỏ, 
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh" khiến ai đi xa đều hưởng về quê 
hương mỗi độ xuân về. Chiều ba mươi tháng Chạp nhà nào cũng quây 
quẩn nấu bữa cơm tất niên, thắp hương cúng ông bà tổ tiên để tở lòng 
thành kỉnh biết ơn. Gđn đến giao thừa, cả nhà tôi mặc đẹp, mẹ tôi lại 
mặc bộ áo dài tuyền thống thật duyên dáng cùng ra phố hoà vào dòng 
người đi đón giao thừa và hái lộc xuân bên bờ Hổ Hoàn Kiếm. Cành lộc 
xuân tượng trưng cho ước nguyện năm mới may mắn, có nhiều tài, lộc, 
phức đức. Tôi rất thích cùng ba, mẹ và em gái đi hái lộc để tận hường 
hương xuân trong đêm thanh bình. Đi chơi Tết, người lớn thường cho ií 
tiền lẻ vào bao đỏ mừng tuổi trẻ con, mong chúng hay ăn chóng lởn, học 
hành tiến bộ. Số tiền mừng tuổi ấy tôi cho vào con lợn đất dành để muo 
quần áo, sách vở, riêng năm vừa rồi tôi đã ủng hộ tất cả cho các bạn học 
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sinh miên Trung bị thiên tai, lũ lụt. Bạn có thích được mừng tuổi không 
khi tôi kể cho bạn biết điều này? 

Mới chỉ kề riêng cái Tết thôi đã thấy phong tục văn hoá nước tôi và 
nước bạn khác nhau rât nhiều.' Lịch sử nước tôi là lịch sử của hơn bôn ngàn 
năni dựng nước và giữ nước, vì thế hơn ở bất cứ đâu, người dân nước tôi rất 
khao khát hoà bình, độc lập để xây dựng đất nước giàu đẹp, sánh vai với 
các cường quốc trên thế giới. Có lẽ củng vì lẽ ấy mà Thủ dô Hà nội - Thủ 
đô nghìn năm vãn hiến của tôi vừa đón nhận danh hiệu "Thành phố vì hoà 
bình" do UN trao tặng. Chủng ta là công dân của hai nước có hoàn cảnh 
sống khác nhau, có niêm tự hào riểìig về đất nước mình, gia đình mình 
nhưng chắc chắn chúng ta cùng gặp nhau tại một điểm: Tình bạn. Tình 
bạn sẽ gắn kết chúng ta lại trong một mái nhà chung, mái nhà hoà bình 
trên Trái Đất. Khi đó, những sự khác biệt sẽ làm phong phú thêm cho cuộc 
sống của chúng ta. Duy cổ sự khác biệt của giàu nghèo, thiện ác là chúng ta 
phải phấn đấu và kiên quyết loại trừ để thế kỉ 21 là thế kỷ hoà bình - hữu 
nghị quốc tế. 

Priendship ơi! Khi tôi định nói lời tạm biệt thì mới chợt nghĩ làm sao 
bạn đọc được thư của tôi nhỉ? Tiếng Việt rất giàu và đẹp, người dân nước 
tôi có tâm hồn thơ ca và giàu lòng nhân ái. Mong rằng một ngày nào đó 
không xa, tôi sẽ dược đón bạn đến thăm đất nước Việt Nam để tôi có dịp 
giới thiệu bạn với những người yêu quý nhất của tôi. 

Chúc tình bạn của chủng ta đơm hoa kết trái. Chờ hồi âm của bạn. 

Chào thân ái! 

Bạn của bạn 

(Theo Trần La Thuỷ Trang, Những bức thư nối tình bạn bốn phương, 

NXB Bưu điện, 2001) 


SÔNG NÚI NƯỚC NAM 

(Nam quốc sơn hà) 

I. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Nhận dạng thể thơ của bài Nam quốc sơn hà về sô" câu, số chữ trong 
câu, cách hiệp vần. 

Gợi ý: Kiểm tra xem bài thơ (phần phiên âm) gồm mấy câu, mỗi câu gồm 
bao nhiêu chữ? vần trong các từ cuối của các câu 1, 2, 4 có ^ giống nhau? 

2. Tuyên ngôn độc lập là lời tuyên bô" về chủ quyền của đât nước và 
khẳng định không một thế lực nào được phép xâm phạm vào quyền độc lập 
â"y. Tuyên ngôn độc lập trong bài thơ Sông núi nước Nam thể hiện ở các 
khía cạnh: 
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- Tác giả khẳng định nước Nam là của người Nam. Đó là điều đã được 
ghi tại “thiên thư” (sách trời). Tác giả viện đến thiên thư vì ngày xưa người 
ta vẫn còn coi trời là đấng tối cao. Người Trung Quốc cổ đại tự coi mình là 
trung tâm của vù trụ nên vua của họ được gọi là “đế”, các nước chư hầu nhò 
hơn bị họ coi là “vương” (vua của những vùng đất nhỏ). Trong bài thơ này, 
tác giả đã cố ý dùng từ “Nam đế” (vua nước Nam) để hàm ý sánh ngang với 
“đế” của nước Trung Hoa rộng lớn. 

- Ý nghĩa tuyên ngôn còn thể hiện ở lời khẳng định chắc chắn rằng 
nếu kẻ thù vi phạm vào quyền tự chủ ấy của nước ta thì chúng thế nào cũng 
sẽ phải chuốc lấy bại vong, 

3. Bài 'thơ triển khai nội dung biểu ý theo bố cục; ở hai câu thơ đầu, tác 
giả đã khẳng định một cách tuyệt đôl chủ quyền lãnh thổ với một thái độ 
của một dân tộc luôn trân trọng chính nghĩa. Từ khẳng định chân lí, đến 
câu thơ cuối, tác giả đã dựa ngay trên cái chân lí ây mà đưa ra một lời 
tuyên bô" chắc chắn về quyết tâm chô^ng lại những kẻ làm trái những điều 
chính nghĩa. 

Bố cục của bài thơ như thế là chặt chẽ, khiến cho những luận cứ đưa ra 
đều rất thuyết phục. 

4. Bài thơ tuy chủ yếu thiên về biểu ý song không phải vì thế mà tro 
thành một bài luận lí khô khan. Có thể nhận thấy rằng, đằng sau tư tưởng 
độc lập chủ quyền đầy kiên quyết ấy là một cảm xúc mãnh liệt ẩn lan bên 
trong. Nếu không có tình cảm mãnh liệt thì chắc chắn không thế viết được 
những câu thơ đầy chí khí như vậy. 

5. Qua các cụm từ tiệt nhiên (rõ ràng, dứt khoát như thế, không thê 
khác), định phận tại thiên thư (định phận tại sách trời) và hành khan thú 
bại hư (chắc chắn sẽ nhận lấy thất bại), chúng ta có thể nhận thấy cảm 
hứng triết luận của bài thơ đã được thể hiện bằng một giọng điệu hào sảng, 
đanh thép, đầy uy lực. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NẤNG 

1. Cách dọc 

Khác với thơ hiện đại thường thiên về miêu tả cám xúc, thơ trung đại 
chủ yếu là thơ tỏ ý, tỏ lòng, thiên về miêu tả thái độ, ý chí của cộng đồng 
dản tộc. Bởi vậy, đối với bài thơ này cần đọc bằng giọng mạnh mẽ, dứt 
khoát, chú ý ngắt theo nhịp 4/3, nhấn mạnh cuối mỗi nhịp. 

2. Có bạn thắc mắc tại sao không nó là “Naiứ nhân cư’ (người Nam ở; 
mà lại nói “Nam đế cư’' (vua Nam ở). Hãy giải thích để bạn kia được rõ. 

Gợi ỷ\ Như trên đã nói, người xưa coi trời là đấng tối cao và chỉ có vua 
(Thiên tử - con trời) mới có quyền định đoạt mọi việc ỏ trần gian. Tâ"t cá 
mọi thứ có trên mặt đất dều là của vua. Hơn thế nừa, nói Nam đế cư là có 
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làm ý nói rằng vua của nước Nam cũng là Thiên tử chứ không phải là một 
)ng “vua nhỏ” dưới quyền cai quản của Hoàng đê Trung Hoa. 


PHÒ GIÁ VỂ KINH 

(Tụng giá hoàn kinh sư ) 

Trần Quang Khải 

[. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Nhận dạng thể thơ của bài Tụng giá hoàn kinh sư về số câu, sô' chữ 
Tong câu, cách hiệp vần. 

Gợi ý: Kiêm tra xem bài thơ (phần phiên âm) gồm mấy câu, mỗi câu gồm 
)ao nhiêu chừ? vần trong các từ cuối của các câu 2, 4 có gì giống nhau? 

2. Cũng như bài Sông núi nước Nam, bài Phò giá uể kinh thiên về biểu ý: 

- Hai câu đầu nêu rất vắn tắt chiến thắng lẫy lừng của dân tộc trong 
:uộc chiến tranh chống quân Mông - Nguyên xâm lược. 

- Hai câu sau là lời động viên xây dựng, phát triển đất nước trong cảnh 
,hái bình, đồng thời khẳng định sự bền vững muôn đời của đất nước. 

3. Tuy cách nhau đến hai thế kỉ nhưng hai bài thơ Sông núi nước Nam 
m Phò giá vể kinh có nhiều điểm tương đồng: 

- Về nội dung: cả hai bài đều thể hiện khí phách kiên cường, tinh thần 
íộc lập tự chủ, ý chí quyết tâm chông giặc ngoại xâm của dân tộc. 

- Về hình thức: cả hai bài đều ngắn gọn, súc tích mà mạnh mẽ, cô đúc 
nà thâm trầm. Cảm xúc hoà trong ý tưởng, được thể hiện qua ý tưởng. 

L RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Cách đọc 

Đọc cá bài thơ theo nhịp 2/3. Hai câu đầu đọc bằng giọng mạnh mè, dứt 
choát, thế hiện được không khí chiến thắng hào hùng. Hai câu sau hạ thấp 
^iọng, đọc chậm lại, thể hiện những suy tư của tác giả về việc bảo vệ và gìn 
ỊÌữ nền thái bình muôn thuở. 

2. Cách nói giản dị, cô đúc của bài thơ này đã nói lên đúng không khí 
;ục sôi chiến thắng và khát vọng thái bình của nhân dân ta thời đại nhà 
rrần. Nhừng dòng thơ chắc khoẻ tràn đầy khí thế cũng là bầu nhiệt huyết 
;ục sôi mong được cống hiến hết mình cho đất nước của nhà thơ nói riêng 
rà của mỗi người trong thời đại ấy nói chung. 
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TỪ HÁN VIÊT 


I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Đơn vị Cấu tạo từ Hán Việt 

a) Trong bài thơ Nam quốc sơn hà, các tiếng Nam, quốc, sơn, hà nghĩ 
là gì? Trong các tiếng ấy, tiếng nào có thể dùng như một từ đơn dể đặt câu 
Cho ví dụ. 

Gơi ý\ Các tiếng Nam, quốc, sơn, hà đều có nghĩa (A^am: phương narr 
quổc: nước, sơn: núi, hà: sông), cấu tạo thành hai từ ghép Nam quốc và sơì 
hà (nước Nam, sông núi). Trong các tiếng trên, chỉ có Nam là có khả năn 
đứng độc lập như một từ đơn dể tạo câu, ví dụ; Anh ấy là người miền Nam 
Các tiếng còn lại chỉ làm yếu tố cấu tạo từ ghép, ví dụ: nam quốc, quốc gic 
sơn hà, giang sơn, ... 

b) Tiếng thiên trong bài Nam quốc sơn hà và các tiếng thiên dưới đâ 
nghĩa có giống nhau không? 

(1) thiên niên kỉ 

(2) thiên lí mã 

(3) (Lí Công Uẩn) thiên đô về Thăng Long. 

Gợi ý: Thiên trong thiên thư (ở bài Nam quô"c sơn hà) nghĩa là trờ] 
thiên trong (1) và (2) nghĩa là nghìn, thiên trong thiên đô nghĩa là dời. Đâ; 
là hiện tượng đồng âm của yếu tố Hán Việt. 

2. Từ ghép Hán Việt 

a) Các từ sơn hà, xâm phạm (trong bài Nam quốc sơn hà), giang sai 
(trong bài Tụng giá hoàn kinh sư) thuộc loại từ ghép chính phụ ha; 
đẳng lập? 

Gợi ý: Chú ý mối quan hệ giữa các tiếng trong từ. Các từ trên là từ ghé 
đẳng lập. 

b) Các từ ái quốc, thủ mồn, chiến thắng thuộc loại từ ghép gì? Nhậ] 
xét về trật tự của các tiếng trong các từ ghép loại này với từ ghép thuầ] 
Việt cùng loại. 

Gợi ý: Các từ trên thuộc loại từ ghép chính phụ, yếu tó chính đứn] 
trước, yếu tô' phụ đứng sau giống như từ ghép chính phụ thuần Việt. 

c) Các từ thiên thư (trong bài Nam quốc sơn hà), thạch mã (trong bà 
Tức sự), tái phạm (trong bài Mẹ tôi) thuộc loại từ ghép gì? Hãy so sánh V 
trí của các tiếng trong các từ ghép này với từ ghép thuần Việt cùng loại. 

Gợi ý: Các từ này cũng thuộc loại từ ghép chính phụ nhưng trật tự các tiến] 
ngược lại với từ ghép chính phụ thuần Việt: tiếng phụ đứng trước, tiếng chín] 
đứng sau. 
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11. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Hãy phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm trong các từ sau: 

- hoai: hoa quả, hương hoa / hoa mĩ, hoa lệ 

- phii: phi công, phi đội / phÌ 2 : phi pháp, phi nghĩa / PÌ1Ì3: cung phi, 
vương phi 

- thami: tham vọng, tham lam / tham 2 : tham gia, tham chiến 

- giap gia chủ, gia súc ! gia 2 : gia vị, gia tăng 

Gợi ỷ: Tra từ điển để biết nghĩa của các yếu tố đồng âm. Hoa có các 
nghĩa: bông hoa, người con gái; tốt đẹp. Phi: bay, chẳng phải, sai trái, vợ 


vua, mở ra. Tham: ham muôn, dự vào. Gia: nhà, thêm vào. 
2. Thêm tiếng dể tạo từ ghép theo bảng sau: 


quốc 

đế quôc,... 

sơn 

sơn trại,... 

cư 

định cư,.,. 

bại 

thất bại,... 


3. Xếp các từ hữu ích, thi nhân, đại thắng, phát thanh, bảo mật, tân 
binh, hậu đãi, phòng hoả vào bảng phân loại: 


chính - phụ 


phụ - chính 



Gợi ỷ: Tra từ điển để biết nghĩa của mỗi yếu tố trong từ, xét vai trò các 
yếu tố. Trong các từ trên, các yếu tố đóng vai trò chính là: ích, thi, tháng, 
phát, mật, binh, đãi, hoả. 


4. Tìm thêm mỗi loại 5 từ theo bảng trên. 


chính - phụ 

tri thức, địa lí, ... 

phụ - chính 

cường quốc, tham chiến,... 


TÌM HIỂU CHUNG VỂ VĂN BlỂU CẢM 

1. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Nhu cầu biểu cảm của con người 
a) Cho các câu ca dao sau: 

- Thương thay con quốc giữa trời 
Dầu kêu ra máu có người nào nghe. 

— Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát, 
Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mồng. 
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- Thân em như chẽn lúa đòng dòng, 

Phất phơ dưới ngọn năng hồng ban mai. 

b) Người ta đả thổ lộ tình cảm, cảm xúc gì trong các câu ca dao trên? 
Thổ lộ như vậy để làm gì? 

Gợi ý\ Thổ lộ tình cảm, cảm xúc gắn với nhu cầu giao tiếp của con 
người. Trong giao lưu tình cảm với người khác, niềm vui sè được nhân lên 
còn nỗi buồn sẽ được chia sẻ. Những câu ca dao trên cho thấy nhcxng sắc 
thái, cung bậc tình cảm khác nhau của con người, là nỗi buồn thương hờn 
tủi của con chim quô'c không được đồng cảm, là bên này với bên kia đồng 
mênh mông như lòng người rộng mở trong không gian, là cô gái đương thì 
tươi đẹp, rạo rực trong ánh ban mai,... Dù buồn hay vui những tình cảm 
được thô lộ đều thật đẹp. Người ta chỉ có thể giao cảm được với nhau khi 
cùng có nhu cầu cho người khác hiểu mình, khi những tình cảm, cảm xúc 
được thổ lộ mang ý nghĩa nhân ái, vị tha, hướng tới sự tốt lành, cái thiện, 
sự chân thành,... Có nhiều cách biểu cảm khác nhau, không chỉ văn bán 
biểu cảm mới bộc lộ tình cảm những loại văn bản này lấy đời sống tình 
cảm của con người làm đối tượng thể hiện, trực tiếp bộc lộ những rung 
động, cảm xúc, giãi bày thế giới tình cảm. 

c) Khi viết thư cho bạn bè, em có bộc lộ tình cảm không? Bộc lộ nhu 
vậy để làm gì? 

Gợi ý\ Khi viết thư, người ta thường hướng tới hai mục đích chính: 
thông tin và giao lưu tình cảm. Bạn bè là những người gần gũi, có thế đồng 
cảm, chia sẻ tình cảm với mình. Trong mỗi bức thư, có khi ngay sự thăm 
hỏi, thông tin cho nhau cũng đã mang ý nghĩa biểu cảm, chưa nói rằng qua 
thư người ta có thể trực tiếp giãi bày tâm sự, chia sẻ cho nhau những nỗi 
buồn, niềm vui, để hiểu nhau hơn và cùng nhau sông tốt hơn. Không mở 
lòng ra với người thì người sẽ khép lòng lại trước ta. 

2. Đặc điếm chung của ván biểu cảm 

a) Đọc hai đoạn văn sau đây và cho biết chúng biểu đạt những gì? Hãy so 
sánh nội dung biểu đạt của hai đoạn văn này với nội dung biểu đạt của văn tụ 
sự và miêu tả. 

(1) Thảo thương nhớ ơi! Mới ngày nào Thảo còn ngồi chung niột bàn 
với Hồng, Minh, Ngọc, thế mà nay Thảo đã theo chữ mẹ vào Thành phổ Hổ 
Chí Minh, để cho bọn mình xiết bao mong nhở. Thảo có nhớ những lần 
chứng minh cùng dạo Hồ Tây, cùng chơi Thủ Lệ, cùng tham quan Ao Vua? 
Thảo có nhớ một lẩn minh ốm dài, Thảo chép bài cho mình? 

(Bài làm của học sinh) 

(2) Trên đài, một người con gái nào đó vừa hát một bài dân ca của đất 
nước ta trong đêm khuya. Bây giờ tất cả im lặng rồi, giọt sao ngoài khung 
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cứa dọng lại, đứng im, không nháy nữa, đêm đã đi vào chiêu sâu, mà vảìi 
còn ng/ic âm vang mãi giọng hát của người con gái lúc nãy. Một giọng hát 
dân ca, ngân nga bát ngát như cánh cò trên đồng lúa miền Nam chạy tới 
chán trời, có lúc rụt rè, e thẹn như khoé mắt người yêu mới gặp, có lức tính 
nghịch, duyên dáng như những đôi chân nhỏ thoăn thoắt gánh lúa chạy 
trên những con đường làng trộn lẫn bóng tre và bóng nắng,.. Có lẽ không 
phải là một người con gái đã hát trên đài. Đó chinh là quẻ hương ta đang 
lẽn tiếng hát. Tiếng ngân nga dội lên từ lòng đất, ở trong đó một góc vườn 
cổ đôi cây sáu đông và một giàn bầu đong đưa quả nặng, một ngày đã xa, 
mẹ ta đã chôn nhúm rau của ta thủa ta mới lọt lòng. Đó là tiếng ngân của 
mặt đất, cứa dòng sông, của những xóm làng và những cánh đồng sau một 
ngày lao động và chiến dấu. 

(Nguyên Ngọc, Đường chúng ta đi) 

Gợi ý\ Mặc dù không phải duy nhất, nhưng nội dung chính của hai đoạn 
ván là tình cảm của người viết, ơ đoạn (1), người viết thổ lộ nôi nhớ khi xa 
bạn; những kỉ niệm được gợi nhắc lại cũng nhằm biểu hiện nỗi nhớ. ớ đoạn 
vãn (2) là tình cảm thiết tha, gắn bó sâu nặng với quê hương; các hình ảnh 
của quê hương được gợi tả là để giãi bày tình cảm ấy, những hình ảnh thấm 
đẫm nỗi xủc động, chứa chan một tình yêu đất nước, như con hướng về mẹ. 

b) Theo em, tình cảm, cảm xúc trong văn biểu cảm cần phải như thế 
nào? Nó hướng con người ta tới cái gì? Mang ý nghĩa ra sao với cuộc sống? 

Gợi ý: Tình cảm, cảm xúc trong ván biểu cảm phải mang giá trị nhân ván, 
có tác dụng hướng con người vươn tới cái đẹp đẽ, trong sáng, được mọi người 
thừa nhận. Nếu có nội dung tình cảm tiêu cực, xấu xa thì chỉ có thể là đối 
tượng để người viết lên án, phê phán, dể cuộc sống dẹp hơn, người đối xử với 
người tốt hơn,... 

c) ơ hai đoạn văn trên, người viết dã thể hiện tình cảm của mình bằng 
cách nào? 

Gợỉ ý: Muốn biểu cảm được thì người viết phải biết sử dụng những cách 
thức cụ thế. Đó là lô"i bộc bạch trực tiếp tình cảm như trong đoạn văn (1); 
thông qua miêu tả như trong đoạn ván (2). Như vậy, bên cạnh các từ ngừ 
trực tiếp bộc lộ tình cảm như thương nhớ ơi, mới ngày nào ... thế mà, xiết 
bao mong nhớ,... còn là những kỉ niệm, các hình ảnh gợi liên tưởng như 
giọng hát dân ca trong đêm, cánh cò, con đường làng,... cũng thế hiện sâu 
sắc những cung bậc cảm xúc, lay động lòng người,... 

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

1. Trong hai đoạn văn sau, đoạn nào là ván biểu cảm? Dựa vào đâu mà 
em cho là như vậy? Hãy chỉ ra nội dung biểu cảm của đoạn văn ắy. 

(1) Hải đường: Loài cây nhỡ, họ chè, lá dài, dày, mặt trên bóng, mép có 
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nhiều răng cưa. Hoa mọc từ một đến ba đoá ở gần ngọn cây, ngọn cành, có 
cuống dài, tràng hoa màu đỏ tía, nhị đực rất nhiều. Hoa nở ở Việt Nam vào 
dịp Tết ẩm lịch, đẹp, không thơm. Thường trồng làm cảnh. 

(Theo Từ điển bách khoa nông nghiệp) 

(2) Từ cổng vào, lẩn nào tôi cũng phải dừng lại ngắm những cây hải 
đường trong mùa hoa của nó, hai cây đứng đối nhau trước tấm bình phong 
cổ, rộ lên hàng trăm đoá ở đầu cành phơi phới như một lởi chào hạnh 
phúc. Nhìn gần, hải đường có một màu đỏ thắm rất quý, h-ân hoan, say 
đắm. Tôi vốn không thích cái lối văn hoa củà các nhà nho cứ muốn tồn 
xưng hoa hải đường bằng hình ảnh của những người đẹp vương giả. Sự 
thực ở nước ta hải đường đâu phải chỉ mọc nơi sán nhà quyền quý, nó sống 
khắp các vườn dân, cả dinh, chùa, nhà thờ họ. Dáng cây cũng vậy, lá to 
thật khoẻ, sống lâu nên cội cành thường sần lên những lớp rêu da rắn màu 
gỉ đồng, trông dán dã như căy chè đất đỏ. Hoa hải đường rạng rờ, nồng 
nàn, nhưng không có vẻ gì là yểu điệu thục nữ, cánh hoa khum khum như 
muốn phong lại cái nụ cười má lúm đồng tiền. Bỗng nhó năm xưa, lẩn đầu 
từ miên Nam ra Bấc lên thăm Đền Hùng, tôi đã ngẩn ngơ đứng ngắm hoa 
hải đường nở đỏ núi Nghĩa Lĩnh. 

{Theo Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoa trái quanh tôi) 

Gợi ý: - Để xác định đâu là vàn bản biểu cảm, hãy trả lời các câu hỏi 
như khi tiến hành tạo lập một văn bản: viết để làm gì? về cái gì? như thế 
nào? (đoạn văn (2) là đoạn ván biểu cảm). 

- Lưu ý sự việc mở đầu và kết thúc đoạn văn (2) có tác dụng phác ra không 
gian cụ thể, gợi những liên tưởng chân thực cho dòng cảm xúc. vẻ đẹp của hoa 
hải đường được tái hiện qua một sự cảm nhận tinh tế, in đậm dâu ấn cảm xúc 
của tác giả. Trên thực tế, sự phân biệt rạch ròi giữa biểu cảm với tự sự, miêu tả 
chỉ mang tính tương đối. Đoạn văn về hoa hải đường cho ta thấy sự hoà trộn 
đến thuần thục giữa miêu tả và biểu cảm để dem lại một bức tranh về cảm xúc 
trước vẻ đẹp của hoa. 

2. Hãy chỉ ra nội dung biểu cảm trong bài thơ Sông núi nước Nam và 
Phò giá về kinh. 

Gợi ý: Bài Sông núi nước Nam có hình thức biểu cảm trực tiếp hơn bài 
Phò giá về kinh, sắc thái khẳng định đanh thép chủ quyền lãnh thổ của đất 
nước và ý chí quyết tâm bảo vệ lí tưởng về chủ quyền ấy trước mọi kẻ thù 
xâm lược được bộc lộ trực tiếp, không thông qua yếu tố trung gian nào. Trong 
Phò giá về kinh, hai câu đầu có yếu tố tự sự, tất nhiên sự kiện ở Chương 
Dương và Hàm Tử là phương tiện để tác giả thể hiện hào khí chiến thắng và 
khát vọng thái bình thịnh trị. Xem lại phần đọc hiểu ván bản để nắm được 
phương thức biểu cảm, nội dung tình cảm ở hai bài thơ một cách cụ thể. 

3. * Một số bài ván biểu cảm hay: Cuộc chia tay của nhữmg con búp bê 
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(Khánh Hoài), Một thứ quà của núi non: Cốm (Thạch Lam), Lao xao (Duy 
Klián), Cây tre Việt Nam (Thép Mới), Cồ Tô (Nguyễn Tuân),... 

4. Sưu tầm và chép ra một số đoạn ván xuôi biểu cảm. 

Gọi ý: Tham khảo 2 đoạn văn sau: 

Trước mặt cô giáo, con đã thiếu lễ độ với mẹ. Việc như thế không bao 
giờ con được tái phạm nữa. En-ri-cô của bố ạ! Sự hỗn láo của con như một 
nhát dao đâm vào tim bổ vậy! Bố nhớ, cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức 
suốt đèm, cúi nhìn trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hồn hển của con, 
quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ ràng có thể mất con!.,. Nhớ lại 
điểu ấy, bố không thể nén cơn tức giận đối với con. Hãy nghỉ xem, En-ri-cô 
à! Con mà lại xúc phạm đến mẹ con ư? Người mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm 
hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin để 
nuôi ccn, có thể hi sinh tính mạng dể cứu sổng con! 

(Ét-môn-đồ đơ A-mi-xi, Mẹ tôi) 

Hồi bé, dã bao lấn tôi thả hồn tưởng tượng về những làng quê trong 
truyện đọc, nhưng chưa từng gặp một ngôi làng như nơi mình đang sống. 
Mười bảy tuổi, lên tàu Thống Nhất ưào Nam, đến với miệt vườn sông nước; 
và sau náy đi thực tế viết văn, làm báo, có dịp đến nhiều nơi nhưng tôi vẫn 
không ".hấy ở đâu giống ngôi làng thân thiết ấy!... 

Làng tôi chẳng giống một làng nào bởi nó được ấp iu riềng trong kỉ 
niệm. Làng gần gụi, thiêng liêng và gợi nhó như nỗi nốn nao của mỗi mùa 
thu nghe tiếng trống tựu trường, như cái giỏ tre bên hông bà ngoại trên 
đồng, rhư hương vị miếng trầu bà nội bỏm bẻm chiều nào trên chiếc võng. 

Tlù ra, thời gian có thể làm phôi phai nhiều thử, nhưng kỉ niệm ấu thơ 
chẳng bao giờ phai nhạt. Phải chăng vì thế mà người ta có thể cỏ những 
quẽ hương thứ hai nhưng củng chỉ có một quê hương thứ nhăf. 

(Nguyễn Trọng ỉloàn, Quê hương thời thơ ấu, báo Giáo dục thời dại, 

tháng 8 - 1985) 


BUỔI CHIỀU 

ĐỨNG ở PHỦ THIÊN TRƯỜNG TRÔNG RA 

ỰThiẽn Trường vãn vọng) 

Trần Nhân Tông 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Về thể thơ, bài Buổi chiều đứng ỏ phủ Thiên Trường trông ra giống 
với bài thơ nào? Nêu đặc điểm của thể thơ đó thể hiện trong bài này. 

Gd ý: Kiểm tra về số câu, sô" chữ xem bài thơ này giôhg bài thơ nào 
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trong hai bài thơ luật Đường đã học? Chú ý từ cuối của các câu 1, 2, 4 để chi 
ra cách hiệp vần của bài thơ. 

2. Cụm từ bán vô hán hừu {nửa như có nửa như không) có nghĩa là 
phong cảnh mờ ảo; vừa như có lại như không; vừa thực lại vừa hư. Quang 
cănh gợi lên ở đây là làng xóm đang mờ trong sương khói. Cảnh có nét 
thực nhưng lại có nét ảo. Chính điều này tạo nên sự mơ màng, nên thơ rất 
độc đáo của câu thơ. 

3. Trong bài thơ, cảnh được miêu tả vào lúc chiều tà (lúc hoàng hôn). 
Trong khung cảnh có thể nghe thấy tiếng sáo của trẻ chán trâu đang dẫn 
những chú trâu no mẫm về nhà, có những cánh cò trắng đang từ từ đáp 
xuống cánh dồng phía trước, ở phía xa kia, các thôn xóm đã chìm dần trong 
sương khói như mơ như thực. Một khung cảnh làng quê thật thanh bình và 
êm ả, nên thơ. 

4. Qua bức tranh được miêu tả, có thể nhận thấy cảnh tượng nhìn từ 
phủ Thiên Trường thật nên thơ. Xóm thôn mờ mờ sương khói hoà trong 
tiếng sáo của trẻ chán trâu váng vẳng cùng từng đôi cò trắng đang xoè 
cánh đậu xuống đồng. Đứng trước cảnh thiên nhiên ấy, tác giả như chìm 
đắm say sưa trong cảnh vật. Ngắm nhìn, thưởng thức nét đẹp của xóm thôn 
mà vui mừng với cuộc sống không vướng bận binh đao. 

5. * Tác giả của bài thơ là một ông vua có tâm hồn thi sĩ. Đọc bài thơ, ta 
thấy hoàn toàn không có sự ngăn cách nào giữa một người lãnh đạo cao nhất 
của một quốc gia với một người nông dân thuần phác (cảnh được nhìn và 
miêu tả ở những nét gần gũi và dân dã nhất). Điều đó cho thấy, nhà vua rất 
gần dân chứng, rất yêu dân, yêu chuộng sự thanh bình. Phải chăng vì các vị 
vua Trần rất thân dân, yêu dân như con mà mỗi khi đứng trước hoạ xâm lăng 
(nhất là trong ba lần quân Nguyên - Mông xâm lược nước ta) nhà Trần đều 
lãnh đạo nhân dân chống xâm lược thành công. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

1. Cách đọc 

Bài thơ thiên về tả cảnh, qua đó, những tình cảm của tác giả đôi với 
quê hương được bộc lộ Itín đáo (bút pháp "tả cảnh ngụ tình"). Vì vậy khi đọc 
không lên giọng, trái lại cần đọc nhẹ nhàng, tình cảm, hạn chế sự nhấn 
mạnh vào những chỗ không cần thiết, không thể hiện đúng tinh thần của 
ván bản. 

2. Khi viết đoạn văn, chú ý miêu tả những chi tiết sau: 

- Mặt trời lặn, không gian mờ mờ sương và khói (của những nhà dân 
đang thổi cơm chiều). 

- Cảnh từng đôi cò trắng liệng xuống đồng. 

- Cảnh những xóm thôn xa xa mờ ảo. 
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— Chú ý không miêu tả những con trâu vì lúc này trâu đã về hết, chỉ 
nghe tiêng sáo của mục đồng vẳng lại mà thôi. 

Cần miêu tả đế làm nổi bật được cảnh đồng quê. Có thế giả sứ mình 
đang đứng trên lầu cao của phủ Thiên Trường đê nhìn cánh vật. 


BÀI CA CÔN SƠN 


(Côn Sơn ca) 

Nguyễn Trãi 

1. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Nhận dạng thể thơ của bài thơ dịch về số câu, số chừ, cách hiệp vần 
theo nhừng kiên thức đã biết về thể thơ lục bát. 

2. Đoạn thơ có nám từ ta. 

a) Nhân vật ta ở đây chính là nhà thơ. 

b) Nhân vật ta là một người yêu thiên nhiên, là người có tâm hồn 
phóng khoáng (ngồi trong bóng trúc xanh mát mà ngâm thơ nhàn). Có thế 
thấy, trong đoạn thơ, nhân vật ta hiện lên như là một người nghệ sĩ thực sự 
không vướng một chút bận nào của nhân gian. 

c) Tiếng suôi chảy được tác giả ví với tiếng đàn, rêu trên đá được ví với 
chiếu êni, cách ví von này cho thây tác giả là người giàu tình cảm với thiên 
nhiên, coi thiên nhiên như những người tri kỉ. Cách miêu tả ấy cũng cho 
thấy đây là một người nghệ sĩ tinh tế, giàu trí tưởng tượng. 

3. Cùng với hình ảnh nhân vật ta, cảnh tượng Côn Sơn được gợi tả 
bàng những chi tiết thật đẹp. Đó là một cảnh trí thiên nhiên thật khoáng 
đạt, thanh tịnh và nên thơ. Côn Sơn đẹp bởi tiếng suối rì rầm như tiếng 
đàn ca, bởi bàn đá rêu phơi, bơi rừng trúc xanh màu xanh của lá toả bóng 
mát cho người thi sĩ ngâm thơ. 

4. '’' Hình ảnh nhân vật ta ngồi ngâm thơ nhàn dưới màu xanh mát của 
tán trúc che ngang, gợi cho ta nghĩ đến hình ắnh một tiên ông nhàn tán, 
không chút vấn vương thế sự. Đó một thi sĩ đa tình dang thả trọn tâm hồn 
với thiên nhiên. Thực ra, trong cuộc đời, không kể lúc làm quan mà ngay 
khi đã về ở ẩn ở Côn Sơn, Nguyễn Trãi vẫn một lòng lo cho nước, cho dân. 
Thế nhưng có lẽ chính vì thế mà chúng ta càng phải cảm phục vè đẹp tài 
hoa và tâm hồn thi sĩ của ông. Trong muôn vàn vướng bận, Nguyễn Trãi 
vẫn dành cho thiên nhiên một tình yêu thật tươi trong và tuyệt dẹp. Đó 
củng chính là vẻ đẹp nhất trong tâm hồn cao quý của ông. 

5. Đoạn thơ này dùng nhiều diệp từ (ta, Côn Sơn, trong,...). Hiện tượng 
điệp từ đã góp phần tích cực làm cho đoạn thơ có giọng diệu nhẹ nhàng, thơi 
thảnh, êm tai. 
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II. RÈN LUYỆN KĨ NẤNG 

1. Cách đọc 

Khi đọc, cần chú ý: 

- Nhịp điệu của các câu thơ: 

+ Các câu sáu có nhịp 2/4. 

+ Các câu tám chủ yếu theo nhịp 4/4, trừ câu thứ hai 'Ta nghe / như 
tiếng đàn cầm bên tai" được viết theo nhịp 2/6. 

Với nhịp điệu như vậy cần dọc chậm, thong thả, rõ ràng, chú ý ngắt 
đúng nhịp để táng sức diễn cảm. 

- Về thanh diệu: 

+ Các tiếng thứ tư (cả câu sáu và câu tám) đều là thanh trắc, sau đó là 
thanh bằng. Cách bố trí thanh điệu như vậy khiến cho ở giữa các câu thơ, 
giọng diệu có xu hướng cao lên rồi lại hạ thấp xuống, tạo ra một âm điệu 
trầm bổng, du dương. Khi đọc phải chú ý lên cao giọng ở giữa câu và hạ 
thấp dần ở cuôl câu. 

2. So sánh cách ví von tiếng suối của Nguyễn Trãi trong hia câu thơ 
“Cồn Sơn suối chảy rì rầm, Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai” và của Hồ 
Chí Minh trong câu thơ ''Tiếng suối trong như tiếng hát xa” {Cảnh khuya): 

Gợi ý: Cả hai cách ví von này đều là sản phẩm của những tâm rất nên 
thơ và tinh tế (ẩn sau một tình yêu say đắm với thiên nhiên). Tuy sự so 
sánh có khác nhau (một bên so sánh với tiếng đàn cần, bên kia tiếng suối 
được cảm như tiếng hát của một người sơn nữ) thế nhưng cả hai đều gợi ra 
sự âm áp, tươi vui; gợi về tình yêu, niềm tin và sức sông. 

TỪ HÁN VIỆT (TIẾP THEO) 

I. KIẾN THỨC Cơ BẲN 

1. Sử dụng từ Hán Việt để tạo sắc thái biểu cảm 

a) Thử thay những từ trong ngoặc đơn vào vị trí của những từ in đậm, 
so sánh và rút ra nhận xét sự khác nhau về sắc thái ý nghĩa của chúng 
trong câu. 

(1) Phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, (đàn bà) 

(2) Cụ là nhà cách mạng lão thành. Sau khi cụ từ trần, nhân dăn địa 
phương đã mai táng cụ trên một ngọn đồi. (chết, chôn) 

(3) Bác sĩ đang khảm tử thi. (xác chết) 

Gợi ý: Các từ in đậm (từ Hán Việt) đồng nghĩa với các từ trong ngoặc 
dơn (từ thuần Việt). Nhưng giữa những từ này có sự khác biệt nhau về sắc 
thái biểu cảm. Dùng từ trong câu, không những phải dùng đúng nghĩa gôc 
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mà còn phẳi phân biệt để từ đó lựa chọn giữa các từ khác nhau đê không 
mắc lỗi về sắc thái biểu cảm. sắc thái biểu cảm của từ phải phù hợp với sắc 
thái nghĩa của câu, trong mối kết hợp với các từ khác. 

Các từ Hán Việt Phụ nữ, từ trần, mai tảng mang sắc thái biểu cảm 
trang trọng; tử thi mang sắc thái tao nhã, phù hợp với nội dung biểu đạt 
:LÌa các câu trên. 

b) Trong đoạn văn sau, các từ Hán Việt in đậm mang sắc thái nghla gì? 

Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long, yết kiến vua Trần Nhân Tông, 

Nhà vua: Trẫm cho nhà ngươi một loại binh khí. 

Yết Kiêu: Tâu bệ hạ, thần chỉ xin một chiếc dùi sắt. 

Nhà vua: Để làm gì? 

Yết Kiêu: Để dùi thủng chiến thuyền của giặc, vì thẩn có thể lặn hàng 
^íờ dưới nước. 

(Theo Chuyện hay sử cữ) 

Gợi ý: Tra từ điển để nắm được nghĩa cũng như cách dùng các từ kinh 
iô, yết kiến, trâm, bệ hạ, thần. Tên gọi Chuyện hay sử cũ gợi ra điều gì về 
5ắc thái biếu cảm của các từ này? Các từ Hán Việt trong đoạn ván này có 
sắc thái cổ, có tác dụng tạo ra không khí cổ xưa, phù hợp với ngữ cảnh. 

2. Không nên lạm dụng từ Hán Việt 

So sánh cách diễn đạt của mỗi cặp câu sau: 

(1) Ki thi này con đạt loại giỏL Con đề nghị mẹ thưởng cho con một 
ohần thưởng xứng đáng! 

(!') Ki thi này con đạt loại giỏi, mẹ thưởng cho con một phần thưởng 
úcng đáng nhé! 

(2) Ngoài sân, nhi đổng đang vui đùa. 

(2') Ngoài sân, trẻ em đang vui đùa. 

Gợi ý: Trong ví dụ (1), (2), người viết đã lạm dụng từ Hán Việt. Trong 
:ác trường hỢp này, sắc thái biểu cảm của từ Hán Việt không phù hợp, đối 
/ới những câu không có sắc thái nghĩa trang trọng nếu dùng từ Hán Việt sẽ 
^ây cảm giác khiên cưỡng, cứng nhắc. 

[I. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn dể điền vào chỗ trống sao cho phù hợp: 

a) Công cha như núi Thái Sơn, 

Nghĩa ... như nước trong nguồn chảy ra. 

- Nhà máy dệt kim Vinh mang tên Hoàng Thị Loan - ... Chủ tịch Hồ 
Chí Minh. 

{thân mẫu, mẹ) 
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b) “ Tham dự buổi chiêu đãi có ngài đại sứ và ... 

- Thuận ... thuận chồng tát bể Đồng cũng cạn. 

(vỢ, phu nhăn) 

c) “ Con chim ... thì tiếng kêu thương, 

Con người ... thỉ lời nói phải. 

~ Lức ...ồng cụ còn dặn con cháu phải thương yèu nhau. 

(lâm chung, sắp chết) 

d) ” Mọi cán bộ đều phải thực hiện lời ... của Chủ tịch Hổ Chí Minh: 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 

- Con cái cẩn phải nghe lời ... của cha mẹ. 

(giáo huấn, dạy bảo) 

Gợi ý: Các từ in đậm là từ Hán Việt, tra từ điển để nắm được nghía của 
từ này cũng như cách dùng chúng. 

2. Người Việt Nam thích dùng từ Hán Việt để đặt tên người, tên địa lí. 
Với hiểu biết về sắc thái biểu cảm của từ Hán Việt, em hãy giải thích hiện 
tượng này. 

Gợi ý: Dùng từ Hán Việt để đặt tên người, tên địa lí đế tạo sắc thái 
trang trọng cho tên gọi. 

3. Trong đoạn văn sau đây, có những từ Hán Việt dùng đế tạo sắc thái 
cổ xưa, em hãy tìm các từ ấy. 

Lúc bấy giờ Triệu Đà làm chúa đất Nam Hải. Mấy lẩn Đù đem quân 
sang cướp đất Âu Lạc, nhưng vì An Dương Vương có nỏ thần, quân Nam 
Hải bị giết rất nhiều, nên Đà đành cố thủ đợi cơ hội khác. Triệu Đà thấy 
dùng binh khi không lợi, bèn xin giảng hoà với An Dương Vương, và sai con 
trai là Trọng Thuỷ sang cầu thản, nhưng chú ý tìm cách phá chiếc nỏ thán. 

Trong những ngày đi lại để kết tình hoà hiếu, Trọng Thiiỷ gặp được Mị 
Châu, một thiếu nữ mày ngài mắt phượng, nhan sắc tuyệt trần, con gái yêu 
của An Dương Vương. 

(Theo Vũ Ngọc Phan 

Gợi ý: Tra từ điển để nắm được nghĩa cũng như cách dùng những tù 
T\gữ giảng hoà, cẩu thân, hoà hiếu, nhan sắc tuyệt trần,... Đây là những tù 
ngữ có tác dụng tạo không khí cổ xưa cho câu chuyện, phù hợp với bô'i cảnh 
của sự việc. 

4. Nhận xét về việc dùng các từ Hán Việt in đậm trong những câu sau: 

- Em đi xa nhớ bảo vệ sức khỏe nhé! 

- Đổ vật làm bằng gỗ tốt thi sử dụng được lâu dài. Còn những dồ làm 
bằng gỗ xấu dù làm rất cầu ki, mĩ lệ thi cũng chỉ dùng được trong một thời 
gian ngắn. 
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Dùng các từ thuần Việt đế thay thế các từ Hán Việt trên cho phù hợp 
với hoàn cảnh giao tiếp bình thường. 

Gợi ỷ: Tra từ điển để nắm được sắc thái nghĩa cũng như cách dùng các 
từ bảo vệ, mì lệ. Nên thay thế bằng các t\i giữ gìn, đẹp đẽ. 

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN BlỂU CẢM 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Ví du: Đọc bài văn Tấm gương (SGK, tr.85) và trả lời các câu hỏi sau: 

a) Bài văn Tấm gương biểu đạt tình cảm gì? 

b) Đế biêu đạt tình cảm đó, tác giả bài văn đã làm như thế nào? 

c) Bố cục bài văn gồm mấy phần? Phần Mở bài và Kết bài có quan hệ 
với nhau như thê nào? Phần Thân bài đã nêu những ý gì? Những ý đó đã 
liên quan đến chủ đề như thế nào? 

d) Tình cám và sự đánh giá của tác giả trong bài có rõ ràng, chân thực 
không? Điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với giá trị của bài văn? 

Gợi ý\ 

a) Bài vãn này ngợi ca đức tính gì? phê phán đức tính gì? (trung thực, 
xu nịnh dối trá). 

b) Để biểu đạt tình cảm đó tác giả đã mượn hình ảnh tấm gương làm chỗ 
dựa bỏi nó luôn phản chiếu một cách trung thực tất cả mọi thứ xung quanh. 

c) Bố cục của bài văn: 

- Mở bài: đoạn đầu. 

- Thân bài: tiếp theo đến ... mà lòng không hổ thẹn. 

- Kết bài: đoạn còn lại. 

Mở bài và Kết bài tương ứng với nhau về ý. Thân bài nói về các đức 
tính của tấm gương, hướng tới làm nổi bật chủ đề của bài văn. 

d) Tình cảm và sự đánh giá của tác giả rõ ràng và chân thực. Điều đó 
làm cho bài vãn giàu sức gợi, thuyết phục và hấp dẫn. Hay nói cách khác, 
những tình cảm ấy tạo nên giá trị cho bài ván. 

2. Biểu cảm trực tiếp 

Trong một ván bản, khi người viết công khai thổ lộ tình cảm, tư tưởng 
(yêu, ghét, vui, buồn, phản đôl, ngợi ca,...) của mình trước sự vật, sự việc, 
con người,... khi đó họ đang biểu cảm một cách trực tiếp. Cách biểu cảm 
này thường xuyên được dùng trong các tác phẩm trữ tình, nhất là thơ. 
Chẳng hạn: 

Anh đội ưiên mơ màng 
Như nằm trong giấc mộng 
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Bóng Bác cao lồng lộng 
Am hơn ngọn lửa hổng 
Lòng vui sưởng mênh mông 
Anh thức luôn cùng Bác. 

(Minh Huệ, Đêm nay Bác không ngủ) 

Hay: 

Mẹ ơi! Con khổ quá mẹ ơi! Sao mẹ đi lâu thế? Mãi không về! 
Người ta đánh con vì con dám cướp lại đồ chơi của con mà con người ta 
giằng lấy. Người ta lại còn chửi con, chửi cả mẹ nữa! Mẹ xa con, mẹ có 
biết không? 

(Nguyên Hồng, Những ngày thơ ấu) 

3. Biểu cảm gián tiếp 

Để có một văn bản tự sự, miêu tả hay, người viết không chỉ phải có tài 
quan sát và thể hiện bằng các từ ngữ, hình ảnh, bằng lối so sánh, ví von 
độc đáo,... mà còn phải có tình cảm. Tình cảm ấy có thể là lòng say mê, 
thái độ trân trọng yêu mến đôì với cái đẹp, cái thiện, cái trong sáng, cao 
thượng,... cũng có thể là sự căm ghét, khinh bỉ đối với cái xấu, cái ác, cái lô 
lăng, kệch cỡm ở đời. Không có cái tình, dù ngôn ngữ có sắc sảo, phong phú 
và mới mẻ đến bao nhiêu thì bài ván cũng chỉ là cái xác không hồn, không 
gây được xúc động trong lòng người đọc. Nhìn chung trong văn xuôi, khi 
miêu tả, thái độ và tinh cảm của người viết thể hiện một cách gián tiếp 
thông qua cách nhìn nhận sự vật, cách dùng từ ngữ, ví von, so sánh. Phải 
yêu quê hương và gắn bó với cảnh vật làng quê lắm, nhà ván Vũ Tú Nam 
mới miêu tả được thế này: 

Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim ríu rít. Từ xa nhìn lại, 
cây gạo sừng sừng như một tháp đèn khổng lồ: hàng ngàn bông hoa là 
hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi, hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến 
trong xanh, tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, 
sáo đen,... đàn đàn lũ lũ bay đi bay về, lượn lên lượn xuống. Chúng nó gọi 
nhau trò chuyện, trêu ghẹo và tranh cãi nhau, ổn mà vui không thể tưởng 
được. Ngày hội mùa xuân đấy! 

iCây gạo) 

Hay, mặc dù không thể hiện trực tiếp nhưng đọc đoạn vàn miêu tả 
sau đây, không ai không nhận ra thái độ châm biếm, giễu cợt và lòng 
căm ghét của Ngô Tâ't Tô' đối với tên trọc phú Nghị Quế và thói trưởng 
giả vô học của y: 

Ông nghị đâm chéo đôi đũa qua mặt mâm, bưng bát nước canh húp 
đánh soạt. Rồi ông vừa nhai vừa nuốt, vừa giục thằng nhỏ lấy tăm. ông bà 
Nghị, mỗi người nhúng ba ngón tay vào chậu, vuốt qua hai mép một lượt, rồi 
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cùng uống nước xỉa răng ... Dứt mạch diễn th^uyẾt, ông Nghị bưng tách nước 
uống một hớp lớn, xúc miệng òng 0" mấy cái rcỉi nhố topA xuống nền nhà. 

{Tắt đèn) 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NẢNG 

1. Đoạn vãn trích từ Những ngày thơ ấu cua Ngưyẽn Hồng ở trên biểu 
hiện tình cảm gì? Dựa vào đâu để nói nó trực tiếp biểu hiện tình cảm? 

Gợi ý: Nhân vật trực tiếp bộc lộ trạng tỉhái tình cảm cô dơn, buồn tủi, 
ước muốn được chở che, thông cảm. Dấu hiệíu nhận biết về cách thức biểu 
cảm là những từ ngữ cảm thán trực tiếp của nhân vật, lời hỏi, lời than. 

2. Bài ván Hoa học trò (SGK, tr. 87) biểỉu cảm trực tiếp hay gián tiếp? 
Dựa vào đâu để khẳng định như vậy? 

Gợi ý: Bằng hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng: hoa phượng, Xuân Diệu 
đã thể hiện một cách sâu sắc, tinh tế cảm xức của tuổi học trò trong những 
ngày hè chia li. Những trạng thái cảm xúc được biểu hiện ở ba đoạn ván 
mang sác thái khác nhau, từ bối rôi, XỊuyEấn xao buồn nhớ đến những 
khoảnh khắc trống trải, xa vắng và nỗi niềim cô đơn, bâng khuâng nhung 
nhớ, dỗi hờn. Tất cả đều được tác giả gửi gắni qua hình ồnh hoa phượng, 
gợi lên từ hoa phượng, hoá thân vào hoa phượng mà thổ lộ tâm tình. 

ĐỂ VĂN BIỂU CẢM 
VÀ CÁCH LÀM BÀI VẮN BlỂU CẢM 

I. KIẾN THÚC Cơ BẢN 

1. Đề văn biểu cảm 

Đọc các đề sau: 

(1) Cảm nghĩ về dòng sông Gioặc day núi, oáxĩửì đồng, vườn cây,...) quê hương. 

(2) Cảm nghĩ về đêm trăng trung thu. 

(3) Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ 

(4) Vui buồn tuổi thơ. 

(5) Loài cây em yêu. 

a) Hãy xác định đối tượng biểu cảm củiB. mỗi đề (về ai? về cái gì? về 
chuyện gì?). 

b) Tình cảm cần thể hiện trong mỗi đề tò gì? 

Gợi ý: Trong mỗi đề văn biểu cảm thườíng có hai nội dung chính cần 
phải xác định: dối tượng biểu cảm và tình cảm cần thể hiện. Tìm hiểu đề 
văn biểu cảm là phải xác định được hai nội dung này. Chẳng hạn, trong đề 
(5), đối tượng biểu cảm là loài cây em yêu, tinh cảm cần thể hiện là sự yêu 
quý của em với loài cây đó. 
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2. Cách làm một bài văn biểu cảm 

a) Yêu cầu chung 

- Phải đặt mình vào trong tình huống.mà đề bài gợi ra đề có nhừng 
xúc cảm cụ thể, chân thực; 

- Từ tình huốhg đã xác định mới tiến hành tìm ý, lặp dàn ý: thể hiện 
nhừng tình cảm gì? diễn biến ra sao? 

— Lựa chọn phương thức biểu đạt phù hợp: gián tiếp hay trực tiếp, hay 
kết hợp cả hai? ngôn ngữ. lời văn ra sao? giọng điệu thế nào? 

b) Các bước làm một bài văn biểu cảm 
Bước 1: Tìm hiểu đề và tìm ý 

- Xác định đối tượng biểu cảm;. 

- Xác định dịnh hướng tình cảm cần thể hiện. 

Bước 2: Lập dàn bài 

- Xác định nhiệm vụ của từng phần: Mà bài, Thân bài, Kết bài; 

- Sắp xếp các ý trong từng phần. 

Bước 3: Viết thành văn 

- Lựa chọn giọng ván; 

- Tập trung làm nổi bật tình cảm đã định hướng ớ bước 1; 

- Viết thành bài theo bô' cục 3 phần, diễn đạt các ý (các cung bậc, diễn 
biến, sắc thái tình cảm,...) theo trình tự đà dự tính trong bước 2. 

Bước 4: Kiểm tra lại bài viết 

- Đọc lại toàn bộ bài viết, đánh dấu những chỗ cần sửa chữa, bổ sung; 

- Sửa về nội dung: có cần thêm hay bớt ý nào không? chỗ nào cần thể 
hiện sâu hơn nữa? các ý đã đảm bảo liên kết, mạch lạc chưa? 

- Sửa về hình thức: điều chỉnh từ ngữ, câu, ngắt đoạn, chuyển doạn. 

11. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

Đọc bài Tản vân của Mai Ván Tạo (SGK, tr 89) và trả lời câu hỏi. 

a) Bài ván biểu đạt tinh cảm gì, hướng tới đối tượng nào? Hãy đặt cho 
bài văn một nhan đề thích hợp. 

b) Hãy nêu dàn ý cua bài. 

c) Hăy chỉ ra phương thức biểụ cảm của bài văn. 

Gợi ý: 

a) Bài văn này biểu đạt tình yêu tha thiết của tác giả với què hương An 
Giang yêu dấu. Có thể đặt nhan đề cho bài ván là: An Giang trong trái tim tôi. 

b) Dàn ý của bài văn: 

- Mở bài: Giới thiều tình yêu quê hương An Giang. 
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- Thân bài: Những biểu hiện tình yêu qufí hương của tác giả: 

+• Những kỉ niệm tuổi thơ. 

+ Tình yêu quê hương trong chiến đâ u và tình yèu hõi với những người 
con anh hùng ciia quê hương. 

- Kết bài; Tình yêu què hương trong SUV' nghĩ và cảm nhận của người 
con xa quẻ (khi đã trưởng thành). 

c) Bài văn thê hiện những cảm xúc với quê bương hang những câu văn 
biếu câm trực tiếp, rất giàu cảm xúc và dung dị. 

SAU PHÚT CHIA LI 

(Trích Chinh phụ ngâm khúc) 

Đặng Trần Côn 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Nhận dạng thể thơ trong đoạn trích về sô câiu số chữ và về cách 
hiệp vần trong mỗi khổ thơ? 

Gợi ý\ Kiểm tra sô câu, số chữ trong các câu thơ. Riêng về cách hiệp vần, 
đoạn trích có ba khổ thơ, nhưng chí có khổ thơ sau là hiệp vần đúng theo 
chuẩn CLÍa thể thơ này (kiểm tra cách hiệp vần của các từ in đậm dưới đây): 

Cùng trông lại mà cùng clìẩng thấy 
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dáu 
Ngàn dâu xanh ngát một màu 
Lòng chàng ý thiếp aỉ sẩu hơn ai? 

Các khổ thơ còn lại, ít nhiều đều có sự sai lệch một hoặc một vài vị trí 
hiệp vần theo quy định. 

2. Trong khố’ thơ đầu, tác giả đã không chỉ dùng phép đối (chàng “ 
thiếp, đi ~ về), mà còn kết hợp với phép lặp quan hệ tư (thì) ở mỗi câu để 
so sánh và nhấn mạnh đến tuyệt đôi hoh tính chât cua sự chia li. Hơn nữa, 
các hình ảnh "Tuôn màu mây biếc, trải ngàn núi xanh" như đẩy không gian 
rộng ra vô tận: người vừa chia cách đã như biệt vỏ âm tín. 

3. Trong khổ thơ thứ hai, tác giả tiếp tục sử dụng phép đối ngữ (chàng 
- thiếp, ngoảnh lại - trông sang), đỉio địa danh (bến Tiêu Tương - cách 
Hàm Dương, cây Hàm Dương - cách Tiêu Tương), điệp từ,... để diễn tả nỗi 
sầu quay quắt của nhân vật trữ tình. Đoạn thơ nói lên một nghịch cảnh: 
cuộc sông cách xa nhưng tâm hồn thì không xa cách. Thế nhưng, muốn gần 
gũi mà không thể nào gần gũi được, muôn gắn bó mà phải chia li. 

4. Nỗi sầu như thể nhân lên bất tận, trong khô thơ thứ ba, điệp từ 
(cùng) được thể hiện ở dạng đồng hướng (chẳng thấy). Cái màu "mây biếc", 
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ngàn núi xanh" vừa mới ở trên thoắt bây giờ đã chỉ "thấy xanh xanh". 
Thấy mà không thấy, bởi vì cái màu sắc được điệp (và cũng là láy) ấy chỉ là 
"những mấy ngàn dâu". Thêm một lần nữa, không chỉ lặp từ, mà còn kết 
hợp lặp với đảo ngữ: "Ngàn dâu xanh ngắt một màu", câu thơ diễn tả điều 
"thấy" ấy là vô vọng, và cuối cùng, một câu hỏi tu từ, hỏi chính là trả lời về 
nỗi sầu tràn ngập cả "lòng chàng" và "ý thiếp". 

5. * Các kiểu diệp ngữ đã được sử dụng trong các khổ thơ và tác dụng 
của chúng; 

Gợi ý: 

- Chú ý tìm các diệp ngữ: 

+ Điệp ngữ “chàng” và “thiếp” (được kết hợp ngược chiều trong câu 
“chàhg thì đi...thiếp thì về” hoặc dược kết hợp chéo trong cụm từ “lòng 
chàng ý thiếp”). 

+ Các điệp ngữ Tiêu Tương - Hàm Dương, cùng — cùng, ngàn dâu - 
ngàn dâu, xanh ngắt - xanh ngắt. 

- Tập trung phân tích hai các tác dụng sau: 

+ Tạo nhạc điệu trầm buồn cho thơ, phù hợp với nỗi sầu chia cách của 
người chinh phụ. 

+ Góp phần diễn tả tính chất hai mặt của nỗi sầu chia li: gắn bó mà 
phải xa cách. 

6. Bằng nghệ thuật sử dụng ngôn từ điêu luyện, đặc biệt là việc sử 
dụng các biện pháp điệp ngữ rất tài tình, kết hợp với giọng điệu trầm buồn, 
tác giả dã gửi và đoạn thơ cả một nỗi sầu da diết của người chinh phụ trong 
phút chia li. Nỗi sầu ấy vừa có ý nghĩa tố cáo chiến tranh phi nghĩa vừa thể 
hiện sự khát khao hạnh phúc của người phụ nữ xưa. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

1. Cách đọc 

Cần đọc đúng thể thơ song thất lục bát: 

- Với cặp song thất, đọc theo nhịp 3/4; 

- Với cặp lục bát, tuỳ theo nhịp của từng câu thơ mà chọn cách ngắt 
nhịp phù hợp: (Một số câu lục được viết theo thể 3/3: - Đoái trông theo / dã 
cách ngăn; - Bến Tiêu Tương / cách Hàm Dương; Có câu lục nên ngắt theo 
nhịp 2/4: Ngàn dâu / xanh ngắt một màu. Các câu bát được viết theo nhiều 
nhịp khác nhau (Nhịp 4/4: Tuôn màu mây bạc, trải ngàn núi xanh; Nhịp 
3/5: Cây Hàm Dương / 'cách Tiêu Tương mấy trùng...). 

2. Phân tích màu xanh trong đoạn thơ: 

a) Các từ chỉ màu xanh được dùng khá nhiều trong đoạn trích: mây 
biếc, núi xanh, xanh xanh (ngàn dâu), xanh lígắt (ngàn dâu). 
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bj Sự kkác nhau của các từ chỉ mau xanh ỉà ở chỗ nó chỉ nhừng sự vật 
hiện tượng khác nhau, do đó nó có nội hàm ý nghía khác nhau. Đồng thời 
các từ cũng miêu tả màu xanh ở các mức độ khác nhau, 
c) Tác dụng: 

- Các từ: mây biếc, núi xanh gợi tả cái mênh mồng, rộng lớn của không 
gian, tương ứng với nỗi sầu chia li không thể có lười nào nói hết được của người 
thiếu phụ. 

- Hai từ còn lại miêu tả màu cùa ngàn dâu với mức độ tăng tiến (xanh 
xanh, xanh ngắt) vừa có ý nghĩa tượng trưng chỉ một linh cảm về sự cách xa 
vĩnh viễn (màu xanh của ngàn dâu trong thơ ca trung đại thường ngụ ý chỉ 
nhừng đổi thay to lớn - có thể tìm hiểu thêm câu thành ngữ Thương hải 
biến vi tang điền (biển xanh biến thành nương dâu), hàm ý chỉ sự đổi thay 
to lớn), vừa gợi ra khoảng cách xa vời vợi và nỗi sầu ngày càng vừa lan toả, 
vừa thẳm sâu của người vợ khi chồng đã cất bước ra đi. 


BÁNH TRÔI NƯỚC 

HỒ Xuân Hương 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Bài thơ này được làm theo thế thất ngôn tứ tuyệt Đường luật, vì bài 
thơ tuân thủ đúng những quy định về luật thơ của thể thơ thất ngôn tứ 
tuyệt (luật Đường): 

- Bài thơ gồm bô"n câu. 

- Mỗi câu có 7 chữ 

- Mỗi cáu ngắt nhịp 4/3. 

- Vần được gieo ở cuôl các câu 1, 2, 4. 

2. a) Với nghĩa thứ nhất, Hồ Xuân Hương đã miêu tả lại hình dáng của 
chiếc bánh cũng như các công đoạn làm ra chúng. Bánh có màu trắng của 
bột, bánh được nặn thành những viên tròn, bánh rắn hay nát đúng là phụ 
thuộc và tay người nặn (cho nước nhiều hay ít). Bánhluộc bằng cách đun sôi 
nước. Khi chín, bánh sẽ nổi lên. 

b) Với nghĩa thứ hai, hình ảnh bánh trôi nước trở thành biểu tượng, 
biểu trưng cho người phụ nữ xưa, với nhừng khía cạnh như: 

- Hình thức: xinh đẹp 

- Phẩm châT: trong trắng, dù gặp cảnh ngộ vẫn giữ được sự son sắt, 
thủy chung, tình nghĩa. 

- Thân phận: nổi trôi, bấp bênh giữa cuộc đời. 

c) Trong hai nghĩa này, nghĩa thứ hai là nghĩa chính. Nghĩa trước là 
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phương tiện đê nhà thơ chuyển tải nghĩa thứ hai. Nhờ có nghĩa thứ hai m<à 
bài thơ mới có giá trị tư tưởng. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Cách dọc. 

Bài thơ này tương đối khó đọc bởi tác giả không biểu lộ trực tiếp cảm 
xúc, thái độ của mình. Nghe rất bình dị, mềm mỏng (Thân cm.,.) nhưng lại 
đầy gai góc, kiên định, cần đọc nhẹ nhàng nhưng rành mạch, dứt khoát, 
chú ý những tính từ chỉ phẩm chất: trắngy tròn, rắn nát, tấm lòng son,... 

2. Các câu hát than thân đá được học ỏ bài 4 (kể cả phần đọc thêm) và 
bài thơ Bánh trôi nước có nhiều nét tương đồng về cảm xúc. Hay nói đúng 
hơn Bánh trôi nước đã tiếp nối và phát huy nguồn cảm hứng nhân văn về 
người phụ nữ dă có trong ca dao. 

QUAN HỆ TỪ 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Thế nào là quan hệ từ? 

a) Tìm quan hệ từ trong các câu sau: 

(1) Đổ chơi của chúng tồi chẳng có nhiều. 

(Khánh Hoài) 

(2) Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, 
người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. 

(Sơn Tinh, Thuỷ Tinh ) 

(3) Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chỏng 
lớn lẩm. 

(Tô Hoài) 

(4) Mẹ thường nhăn lúc con ngủ mà làm vài việc của riêng mình. 
Nhưng hôm nay mẹ không tập trung được vào việc gì cả. 

(Lí Lan) 

Gợi ý: Quan hệ từ là những từ dùng để biểu thị quan hệ giữa các bộ 
phận của câu hay giữa câu với câu trong đoạn vản. Các quan hệ từ: cúa, 
như, bởi... và... nên, nhưng. 

b) Các quan hệ từ trên biểu thị những quan hệ gì? 

Gợi ý: 

~ Của biểu thị quan hệ sở hữu giữa đổ chơi và chúng tôi\ 

- Như biểu thị quan hệ so sánh giữa người và hoa\ 

- Cặp quan hệ từ bởi ... nền biểu thị quan hệ nguyên nhân (ăn uổng 
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diều độ, làm việc có chừng mực) - kết qua -^hỏỉig Ỉớỉi lắm)\ và biẽu thị 
qưan hệ liên hợp. 

- Nhưììg biểu thị quan hệ đối nííhịch giừa Mc ỉìiường...vh hôỉìi nay... 

2. Sử dụng quan hệ từ 

a) Trong các trường hợp dưới đáy, trường hỢỊ. nào có thê bỏ quan hệ từ, 
trường hợp nào không thể bỏ? 

(1) Khuôii mặt của cô gái 

(2) Lòng tin của nhân dân 

(3) Cúi tủ bằng gỗ mà anh vừa mới mua 

(4) Nó đến trường bằng xe đạp 

(5) Giói về tván 

(6) Viết ỉĩìột bài văn về phong cánh Hồ Táy 

í7) Làm việc ở nhà 

í8) Qiiyểìi sách đặt ở trẽn bàn 

Gợi ỷ\ Các trường hợp không bắt buộc phai có quan hệ từ là: (1), (3), 

(5), (8). 

b) Tìm các quan hệ từ cùng cặp với những quan hệ từ sau đây và chi ra 
ý nghĩa quan hệ của mỗi cặp. Đặt câu với mỗi cặp quan hệ từ ấy. 

- Nếu ... 

- Vì ... 

-Tuy... 

- Hễ ... 

- Sơ dĩ ... 

Gợi v: Đọc các câu dưới dây và tư xác định cặp quan hệ từ: 

- Ncu thời tiết đẹp thi chúng tôỉ sẽ thăm rừììg Cúc Phương vảo chú 
ììhật này. (quan hệ điều kiện - kèt quả) 

- Vì trời mưa nên đường lầy lội. (qiiíin hệ ĩiguyAn nhân - kết quả) 

“ Tuy bị hỏng cả hai mất nhưng anh ấy vẫn sống rất lạc quan, (quan 
hệ nhượng bộ) 

- Hễ bạn Việt đến thi mẹ gọi COỈÌ dậy nhé. (quan hệ điều kiện - kết quả) 

- Người sở dĩ khác loài cám thứ, vi lòng nhãn trời phú cho ta. (Phan 
Bội Cháu) (quan hệ nguyên nhân) 

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

1. Tìm các quan hệ từ trong đoạn văn sau: 

Vào đèm trước ngày khai trường của con, mẹ không ngủ được. Một ngày 
kia, còn xa lắm, ngày đó con sc blct thế nào là kỉìóng ngu được. Còn bây giờ 
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giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một li sữa, ăn một cái kẹo. Gương 
mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm, đôi môi hé mở và thinh 
thoảng chúm lại như đang mút kẹo. 

Con là một đứa trẻ nhạy cảm. Cứ mỗi lẩn, vào đêm trước ngày sấp đi 
chơi xa, con lại háo hức đến nỗi lên giường mà không sao nằm yẽn được. 
Nhưng mẹ chỉ dỗ một lát là con đã ngủ. Đêm nay con cũng có niềm háo hức 
như vậy: Ngày mai con vào lớp Một. Việc chuẩn bị quần áo mới, giày nón 
mới, cặp sách mới, tập và mới, mọi thứ đâu đó đã sẵn sảng, khiến con cảm 
nhận được sự quan trọng của ngày khai trường. Nhưng củng nhu trước một 
chuyến đi xa, trong lòng con không có mối bận tâm nào khác ngoài chuyện 
ngày mai thức dậy cho kịp giờ. 

{Cổng trường mở ra) 

Gợi ý\ Nắm chắc đặc điểm của quan hệ từ: không mang ý nghĩa thực, 
tức là không chỉ sự vật, hiện tượng, hành động, trạng thái, tính chất, đặc 
điểm,... cụ thể nào mà chỉ biểu thị quan hệ giữa các từ ngữ trong câu hoặc 
giữa câu với câu, đoạn với đoạn, Nắm chắc đặc điểm cơ bản này sẽ giúp ta 
phân biệt được các từ giống như quan hệ từ nhưng thực ra không phải quan 
hệ từ, chẳng hạn: từ còn trong "còn xa lắm" và từ còn trong "còn bây giơ'\ 
trường hợp trước không phải quan hệ từ, trường hợp sau mới là quan hệ từ. 

2. Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống. 

Lâu lắm rồi nó mới cởi mở .. tôi như vậy. Thực ra, tôi ... nó ít khi gặp 
nhau. Tôi đi làm, nó đi học. Buổi chiều, thỉnh thoảng tôi ăn cơm ... nó. Buổi 
tối tôi thường vắng nhà. Nó có khuôn mặt đợi chờ. Nó hay nhìn tôi ... cối vẻ 
mặt đợi chờ đó. ... tôi lạnh lùng ... nó lảng đi. Tôi vui vẻ ... tỏ ý muốn gần nó, 
cái vẽ mặt ấy thoắt biến đi thay vào khuôn mặt tràn trề hạnh phúc. 

{Theo Nguyễn Thị Thu Huệ) 

Gợi ỷ: Các quan hệ từ có thể là: với, và, với, với, nếu, thì, và. 

3. Phát hiện câu sai trong các câu dưới đây: 
ai) Nó rất thân ái bạn bè. 

32 ) Nó rất thân ái với bạn bè, 
bi) Bố mẹ rất lo lắng con. 
b 2 ) Bố* mẹ rất lo lắng cho con. 

Ci) Mẹ thương yêu không nuông chiều con. 

C2) Mẹ thương yêu nhưng không nuông chiều con. 
di) Tôi tặng quyển sách này anh Nam. 
d 2 ) Tôi tặng quyển sách này cho anh Nam. 
đi) Tôi tặng anh Nam quyển sách này. 
đ 2 ) Tôi tặng cho anh Nam quyển sách này. 


68 



Gợi ý: Các câu mắc lỗi về quan hệ từ là: ai, bị, Ci, di. Riêng câu đi và 
đ 2 , khong câu nào sai nhưng câu đ 2 nên ỉ)ỏ từ cho dc tránh nặng nề. 

4. Viết đoạn ván có sử dụng các quan hệ từ. 

Gợi ý: có thế chọn tuỳ ý một nội dung nào (ló đẽ viết. Xem lại ý nghĩa 
của các quan hệ từ đã học để hoàn thiện đoạn ván theo yêu cầu. 

5. ^' Phân biệt ý nghĩa của hai câu có quan hệ từ nhưng sau dây: 

(1) Nó gầy nhưng khoẻ. 

(2) Nó khoẻ nhưng gầy. 

Gợi ý: Lưu ý phân biệt sắc thái biểu cảm giừa hai câu. Việc thay đổi 
trật tự các từ ngữ trước và sau quan hệ từ nhưng đã làm thay đổi sắc thái 
biểu cảm của câu: câu (1) tỏ ý khen ngợi, câu (2) tỏ ý chê. 

LUYỆN TẬP CÁCH LÀM VĂN BAN BlỂU CẢM 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

Cho đề bài: Loài cây em yêu. 

1. Tìm hiểu đề và tìm ý 

Gợi ý: Trả lời các câu hỏi sau để tìm hiểu đề và tìm ý; 

- Đề yêu cầu viết về điều gì? (chú ý tìm hiểu, phản tích ý nghĩa của các 
từ có trong đề bài). 

- En yêu cây gì? Vì sao em yêu cây đó hơn nhừng cây khác? (chú ý tìm 
các đặc điểm của cây, mối quan hện của cây, hoặc cây để lại một kỉ niệm 
sâu đậm nào đó trong em. Cây mang lại cho bản thân em những gì trong 
đời sông vật chất và tinh thần?). 

2. Lập dàn bài 

a) Mở bài: Nêu loài cây mà em dự định biểu Cíim và lí do em yêu thích 
loài cây đó. 

b) Thân bài: 

- Nêu các đặc điểm gợi cảm của cáy. 

~ Loài cây ... trong đời sông con người. 

- Loài cây ... trong cuộc sống của em. 

c) Kết bài: Tình cảm của em đối vđi loài cây đó. 

3. Viết đoạn ván 

- Viết đoạn Mỏ bài và Kết bài. 

- Chọn viết một đoạn thân bài. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NẤNG 

- Thực hành tim hiểu đề, lập dàn ý và viết đoạn văn cho các đề: 
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+ Biểu cảm về con sông. 

+ Biểu cảm về một kỉ niệm tuổi thơ. 

Gợi ý: Tham khảo các bước đã thực hiện ở trên đê tiến hành công việc. 

QUA ĐÈO NGANG 

Bà Huyện Thanh Quan 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Nhận dạng thể thơ của bài Qua Đèo Ngang về sô* câu, sò chữ, về cách 
gieo vần và về phép đối. 

Gợi ỷ: Dựa vào phần giới thuyết thể thơ ở trên, tự kiếm tra về sô câu, 
sô* chữ, cách gieo vần và phép đối của bài thơ. 

2. Cảnh vật được miêu tả và lúc chiều tà. Thời điểm đó dễ gợi lên tâm 
trạng buồn, cô đơn nhâ*t là với người lữ thứ. 

3. Cảnh Đèo Ngang được miêu tả gồm những chi tiết: cỏ cây, hoa lá, 
dãy núi, con sòng, cái chợ, mấy túp nhà, tiếng chim quốc, chim đa da, có vài 
chú tiều phu. Các chi tiết này cho thấy cảnh Đèo Ngang um tùm, rậm rạp. 
Con người thì ít ỏi, thưa thớt. Các từ láy: lom khom, lác đác, các từ tượng 
thanh: quốc quốc, đa da có tác dụng lớn trong việc gợi hình, gợi cảm và 
càng gợi lên cảm giác hoang vắng, quạnh hiu. 

4. Cảnh Đèo Ngang là cảnh thiên nhiên, nưi đèo bát ngát, thấp thoáng 
có sự sống của con người nhưng râ*t hoang sơ. Cảnh được miêu tả vào lủc 
chiều tà, lại dược nhìn từ tâm trạng của kẻ xa quê nên canh gợi lên cám 
giác buồn, hoang sơ, vắng lặng. 

5. Có thế thấy, ẩn sâu kín trong bức tranh thiên nhiên là tâm trạng cua 
người lữ thứ (Bà Huyện Thanh Quan). Đó là tâm trạng buồn, cô dơn, hoài cỏ. 
Đọc bài thơ, ta cảm nhận được tiếng kêu da diết của chim quốc, chim đa đa 
cũng chính là tiếng lòng tha thiết nhớ nhà, nhớ quá khứ cúa đất nước. Cảu thơ 
cuối cùng chính là cao trào của nồi buồn, nỗi cô dơn của người khách xa què. 

6. Giừa cảnh trời, non, nước và một mảnh tình riêng có quan hệ đối lậỊ) 
nhau. Cánh càng rộng lớn thì tình càng cò đơn, con người Ccàng nhó bó. Như 
thế, rõ ràng cảnh góp phần khiến nỗi cô đơn của tác giả càng lớn hơn, 
nặng nề hơn. 

II. RÈN LUYỆN KỈ NẢNG 

1. Cách đọc 

Đọc một bài thơ thất ngôn bát cú, trước hết phải chú ý đọc đúng nhịp 
(4/3), sau nữa là chú ý đến phép đối trong hai cặp 3 - 4, 5 - 6. Riêng vứí 
bài thơ náy, cẳn chú ý đọc chậm, diễn cảm, thể hiện dược nỗi buồn sâu Iríiìg 
cũa tác giã. 
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2. Tìm hàm nghĩa của cụm từ ỉa uài ta 
Gợi ý: nghĩa của từng từ và của cá cuĩn la; 

- Từ ta thứ nhất và từ ta thứ hai đều chỉ bảĩi thân người nói. 

- Vì thê, ta vói ta có nghĩa ỉa khiông có ai kh<ác (chỉ có một mình tác 
gia ma thôi). 


BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ 

(Nguyễn Khuyên) 

I, KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Nhận dạng thể thơ của bài thơ này? 

Gợi ỷ\ Bằng nhửng kiến thức đà biết về thê thơ thất ngôn bát cú Đường 
luật, hãy nhận diện bài thơ về số câu, sò chCf, về cách hiệp vần và về luật đối. 

2. Bài thơ lập ý bằng cách dựng lẽn tình huống không có gì đế tiếp 
bạn, nhưng vẫn thể hiện được tình bạn đậm đà thắm thiết. 

a) Theo nội dung câu thứ nhất [Bã bấy lâu nay, bác tới nhà), thì đáng 
ra, Nguyên Kliuyến phải tiếp đãi bạn thật chu đáo và tử tế. 

b) Nhưng sáu câu kế tiếp, nhà thơ lại vẽ ra một hoàn cảnh rất đặc biệt 
đê tạo ra sự đùa vui: Có sẵn mọi thứ nhưng lìoá ra lại không có thứ gì. Vật 
chất muốn đầy đủ nhất nhưng lại cứ gicàm đi, đến chỗ khống còn một chút 
gì hết. Vì vậy tiếp bạn chỉ còn có mỗi cái tình. Tạo ra tình huỏng như vậy, 
vừa đùa vui, vừa nói lên sự mong ước tiếp đãi chư đáo cả vật chất lẫn tinh 
thần, lại vừa nhấn mạnh được cái tình. Chỉ một sự chán tinh có thể đủ bù 
đắp những thiếu hụt vật chất. 

c) Câu thứ 8 và cụm từ ta với ta nhân mạnh tình cảm tri âm không cần 
phải vật chất đầy đủ mà chỉ cần cái tình chán thực thôi. Những người tri 
âm, tri kỉ có khi chỉ cần gặp nhau ngám mây câu thơ, đàn vài bản nhạc là 
đã đủ vui rồi. Tình cảm không cứ nhât thiôt phải có đầy đủ vật chất mới 
vui là như vậy. 

d) Qua cách ứng xử của nhà thơ, có thế nhận thấy, với bạn, Nguyễn 
Khuyên rât quan tâm đến bạn, muốn tiếp bạn thật là chu đáo. Đồng thời, 
chúng, ta củng thây, trong tình bạn, Nguyễn Khuyỏn rât coi trọng cái tình, 
coi trọng sự cung kinh trong tình bạn. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NÃNG 

1. Cách đọc 

Bài Qua Đèo Ngang diễn tả tâm trạng buồn nhớ da diết nên cần dọc 
chậm rãi, nhẹ nhàng. Ngược lại, bài thơ này có giọng điệu vui, hóm hỉnh, 
cần chủ ý nhưng ý giái thích cua tác giả; 'khôn chài ca, cải chứa ra cây, cà 
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mới nụ" để làm nổi bật ý trào lộng của tác giả. 

2. a*) Ngôn ngữ ở bài Bạn đến chơi nhà có gì khác với ngôn ngữ ở đoạn 
trích Sau phút chia li đã học. 

b) So sánh cum từ 'Ha với ía” trong bài Bạn đến chơi nhà của 
Nguyễn Khuyến với cụm từ “ía với ta'' trong Qua Đèo Ngang của Bà 
Huyện Thanh Quan. 

Gợi ý: 

a) Ngôn ngữ được sử dụng trong bài thơ Bạn đến chơi nhà mang tính 
chất dân dã đời thường, với hầu hết là các từ thuần Việt. Trong khi đó, 
ngôn ngữ được sử dụng trong đoạn trích Sau phút chia li là đoạn trích được 
dịch ra từ chữ Hán vì thế nó mang tính trang trọng, mẫu mực. 

b) Cụm từ ta với ta trong bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan là chỉ một 
mình tác giả với mảnh tình riêng, trong khi đó, ở bài thơ của Nguyễn 
Khuyến cụm từ này dùng để chỉ nhà thơ với bạn mình. 

CHỮA LỖI VỀ QUAN HỆ TỪ 

I. KIÊN THỨC cơ BẢN 

1. Lỗi thiếu quan hệ từ 

a) Hai câu sau đây đúng hay sai? Vì sao? 

- Đừng nến nhìn hình thức đánh giá kẻ khác, 

- Câu tục ngữ này chỉ đúng xã hội xưa, ngày nay không đúng. 

b) Chữa lại các câu trên cho đúng. 

Gợi ý: Hai câu trên sai VÌ thiếu quan hệ từ. Có thể chữa bằng cách 
thêm quan hệ từ: 

- Đừng nên nhìn hình thức mà đánh giá kẻ khác. 

~ Câu tục ngữ này chỉ đúng với xã hội xưa, còn ngày nay không đúng. 

2. Lỗi dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa 

a) Nhận xét về việc dùng các quan hệ từ và, để trong hai câu sau: 

- Nhà em ở xa trường và bao giờ em củng đến trường đúng giờ. 

- Chim sâu rất cổ ích cho nông dân để nó diệt sâu phá hoại mùa màng. 

b) Có thể thay từ và, để bằng quan hệ từ gì cho phù hợp với mối quan 
hệ ý nghĩa giữa các bộ phận câu? 

Gợi ý: Các quan hệ từ và, để dùng không đúng nghĩa, không thế hiện 
chính xác mối quan hệ giữa các thành phần câu. Chữa: thay và bằng nhưng, 
thay để bằng vì. 

3. Lỗi thừa quan hệ từ 
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a) Phát hiện lỗi trong hai câu sau; 

- Qua câu ca dao ‘*Công cha như riứi Thúi Sơn, Nghĩa. ììiẹ như nước 
trong nguồn chảy rà' cho ta thấy công lao to lởn Cỉía cha mẹ đối với con cái. 

— Về hình thức có thể làm tâng giá trị nội dung dồng thời hình thức có 
thể làm thấp giá trị nội dung. 

b) Chữa lỗi để câu văn hoàn chỉnh 

Gợi ý: Các câu này có hoàn chỉnh về mặt cấu tạo không? Hãy phân tích 
thành phần chủ ngữ - vị ngừ của từng câu. Tại sao chúng đều thiếu chủ 
ngừ? Chú ý đến sự có mặt của các quan hệ từ qua, về ở đầu câu; hai quan hệ 
từ này đã biến chủ ngữ của câu thanh thành phần trạng ngừ. Đây là lỗi 
thừa quan hệ từ. Cách chữa là bỏ quan hệ từ để khôi phục thành phần chủ 
ngữ cho câu: 

-- Cău ca dao "Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong 
nguồn chảy ra" cho ta thấy công lao to lởn của cha mẹ đôi với con cái. 

- Hình thức có thể làm tăng giá trị nội dung đồng thời hình thức có 
thể làm thấp giá trị nội dung. 

4. Lỗi dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết 

a) Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai? Vì sao? 

- Nam là một học sinh giỏi toàn diện. Không những giỏi về môn 
Toán, không những giỏi về môn Vàn. Thầy giáo rất khen Nam. 

- Nó thích tâm sự với mẹ, không thích với chị, 

b) Chữa lỗi. 

Gợi ý: Quan hệ từ có chức năng thiết lập quan hệ giữa các từ ngữ, các 
cáu hoặc các đoạn. Khi đi kèm quan hệ từ chỉ có một thành phần mà không 
có thành phần khác để liên kết, thiết lập quan hệ thì việc dùng quan hệ từ 
bị xem như không có tác dụng liên kết. Chú ý: Không những giỏi về môn 
toán, không những giỏi về môn vỏn; ... không thích vớỉ chị, Quan hệ từ 
không những... đòi hỏi phải có quan hệ từ mà còn... (li kèm. Quan hệ từ với 
trong trường hợp này thiết lập quan hệ giữa không thích và chị là khồng 
hợp lí, khồng tương ứng với vế trước. Có thể chừa: 

Bạn ấy không những giỏi về môn toán, môn văn mà còn giỏi về nhiều 
môn khác. 

Nó thích tâm sự với mẹ, không thích tâm sự với chị. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Tìm lỗi trong các câu sau và chữa lại cho đúng. 

- Nó chăm chú nghe kể chuyện đâu đến cuối. 

- Con xin báo một tin vui cha mẹ mừng. 
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Gợi ý: 

- Cặp quan hệ từ từ ... đến; 

- Quan hệ từ chỉ quan hệ hướng tới mục đích, kết quả cần đạt, hướng 
tới đối tượng: để / cho. 

2. Nhận xét về cách dùng quan hệ từ và chữa lại các câu sau: 

- Ngày nay, chúng ta củng có quan niệm với cha ông ta ngày xưa, lấy 
đạo đức, tài năng làm trọng. 

- Tuy nước scm cỏ đẹp đến mấy mà chất gỗ không tốt thì dồ vật cũng 
không bền được. 

- Không nên chỉ đánh giá con người bằng hình thức bên ngoài mà nên 
đánh giả con người bằng những hành động, cử chỉ, cách đối xử củà họ. 

Gợi ý: Các quan hệ từ vởi, tuy, bằng trong các câu này có thích hợp 
không? Đây là trường hợp dùng sai nghĩa của quan hệ từ, có thế thay với 
bằng như, thay tuy bằng dù, thay bằng bằng vê. 

3. Chữa lại các câu văn sau cho hoàn chỉnh; 

- Đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa. 

- Với câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách" cho em hiểu đạo li làm người 
là phái giúp đờ người khác. 

- Qua bài thơ này đã nối lên tinh cảm của Bác Hồ đối với thiêu nhí. 

Gợỉ ý: Các câu này mắc lỗi gì? Tại sao? 

Phân tích thành phần chủ ngữ - vị ngữ của các câu này, ta sè tháy 
chúng đều thiêu chủ ngữ. Nguyên nhân dẫn đến thiếu chủ ngữ là việc dùng 
các quan hệ từ không đúng đã biến thành phần chủ ngữ của câu thành 
thành phần phụ trạng ngữ. Cách chữa chung cho loại lỗi này là bỏ các quan 
hệ từ đê khôi phục chủ ngữ cho câu. Có thể sửa: 

“ Bản thân em còn nhiều thiếu sót, eĩn hứa sẽ tích cực sửa chừa. 

- Câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách" cho em ìĩiểu đạo lí làm ììgười là 
phái giúp đỡ người khác. 

- Bài thơ này đã nói lên tỉnh cảm của Bác Hồ dổi với thiếu nhi. 

4. Các câu sau đây đúng hay sai? Vì sao? Nếu sai, hãy sửa lại. 

(ĩ) Nhờ cốgáng học tập nên nỏ đạt thành tích cao . 

(2) Tại nó không cẩn thận nén nó dã giải sai bài toán. 

(3) Chúng ta phải sống cho thế nào để chan hoà với mọi người. 

(4) Các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ nền độc lập của dân tộc. 

(5) Phải luôn luôn chống tư tưởng chi bo bo bảo vệ quyền lợi bản thân 
ciỉa ììììnlì. 
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Í6) Sốỉìg trong xà hội của phong kiếìi- (ĩươììg ỉhời. nhân dân ta bị úp bức 
bóc ỉôt vô cùng tàn bạo. 

(7) Ncii trời mưa, con đường nay sc rất trơn. 

(8) Giá trời mưa, con đường này sc rất trơn. 

Gợi ý: Các câu sai: (3), (5), (6), (8), có thê sứa như sau: 

- Chúng ta phải sống thế nào đẽ chan hoù vúi niọi người, (bỏ từ cho) 

- Phải luôn luồn chổng tư tướng chí bo bo bảo vệ quyền lợi của bản 
thán mình, (sửa lại cụm bản thân cúa mình) 

- Sống trong xã hội phong kiến đương tỉìờr nhân dân ta bị áp bức bóc 
lột vô cùng tàn bạo. (bỏ từ của) 

- Trời mà mưa thi con đường nà\ sẽ rất trơn, (quan hệ từ giá chỉ dùng 
đề biêu thị điều kiện thuận lợi). 


VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN sô 2 - VĂN BlỂU CẢM 

(Làm tại lớp) 

I. ĐỂ BÀI THAM KHẢO 

Loài cây em yêu (Chọn bất cứ cáy gì ở làng quê Việt Nam: tre, dừa, 
chuối, gạo đa,...). 

II. GỢI Ý DÀN BÀI 

A. Mở bài: Giới thiệu về loài cây em yẻu. 

B. Thân bài: 

1. Biêu cảm về các đặc điểm của cây; 

- Em thích màu của lá cây,... 

- Cây đơm hoa vào tháng... và hoa dẹp như... 

- Những trái cây lúc nhỏ... lúc lớn... và khi chín ... gợi niềm say xưa 
hứng thú ra sao? 

- Miêu tả lại niềm thích thủ khi dược hái nhrmg trái cây và thướng 
thức nó. 

- Mồi khi mùa quả qua đi, tn ng (ỉin ỉại nhóm lỏn một cám giấc đợi 
mong mùa quá mới như thế nào? 

- Với riêng em, em thích nhất đặc cliỏm gì ứ loai cây dó? 

2. Có thế kế một kỉ niệm sáu sầc cúa bán thán với loài cây trèn (ví dụ: 
kỉ niệm đầu tiên khiến em yêu thích loài cây dó,...). 

c. Kết bài: Khẳng định lại tình cám yôu quý của em với lOíài cây. 

Tham khảo các bài văn sau: 
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Hoa sen 

(.) Hồ sen nho nhỏ, tròn như con mắt, rải rác đó đây trên mặt 

đồng thênh thang, đầm sen to rộng, ào ạt gió tráng trải đến chán trời 

một màu xanh biêng biếc. Nếu một lúc nào đó, những cơn gió nổi tình 
cao hứng, nồng lên thì những tàu sen hình cái ô dựng ngược cũng theo 
gió mà nghiêng hồn mình, khô ánh bạc của mặt lá phía dưới và mặt 
trên thì nghiêng như cúi rạp, đổ hết những hạt nước đã ngọc - hoá 
xuố^ng lòng hồ, hẳn con cá cái tôm dưới hồ kia được uông cả loài hương 
cho thơm đầy da thịt. 

Tháng Ba, sen nở tiên tròn, dập dềnh mặt nước lăn tán gió sớm. Hình 
như những tràng ngó sen còn lơ mơ ngái ngủ dưới tầng sâu bùn ngâu nên 
cái cuông tàu sen chưa ngoi lên không trung vì "ngó ây tờ mây"còn ẻo lả 
mỏng manh, chưa vương vấn nỗi trần thế oi nồng đầy đoạ. 

Mùa hè chín mọng trái mận trái đào, chùm vải, chín mọng cả mồ hôi 

đường trường... như tình ái chờ trao gửi, búp sen mới nhô lên chiếc búp, 
như ngọn bút nông vừa xuất xưởng để chấm vào nghiên mực để viết thành 
bất hủ câu thơ có hương hoa thầm kín, màu sắc khiêm nhường ai có tiền 
duyên mới được hưởng. 

Trưa hè mênh mông cao vợi trời quên, ta mỏi chân dặm dài được ngả 
lưng trên thảo cỏ gôh che ven đường, tháo đôi dép cho tan bàn chân buồn 
buồn đê mê sắc cỏ, hương sen hào phóng ùa đầy cái lồng lan ngực thị 
thành... thì con chim bị giam cầm lâu ngày trong đó cũng thêm thắm đỏ, 
phải hát lên một lời gì như nhịp sơn ca vút tầng không, như một sợi tơ sen 
bay lên, níu vào trời, ta mới chợt nhận ra thứ hoa đồng nội trắng sen hồng 
quý giá ấy, từ đầm hoang mà nên, từ bùn quê mà tịnh khiết... cho ta niềm 
thanh sạch với quê hương đất nước trường tồn là thế nào (...) 

(Băng Sơn, trời đang mưa, NXB Ván hoá - thông tin, 1999) 

Cây gạo 

(...) Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân, cành nặng trĩu những 
hoa đỏ mọng và đầy tiếng chim hót. Lũ chim no mồi chạm vào đầu cũng 
chiếm được những con sâu sám béo nhũn hoặc những anh chị bọ gạo mình 
cũng đỏ như hoa. 

Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một đôi chim mới đến, là có ngay mấy 
bông gạo lìa cành. Những bông hoa rơi từ trên cao, đài hoa nặng chúi 
xuông, những cánh hoa đỏ rực quay tít như chong chóng nom thật đẹp . 

Hết mùa hoa, chim chóc cũng vãn. Cây gạo chấm dứt những ngày tưng 
bừng ồn ã, lại trở về với dáng vẻ xanh mát, trầm tư; cây đứng im cao lớn, 
hiền lành, làm tiêu cho những con đò cập bến và cho những dứa con về 
thăm quê mẹ. 
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Ngày tháng đi thật chậm chạp iTià cùng thạt nhanh. Những bông hoa 
đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo múp míp, hai đầu thon múp như 
con thoi. Sợi bông trong quả đầy dần, căng len; nhung mảnh vỏ tách ra cho 
những mứi bòng nở đều, chín như nói cơm chín (lội vung mà cười, trắng loá. 
Cây gạo như treo rung rinh hàng ngan nồi cơm gạo mới. 

Đã sẵn sàng cả rồi. Cơn giông như được báo trước ào ào kéo đến. Ngàn 
vạn lá gạo reo lên, múa lên. Chúng chao anh em cúa chúng lên đường: Từng 
loạt, từng loạt một, những bông gạo bay tung vào trong gió, trắng xoá như 
tuyết nhị, tới tấp bay đi khắp hướng. 

Cây gạo rát thạo, rất hiền, cứ đứng đó mà hát lên trong gió, đóng góp 
với bốn phương kết quả dòng nhựa quý của mình. 

Cơn giông tan. Gió lặng. Cây gạo xơ xác hẳn đi, nom thương lắm. 
Nhưng chẳng có điều gì đáng lo cả; cáy gạo bền bỉ và làm việc đêm ngày, 
chuyên cần lấy từ đất, nước và ánh sáng nguồn sinh lực và sức trẻ vô tận. 
Mùa đông, cây chỉ còn những cành trơ trụi, nom nhưng cằn cỗi. Nhưng 
không, dòng nhựa trẻ đang rạo rực khắp thản cây. Xuân đến lập tức cây 
gạo già lại trổ lộc nảy hoa, lại gọi chim chóc tới, cành đầy tiếng hót và mầu 
đỏ thắm rồi cỉến ngày, đến tháng, cây lại nhờ gió phân phát đi khắp chốn 
những múi bông trắng nuột nà ... 

(Vũ Tú Nam, Vãn miêu tả và kể chuyện^ NXB Giáo dục, 1996) 

Sầu riêng 

Sầu riêng là loại trái quý, trái hiếm của miền nam. Hương vị nó hết sức 
đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong khòng khí. Còn hàng chục 
mét mới tới nơi đế sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. sầu 
riêng thơm, mùi thơm của mít chín quyện với hương bươi, béo cái béo của 
trứng gà, ngọt cái ngọt của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến Id lạ. 

Hoa sầu riêng trổ vào cuối nám. Gió đưa hương thơm ngát như hương 
cau, hương bưới toả khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu tím ngát. Cánh 
hoa như vẩy cá, hao hao như cánh sen con, lác đác vài nhị li ti như giữa cánh 
hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành 
trông giống như tổ kiến mùa trái rộ vào khoảng tháng 4 tháng 5 ta. 

Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng của giông cây kì 
lạ này. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái 
dáng cong, dáng nghiêng, chiều lượn của cây soài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh 
vàng hơi khép lại, Tưởng như lá héo . 

Vậy mà khi trán chín, hương toả ngào ngạt, vị ngọt đến đam mê. 

(Mai ván Tạo, Góp phấn phát triến nâng lực cảm thụ vãn, 

NXB Giáo dục) 
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XA NGẮM THÁC NÚI LƯ 

{Vọng Lư sctn bộc bố) 


Lí Bạch 

L KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Như nhan đề của bài thơ (-Xa ngđm thác núi lư) và căn cứ vào nghĩa 
của hai từ: vọng (trông từ xa), dao khan (nhìn từ xa), có thể thây cảnh núi 
Lư được nhà thơ quan sát và miêu tả từ xa. Vị trí đứng này tuy không thê 
giúp nhà thơ miêu tả được những chi tiết của thiên nhiên, cảnh vật nhưng 
lại có thể quan sát được vẻ đẹp của toàn cảnh, ‘miêu tả được sự hùng ỴĨ tự 
nhiên của thác nước. 

2. Ngay ở câu thơ đầu tiên {Nắng rọi Hương Lô khói tía bay), tác giả đã 
khắc hoạ nên hình ảnh núi Hương Lô thật mĩ lệ. Trong ánh nắng mặt trời 
chiếu rọi, mây khói chuyến thành màu tía, khói hương huyền ảo, khác 
thường (có người dịch là mây tím). Câu thứ nhâ^t, với hình ánh núi Lư, như 
đã làm nên một cái nền cho bức tranh phong cảnh. Trên cái nền ấy, ở câu 
thơ tiếp theo, hình ảnh thác nước mới thật nổi bật, sống động: Xa trông 
dòng thác trước sông này. Xa trông chứ không phái nhìn ngắm ở khoáng 
cách gần. Phải là từ xa thì, trong cái nhìn, mới thu nhỏ được hình ảnh thác 
nước để hình dung nó trong toàn cảnh. 

3. Bản dịch thơ dịch không sát câu thứ hai. Nguyên tác là: Dao kìuiìỉ 
bộc bố quải tiên xuyên (nghĩa là: Nhìn xa thây dòng thác như treo trẽn 
dòng sông phía trước). Chữ quải thật thần tình, bản dịch thơ làm mất chiì 
này. Thác nước cao trông xa như treo trước dòng sông, tựa như một dải lụa 
khổng lồ (bộc bố: thác nước trên núi chảy xuông, nhìn xa như một tâm vải 
treo dọc buông rủ xuông). Trước mắt ta hiện ra một cảnh tượng thiên nhiên 
kì vì, phi thường. Hình ảnh dòng thác trên nền cánh (đã được tạo ra ớ câu 
1) như một bức ảnh mà ở đó nhà nghệ sĩ đã làm cánh vật tĩnh lại trong 
chớp nhoáng, lấy tĩnh mà tả động. 

Đến câu thơ thứ ba, hình ảnh dòng thác thoắt chuyên sang trạng thái 
động: Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước. Từ phi (bay) trong câu nảy 
khiến khung cảnh hùng vĩ, ấn tượng mạnh mà không thiếu sự bay bổng. Đô 
ớ câu thơ cuô"i hồn thơ chợt cất cánh một ẩn dụ lãng mạn: Tưởng dải Ngổuì 
Hà tuột khỏi máy. Lối nói khoa trương lại diễn tả được một cách chân thực 
trạng thái cảm nhận về cái kì vĩ, phi thường. Chẳng có hình ánh nào diễn 
đạt hơn được nữa cái sức mạnh nên thơ, như thực mà quá đỗi lạ thường của 
thác nước trong cái nhìn của thi sì như dải Ngân Hà rơi xuống từ chín tầng 
mây này. 

4. Lí Bạch từng được mệnh danh là Thi ticn (tiên thơ). Thơ ông thể hiện 
một tâm hồn luôn vươn tới tự do, phóng khoáng. Hình ảnh trong thơ ông 
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thường tươi sáng, bay bổng diệu ki hộc lộ mội tinlì yêu quê hương đất nước 
thiêt tha. Qua bài thơ Xa ngắm thác núi Lư ta phán nào thấy được điều đó. 

5 =K yậ thích c.ách hiếu nào hơn? (cách hiếu trong 

bán dịch hay cách hiểu trong chú thích). 

Gợi ý: Không nhất thiết buộc phái hiểu theo một cách nào. Như thế có 
thế có ba lựa chọn: chọn cách hiếu trong bán dịch, chọn cách hiểu trong 
phần chú thích hoặc chủ trương phối hợp cả hai cách hiếu đã nêu. Quan 
trọng ìà đưa ra được lời giải thích hợp lí (cán cứ vảo điểm nhìn của tác giả 
và nội dung của cả bà thơ). 

II. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

Bài thơ được viết theo thể thât ngôn tứ tuyệt, nhịp 4/3, lời hàm súc. ý 
sâu xa. Cần đọc chậm, nghiền ngẫm từng câu, từng chữ đề cẳm nhận cái 

hay, cái đẹp của ngôn từ, hình ảnh và tâm hồn phóng khoáng của nhà thơ. 

% 

TỪ ĐỒNG NGHĨA 


[. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Thế nào là từ đồng nghĩa? 

a) Có thế thay hai từ rọi, trông trong bản dịch thơ Xa ngẩm thác núi 
Lư cùa Tương Như bằng từ nào? Tại sao có thế thay được như vậy? 

Gợị ý: Tra từ điển dể nắm được nghĩa của từ rọi, trông. Có thế thay các 
từ đồng nghĩa vào vỊ trí này, chẳng hạn; thay rọỉ bằng chiếu, thay trông 
bằng nỉiìn,... 

c) Trông trong bản dịch thơ Xa ngắm thác núi Lư có nghĩa là "nhìn đế 
uhận biết". Ngoài nghĩa dó ra, từ tròng còn cỏ những nghĩa sau: 

- Coi sóc, giữ gìn cho yên ổn\ 

- Mong. 

Tìm các từ đồng nghĩa vởi mỗi nghĩa trên của từ trông, 

Gợi ý: Một từ nhiều nghĩa có thế tliuộc nhiều nhóm đồng nghĩa khác 
nhau. Từ trông có thể thuộc những nhóni đồng nghĩa khác nhau tương ứng 
với các nghía của nó. Với nghĩa "nhin để nhận biết”, trông có các từ đồng 
nghĩa: nhìn, ngó, nhòm, liếc,... Với nghĩa "coi sóc, giừ gìn cho yên ổn”, từ 
trông có các từ đồng nghĩa: trông coi, chăm sóc, chăm nom,... Với nghĩa 
'mong”, từ trông có các từ đồng nghĩa; mong, ngóng, trông mong, trông chờ,... 

2. Phân loại từ đồng nghĩa 

a) So sánh nghĩa của từ quả và trái trong hai ví dụ sau: 

- Rủ nhau xuổng biển mò cua 
Đem về nấu quả nie chua trẽn rừng 

(Trần Tuấn Khải) 


79 



- Chim xanh ăn trái xoài xanh, 

Ăn no tắm mát đậu cành cây đa. 

(Ca dao) 

Gợi ý: Hai từ này đồng nghĩa hoàn toàn với nhau, có thể thay thế được 
cho nhau trong ván cảnh. 

b) Nghĩa của từ bỏ mạng và hi sinh trong hai câu dưới đây có chỗ nào 
giống và khác nhau? 

- Trước sức tấn công như vủ bão ưà tinh thẩn chiến dấu dũng cảm 
tuyệt vời của nghĩa quân Tây Sơn, hàng vạn quân Thanh đã hỏ mạng. 

- Công chúa Ha-ba-na đã hi sinh anh dũng, thanh kiếm vẫn cầm tay. 

(Truyện cổ Cu“ba) 

Gợi ý: Hai từ đã cho: 

- Giống^ nhau: đều dùng để chỉ cái chết. 

- Khác nhau; về sắc thái biểu cảm (từ hi sinh chỉ cái chết đáng tôn trọng, 
ngược lại từ bỏ mạng thường dùng để chỉ cái chết của những kẻ xấu xa) 

Hai từ này tuy cũng có những nét nghĩa tương đồng nhưng có những 
trường hợp không thể thay thế được cho nhau. 

Như vậy, có thể chia từ đồng nghĩa thành hai loại chính: 

a) Từ đồng nghĩa hoàn toàn: 

Là nhíĩng từ cùng chỉ một sự vật, hiện tượng, cùng biểu thị một khái 
niệm; nói chung, chúng có thể thay thế cho nhau. Ví dụ: trái - quả\ vùng 
trời - không vận; có mang - mang thai - có chửa. 

b) Từ đồng nghĩa không hoàn toàn 

- Từ đồng nghĩa có sắc thái khác nhau, ví dụ: chết - hi sinh - từ trần ~ 
tạ thế - trăm tuổi - khuất núi - qua đời - mất - thiệt mạng - bỏ xác - toi 
mạng, ... 

- Từ gần nghĩa: Tức là những từ về cơ bản là đồng nghía nhưng có một 
vài nét nghĩa nào đó khác nhau. Ví dụ; 

mang, khiêng, vác đều có nghĩa là hoạt động di chuyển một vật gì đó, 
nhưng mang thì không có nét nghĩa bộ phận cơ thể thực hiện hoạt động: 
khiêng là hoạt dộng di chuyển có sự cộng tác của nhiều người dùng tay 
nâng vật lên; vác là hoạt động di chuyển bằng cách để vật lên vai. 

3. Sử dụng từ đồng nghĩa 

a) Thử thay các từ đồng nghỉa quả / trái và bỏ mạng / hi sinh trong các 
ví dự trên rồi rút ra nhận xét; 

Gợi ý: 

- quả và trái là những từ đồng nghĩa hoàn toàn hay không hoàn toàn? 
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~ bỏ mạng và hi sinh đồng nghĩa vứi nhau hoàn toàn hay không 
loàn toàn? 

Những từ đồng nghĩa hoàn toàn thl có tho thay thế cho nhau mà không 
ỉnh hưởng gì đến ý nghĩa của câu (có thể thay quả bằng trái và ngược lại); 
ĩòn các từ đồng nghĩa không hoàn toàn thì việc thay thế sẽ dẫn đến sự 
;hay đổi ý nghĩa của câu, nhất là sắc thái nghía biếu cảm (không thể thay 
;d mạng bằng hi sính, vì mặc dù đều có nghía gốc là chết nhưng bỏ mạng 
nang sắc thái khinh bỉ, còn hí sinh lại mang sắc thái kính trọng, ngợi ca.) 

b) Có thể thay tiêu đề đoạn trích Sau phút chia li (bài 7) bằng Sau 
ohiít chia tay được không? Vì sao? 

Gợi ý: Chinh phụ ngâm khúc là văn bản thơ cố. Sau phút chia li và 
ỉau phút chia tay chỉ khác nhau ở từ chia li và chia tay. Hai từ này đồng 
ìghĩa với nhau: đều có nghĩa là "rời nhau, mỗi người đi một nơi". Nhưng 
Igười biên soạn SGK đã chọn từ chia li vì từ này mang sắc thái cổ xưa, phù 
lỢp với văn bản thơ cổ hơn, gợi ra cảnh ngộ của người chinh phụ xưa rõ 
'àng hơn. 

[I. RÈN LUYỆN KĨ NÃNG 


1. Tìm từ Hán Việt đồng nghĩa điền vào bảng sau: 


Từ thuần Việt 

Từ Hán Việt đồng 
nghĩa 

Từ thuần Việt 

Từ Hán Việt 
đồng nghĩa 

gan dạ 


của cải 

• 

nhà thơ 


nước ngoài 


mổ xẻ 


chó biển 

■ 

đòi hỏi 


năm học 


loài người 


thay mặt 



Gợi ý: Tìm từ có nghĩa giống với các từ cho trước rồi tra từ điển Hán 


/iệt để kiểm tra lại. Các từ đồng nghĩa là: gan dạ “ dũng cảm, nhà thơ - 
.hi sĩ, mổ xẻ - phẫu thuật, dòi hỏi - yêu €ầư, loai người - nhân loại, của cải 
- tài sản, nước ngoài - ngoại quốc, chó biển “ hải cẩu, năm học - niên 
choá, thay mặt - đại diện. 

_ ^ ^ ĩ' ĩ ' 

2. Tìm từ có nguồn gốc An - Au đồng nghĩa với các từ sau: 

- máy thu thanh - xe hơi 

“ sinh tố - dương cầm 

Gợi ý: 

- Máy thu thanh - ra-đi-ô l ^ 

- Sinh tố - vi-ta-min 

- Xe hơi - ô tô 
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- Dương cầm - pi-a-nô 

3. Tìm một số từ địa phương đồng nghĩa với từ toàn dân. 
Gợi ý: Làm theo mẫu. 

Heo - lợn 

Lê-ki-ma - quả trứng gà 
Vô - vào 


4. Tìm từ đồng nghĩa thay thế các từ in đậm trong các câu sau đây: 

(1) Món quà anh gửi, tôi đã đưa tận tay chị ấy rổỉ. 

(2) Bô tôi đưa khách ra đến cổng rồi mới trở vỀ. 

(3) Cậu ấy gặp khó khăn một tí đã kêu. 

(4) Anh đừng làm như thế người ta nói cho đấy. 

(5) Cụ ốm nặng đã đi hôm qua rồi. 

Gợi ý: (1) - trao, chuyển; (2) - tiễn; (3) - kêu ca, ca thán; (4) - mắng 
(5) - mất. 

5. Phân biệt nghĩa của các từ trong các nhóm từ đồng nghĩa sau đây: 

- ăn, xơi, chén; 

- cho, tặng, biếu; 

~ yếu đuối, yếu ớt; 

- xinh, đẹp; 

- tu, nhấp, nốc. 

Gợi ý'. Các nhóm từ gồm các từ đồng nghĩa, chỉ khác nhau về sắc thá 
biểu cảm. 

- ăn: sắc thái binh thường; xơi: sắc thái lịch sự, xã giao; chén: sắc thá 
suồng sã, thân mật. 

- cho: sắc thái bình thường, có khi là thái độ của người cao hơn đối vớ 
người thấp hơn, có khi là sắc thái ngang bằng, thân mật; biếu: thể hiện SI 
kính trọng, cua người dưới với người trên; tặng: không phân biệt ngôi thi 
trên dưới. 

- yếu đuối: thiếu hụt hẳn về thể chất và tinh thần; yếu ớt: nói về sứi 
mạnh thể chất, thiếu sức lực hoặc có tác dụng coi như không đáng kể. 

- xinh: dùng bình phẩm với người còn trẻ, thiên về hình dáng bêi 
ngoài, chỉ vẻ nhỏ nhắn, ưa nhìn; dẹp: nghĩa rộng hơn, không chỉ dùng bìnl 
phẩm về hình thức, dược xem là cao hơn, toàn diện hơn xinh. 

“ tu: uống nhiều, liền một mạch, không mấy lịch sự; nhấp: uống từng t 
một bằng đầu môi, thường là để cho biết vị; nốc: uống nhiều, nhanh, thô tục. 
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6. Chọn từ thích hợp điền vào các cáu du^ỏi đay: 

a) thành tích, thành quả 

~ Thê hệ mai sau sẽ được hương ... của công cuộc đổi mới hôm hay. 
(thành quả) 

- Trưởng ta đã lập nhiều ... đê chào mừng ngày Quôc khánh mồng 2 
tháng 9. (thành tích) 

b) ngoan cường, ngoan cố 

~ Bọn địch ... chống cự đã bị quân ta tiêu diệt, (ngoan cố) 

- Òng đã ... giữ vững khí tiết cách mạng, (ngoan cường) 

c) nhiệm vụ, nghĩa vụ 

~ Lao động là ... thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mỗi 
người, (nghĩa vụ) 

- Thầy hiệu trưởng đã giao ... cụ thể cho lớp em trong đợt tuyên truyền 
phòng chống ma tuý. (nhiệm vụ) 

d) giữ gìn, bảo vệ 

~ Em Thuý luôn luôn ... quần áo sạch sẽ. (giữ gìn) 

- ... Tố quôc là sứ mệnh của quân đội. (bẩo vệ) 

7. Trong các từ đồng nghĩa và các cặp câu sau, câu nào có thế dùng hai 
từ đồng nghĩa để thay thế nhau, cáu nào chỉ có thẻ dùng một trong hai từ 
đồng nghĩa đó? 

a) đối xử, đối đãi 

- Nó ... tử tế với mọi người xung quanh nên ai cũng mến nó. (đôi xử / 
đối đãi) 

- Mọi người đều bất bình trước thái độ ... của nó đối với trẻ em. (đối xử) 

b) trọng đại, to lớn 

- Cuộc Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa ... đối vởi vận mệnh dân tộc. 
(trọng đại / to lớn) 

- Ông ta thân hình ... như hộ phấp, (to lớn) 

8. Đặt câu với mỗi từ: bình thường, tầm thường, kết quả, hậu quả 

Gợi ý: Tra từ điển để phân biệt nghĩa giữa bình thường và tầm thường, 
kết quả và hậu quả; chú ý nghĩa của hai từ tầm thường và hậu quả mang 
sắc thái tiêu cực (tầm thường: giá trị thâp, tẻ nhạt, không được đánh giá 
cao; hậu quả: kết quả có hại từ việc làm không đúng hoặc xấu xa, điều 
không mong muốn); bình thường: không có gì đặc biệt, không được đánh giá 
cao; kết quả: cái thu được, có thể tôt hoặc không tốt, đúng hoặc sai, không 
thể hiện thái độ đánh giá,... Tham kh.ảo các câu sau: 

- Tôi thấy nó cũng bình thường thôL 
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- Tôi không nghĩ anh lại làm cái việc tầm thường ấy. 

- Bài toán này cậu giải ra kết quả bao nhiêu? 

- Dốt nát là hậu quả của bệnh lười. 

- Chất độc màu da cam của đế quốc Mĩ đã để lại hậu quả khôn lường 
cho người dân. 

9, Phát hiện các từ dùng sai và thay thế bằng từ khác cho đúng. 

— Ông bà cha mẹ đã lao động vất vảy tạo ra thành quả để con cháu đời 
sau hưởng lạc. 

- Trong xã hội tUy không ít người sống ích kỉ, không giúp đỡ hao che 
cho người khác. 

- Câu tục ngữ "Ẩn quả nhớ kẻ trổng cây" đã giảng dạy cho chúng ta 
lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh. 

~ Phòng tranh có trình bày nhiều hức tranh của các hoạ sĩ nổi tiếng. 

Gợi ý: 

- Thay hưởng lạc bằng hưởng thụ\ 

- Thay bao che bằng đùm bọc hoặc che chở; 

- Thay giảng dạy bằng dạy; 

~ Thay trình bày bằng trưng bày. 


CÁCH LẬP Ý CỦA BÀI VÃN BlỂU CẢM 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Những cách lập ý thường gặp của bài ván biểu cảm 
a) Liên hệ hiện tại với tương lai 

- Đọc đoạn vàn sau và cho biết việc liên tưởng đến tương lai công 
nghiệp hoá đã khơi gợi cho tác giả những cảm xúc gì về cây tre? 

Các em, các em rồi đây lởn lên, sẽ quen dần với sắt, thép và xi màng cốt sắt. 
Nhưng, nửa, tre, sẽ còn mãi với các em, còn mãi với dân tộc Việt Nam, 
chia bùi sẻ ngọt của những ngày mai tươi hát, còn mãi với chủng ta, vui hạnh 
phúc, hoà bình. 

Ngày mai, trên đất nước này, sắt, thép có thể nhiều hơn tre, nứa. 
Nhưng trên đường ta dấn bước, tre xanh vẫn là bóng mát. Tre vẫn mang 
khúc nhạc tâm tinh. Tre sẽ càng tươi những cổng chào tháng lợi. Những 
chiếc đu tre vẫn dướn lên bay bổng. Tiếng sáo diều tre cao vút mãi. 

Cây tre Việt Nam! Cầy tre xanh, nhũn nhận, ngay thẳng, thuỷ chung, 
can đảm. Cây tre mang những đức tính của người hiền là tượng trưng cao 
quý của dân tộc Việt Nam. 

(Thép Mới, Cây tre Việt Nam) 
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Gợi ý: Liên tưởng đến tương lai íìo khẳng định sơ gán bó mãi mãi của 
cáy tre với cuộc sông của người Việt Nam. Tre đă từng giúp ích rất nhiều 
cho người dân trong lao động sản xuât và chiỏn đảu, trong bối cảnh công 
nghiệp hoá, vẻ đẹp của tre mang đậm ý nghía biẻLi trưng cho nét đẹp tinh 
thần cưa người Việt Nam. 

- Tác giả đã biểu cảm trực tiếp bằng những biện pháp nào? 

Tác giá đã bày tỏ tình cảm ngợi ca của mình đối với cây tre thông qua 
việc phân tích những nét đẹp, công dụng riêng của nó và thể hiện sự nâng 
niu trân trọng bằng những lời cảm thán, lời văn thiết tha, hình ảnh cây tre 
điệp lại nhiều lần,... 

b) Hồi tưởng quá khứ và suy nghĩ hiện tại 

Đọc đoạn vãn sau và cho biết tác giả đã thể hiện tình cảm gì? Tình 
cảm ấy hướng tới đối tượng nào và được thô hiện bằng cách nào? Việc hồi 
tưởng quá khứ đã gợi lên cảm xúc gì cho tác giá? 

Trong các món đồ chơi, tôi say mê ĩìhất lù con gà đất: một chú trống 
đẹp mã, oai vệ với chiếc kèn lá tơi cài vào ức để tạo ra tiếng gáy. Đến bây 
giờ tôi vẫn còn cảm nhận được niềm vui kì diệu ấy tái sinh trong tàm hồn, 
khi nhớ lại buổi sáng sớm, tôi mang con gà ra đứng trước thềm, ấp nó giữa 
lòng bàn tay, dồn hơi đầy ngực, ngửa mặt lên trời và gập người dần dần lúc 
hạ giọng, giống y như dáng điệu con gà lúc gáy. Còn gì vui hơn với một đứa 
bé, khi nó được hoá thân thành con gà trống để dõĩìg dạc cất lên điệu nhạc 
sớm mai: "ữ... ò... o7 Bao giờ tôi củng thử rất lầu để chọn được một con gà 
đất có giọng trầm; biết cách bụm hai bàn tay để điểu khiển giọng gáy thật 
sinh động, giống như người nghệ sĩ thổi kèn đổng. 

Bây giò tôi hiểu ra, những đồ chơi trt} con thời ấy rất hấp dẫn bởi chính 
tinh mong manh của chứng. Chiếc trông lùng tung bị thủng trong chốc lát, 
con ve bị đứt dây, con gà đất rồi cũng Vtỹ trên tay dứa bé. Vâng, thử tưởng 
tượng rnột quả bong bống không bao giờ vờ, không thể bay mất, nó cứ còn 
mãi như mòt vật lì lợm... ôi, nếu thế Ỉìỉi còn đãỉẨ là quả bong bóng bay? Dồ 
chơi trẻ con. đó là nỗi vui mừng khi có được trong tay, oà còn là nỗi tiếc nuối 
khi bỗng du'ìig bị mất nó. Những con gờ đất lán lượt vỡ dọc theo tuổi thơ mãi 
để lại trong tôi một nỗi gi sâu thẳm, giống như một linh hồn. 

{Theo Hoàng Phủ Ngọc Tường, Người ham chơi) 

Gợi ý: Tác giả thể hiện sự say mê với trò chơi gà đất trong niềm hoài 
nhớ da diết, lắng sâu. Trong dòng hồi tưởng ấy, những hình ảnh của trò 
chơi tuổi thơ hiện lên với một vẻ đẹp kì diệu, mang màu sắc lung linh của 
tâm tưởng nhớ nhung, nhuốm màu sắc triết lí sáu xa của một tâm hồn đà 
từng trái,... Lưu ý đến sự chuyển mạch cảm xúc từ hồi nhớ quá khứ đến suy 
nghĩ hiện tại: "Bây giờ tôi hiểu ra,...". 
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c) Tưởng tượng tinh huông, hứa hẹn, mong ước 

Đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

(1) Cồ ưừa đi vừa hỏi tồi: 

~ Bây giờ em đã giải được những hài toán khó, đả làm được những bài 
luận dài rổi đấy. Vậy em còn yểu mến cô giáo cũ của em nữa không? 

Và khi xuống đến chân cầu thang, cô nói to với tôi: 

- Đừng quên cồ nhé! 

Ôi! Cô giáo rất tốt của em, không, chảng bao giờ, chẳng bao giờ em lọi 
quên cô được! Sau này, khi em đã lớn, em vẫn sẽ nhó đến cô, và em sẽ tim 
gặp cô giữa một dám học trò nhỏ. Mỗi bận di ngang qua một trường học vù 
nghe tiếng một cô giáo giảng bài, em sẽ tưởng chừng như nghe tiếng nói 
của cô. Em sẽ nhở lại hai năm ngồi trong lớp học ciia cô, ở dó, cm đã học 
dược bao nhiêu điều bổ ích; ở đó, em đã bao nhiêu lần nhìn thấy cô mệt 
nhọc và đau đớn, nhưng luôn luôn theo dõi lớp học, luôn luôn yếu thương 
mọi người. Cô đã thất vọng khi thấy một em bé cứ cầm sai cây bát khi viêt 
mà không sao mà uốn nắn lại được; cô đã lo láng cho chúng em đến biến 
sấc mặt khỉ các vị thanh tra vào lớp và hỏi bài chúng em; cô lấy làm sung 
sướng khi chúng em đạt được những kết quả xuất sắc. Lúc nào cô cũng có 
lòng tốt và dịu hiền như một người mẹ. 

Không bao giờ, phải, không bao giờ em lại có thể quên cô được, cô giáo 
yêu quý của em! 

(Ét-môn-đô đơ A-mi-xi, Những tẩm Lòng cao cả) 

- Đế bộc lộ lòng yêu mến của mình với cô giáo, người viết dã làm thế 
nào? Nhận xét về cách thể hiện tình cảm của người viết. 

Gợi ý: Người viết đã bày tỏ tình cảm yêu mến của mình với cô giáo bắt 
đầu từ một tình huống (lời nói của cô giáo). Tình cảm sâu sắc ấy được bộc lộ 
qua những kỉ niệm mà tác giả gợi lại. 

(2) Chao ôi, mùa thu biên giới, người và cánh thật là hết chỗ trữ tình. 
Trẽn các triền núi láng giềng, nắng hanh như rây bột nghệ, và dá núi lượn 
chạy như xô bồ những con sóng đời đời không chịu tan. Nhìn sóng đá các 
triền núi bạn, thấy như biển cả đang vỗ bờ mà sao tự nhiên phim lại mất 
hẳn đi cái phần lổng tiếng. Ngồi trên núi cao mủa thu, nhìn ra sóng núi tứ 
bề, cứ thấy nhớ biển, nghĩ về bờ biển. Lủng Cứ cao hơn mật biến khoáng 
hai ngàn thước và nằm ở vĩ tuyến 23 độ lẻ 22 phút. Thảng buông một quả 
dọi thả lèn tấm bản đồ đất nước treo trẽn tường, cứ thẳng từ mCd núi này 
mà đổ xuôi xuống thấu vào vùng lẩy phù sa đen chỗ vĩ tuyến 8 độ rưỡi gì 
đó, thì là đúng mũi Cà Mau đó rồi. ơ đây rừng cửa lâm nghiệp bảo vệ rừng 
ngày càng lấn núi, và trong chỗ tít tắp chân trời Cà Mau kia thì đất càng 
ngày càng lấn biển. Tổ quốc ta ngày càng xanh vui và ngày càng cao lởìì 
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mãi lên. ơ đảy chím hoạ mi rất ìihiê ii ở trong mũi bicỉỉ Xữ xôi Cà Mau thí 
cá múa trong luồng rạch, lòng kềnh, Anh Sáu tập kct ra Bắc bảo tôi ráng đi 
trên cát cho giỏi, cát không níu đượn nhân ìHÌnh lại- thì đi vã bộ nứa ngày 
mới qua thâu xóm mủi biển. Và chỗ xém óng Trang tậìi cùng Cà Mau, có 
bà ÌÌỈC chiến íiĩ lúc ìỉào củng đáy ìììcd sâìi tôm khò ưà bong bỏng cá đường 
để dành cho bất cứ ngươi yêu nước nào. ơ trong ấy, cá thành ra một thú 
chim bay ngược lên cành đước long kênh. Lòng kũììh là một hành lang 
đước, chiếu thẳng ống nhòm ra thì thấy dảỉi đầng kia hành lang, cù lao 
Hòn Khoai nhấp nhô như một tinh ĩPĩể nhó đang bơi bơi về đất liền quê mẹ. 
Cháu cha, hôm nào đất nước yên hán, tôi nghĩ ràng minh phải có những 
chuyến tàu bay trực thăng tốc hành đii thẳng tử ìììíỉi Cà Mau ra mũi Lũng 
Cú, cứ chicu tháng hướng Bác mà (li. rồi dồ xuốììg cái vạt núi Lũng Cứ 
đang bốc khói lam chiều này. Bà ĩìiá Nơĩìi Bộ muốn trổng cây đước ở bờ Hổ 
Kiếm, xin má ciị đcm trồng; nhưng tối muốn người Cà Mau ra thăm chỗ xa 
cao nhất miền Bấc hãy đem tới Lúng Cú đây ít tôm ít cá, và một cái lồng 
ấp đã đượm cháy sẵn mấy hòn thaỉi đước. 

{Theo Nguyễn Tuân, Mõm Lủng Cú tột Bắc) 
- Qua việc liên tưởng từ Lũng Củ., cực Bắc của Tô quốc tới Cà Mau tác 
giả đã thê hiện tình cẳm gì? 

Gợi ý: Băng sự liên tưởng từ Lũng Cú, cực Bắc của Tổ quốc tới Cà Mau 
tác giả đã thè hiện tình yêu đất nước, ước mong về tương lai, nhắn nhủ ân 
tình Nam - Bắc sâu nặng, bền chặt, 
d) Quan sát, suy ngẫm 
Đọc đoạn ván sau và trả lời cáu hõi: 

ư tôi đã đi ngủ từ lâu. Nhưng tôi buông bút, ììhìn ra bốn bên, chỗ nào 
cũng thấy bỏng II. Cái bóng đen đủL h oà lẫn với bóng tối, vẽ lên một khuôn 
mặt trăng tráng với đôi mắt nhủ, lòngỊ clen như nhuộm màu nâu đồng, Cái 
bóng niơ hồ yêu dấu ấy đứng bên cạnh lớp lớp nliỉìng ngày tháng ngậm 
ngùi đói khổ, nhừng năm này nâìn k.hưic qua đi troìig cơn thấp thỏm đợi 
chờ dài dặc maìig ngấn nước mắt vả tiếng thớ dùi. Người ta, nhiều lúc 
nhàn, quây quẩn bên cạnh người thản^ nhưng không mấy khi lại ti mỉ vẩn vơ 
mà nhĩn ìigám những người yêu hiến cứa ta. Cho nẽn thỉnh thoảng tôi sực 
nhở, tôi chợt nhìn u, tôi bỗng giật mình tôi ngờ ngợ như người ngồi trước mặt 
đây không phải là u tôi. Có đâu ỉi tỏi lại thế kia. Tóc đường ngôi của u tôi 
lốm đốm, rụng, chỉ còn lưa thưa. Lúc li tôi cười, nếp nhãn ở đuôi con mắt 
nheo lại, xếp lên nhau, đến khi hết aười cũng còn hấn những vết rạn khia 
quanh xuống hai bên gò má. Hàm rúng trẽn cúa u tôi hểnh khuyết ba lỗ đã 
mấy năm nay. u tôi già đi từ bao gũờ? u tối đã già đi lức nào? Tôi thực 
không hay. 

{Theo Tô Hoài, Cỏ dại) 
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- Hình ảnh 'u tôi " đã được miêu tả như thế nào? 

- Nhận xét về cách bày tỏ tình cảm của tác giả. 

Gợi ỷ: Bằng sự quan sát tinh tế hình ảnh "u tôi" đã dược khắc hoạ đan 
lồng với những lời nhận xét sắc sảo, thấm đẫm tình thương yêu, tác giả đã 
thể hiện tình cảm sâu nặng của ixủnh với người mẹ. Hình ảnh "u tòi" hiện 
ra càng rõ nét bao nhiêu, nhận xét càng chân thực, sắc sảo bao nhiêu thì 
tình thương yêu càng sâu sắc bấy nhiêu. 

IL RÈN LUYỆN KỈ NĂNG 

Tập lập ý bài văn biểu cảm theo các đề sau: 

a) Cảm xúc về vườn nhà. 

b) Cảm xúc về con vật nuôi (con bò, con chó, con mèo,...) 

c) Cảm xúc về người thân. 

d) Cảm nghĩ về mái trường thân yêu. 

Gợi ý: Để có thể lập được ý cho bài văn của minh, trước hết phải xác 
định được đối tượng biểu cảm trung tâm của bài văn (về ai? cái gì? chuyện 
gì?) và định hướng được màu sắc tình cảm sẽ bộc lộ về đối tượng ây (tình 
thương yêu, quý trọng, gắn bó thân thiết,... hay hòa trộn tât cả mọi tình 
cảm?). Tiếp đến, phải xác định cách thể hiện tình cảm: trực tiếp hay gián 
tiếp, sử dụng liên hệ với tương lai; hồi tưởng quá khứ, suy nghĩ hiện tại; 
tưởng tượng tình huông, hứa hẹn, mong ước; quan sát, suy ngẫm như thế 
nào. Không thể lập được ý cho bài văn biểu cảm nếu không dự tính ra được 
cách biểu cảm. cần cân nhắc về đối tượng biểu cảm, màu sắc tình cảm dịnh 
thể hiện để lựa chọn cách biểu cảm cho phù hỢp. 


CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH 


{Tĩnh dạ tứ) 

Lí Bạch 

I. KIẾN THỨC Cơ BẲN 

1. Ý kiến cho hai câu đầu của bài thơ thuần tuý tả cảnh, hai câu sau 
của bài thơ thuần tuý tả tình là chưa chính xác, bởi: 

- Ta hãy chú ý đến chữ “sàng” trong câu thơ thứ nhất {sàng ở đây có 
nghĩa là giường). Như thế chữ sàng gợi cho ta nghĩ rằng nhà thơ đang nằm 
mà không ngủ được. Và cũng vì nằm trên giường không ngủ thì mới thấy 
ánh trăng xuyên qua cửa. Hơn thế nữa chắc chắn phải có một chủ thể trữ 
tình d đây thì mới có cái sự “nghi” (Ngỡ mặt đất phủ sương) được. Nhân vật 
trữ tình rất có thể là chưa ngủ, hoặc ngủ rồi nhưng tỉnh dậy và không ngủ 
được nữa. Trong trạng thái mơ màng ấy mới có cái sự nghi ngờ rất đẹp 
(trăng sáng mà ngỡ là sương). Như thế dù không trực tiếp tả người, câu thơ 
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vẫn gợi lên được trạng thái và tình cảm của con người. 

- Hai câu thơ sau cũng vậy. Thực ra chi cỏ (iủng ba chừ trực tiếp tả 
tình, đó là: tư cổ hương (nhớ về quê cũ), còn lại đều tả cảnh, tả người. Hay 
nói chính xác hơn cảnh được tả dế chuyên tải cái tình quê hương da diết. 

Như thế, từ đây có thể rút ra kết luận: trong bài thơ này (và cả một số 
bài thơ Đường khác nữa), hai câu đầu (hoặc nửa trên) thường thiên về tả 
cảnh (trong cảnh có tình), ngược lại hai câu sau thiên về tả tình (trong tình 
có cảnh). 

2. Về phép đôì trong bài thơ: 

a) Bài thơ được làm theo hình thức cô thê ngũ ngôn tuyệt cú. Cái tự do 
của hình thức thể hiện (so với Đường luật thì cò thể không bị những quy tắc 
chặt chẽ về niêm, luật và đối ràng buộc) tỏ ra rát có hiệu quả khi diễn đạt 
mạch cảm xúc tự nhiên. Tuy thế, tác giả cũng đã sử dụng phép dôi rất đắc 
địa ở hai câu cuôl: Ngẩng đấu / Cúi đầu, nhìn írỏng sáng / nhớ cố hương. 
Nguyên tác cho thấy đáy là cặp đối rất chỉnh, về mặt từ loại: dộng từ / 
động từ (cử đầu / đẽ đầu, vọng / tư), tính từ / tính từ (minh / cổ), danh từ / 
danh từ (nguyệt / hương). 

b) Về mặt ý nghĩa, cặp đối tạo thành sự sóng đôi: Cảnh / tình (trăng / 
quê hương). Sự sóng đôi này chính là cấu tứ của bài thơ. Cảnh gợi tình, 
tráng gợi nhớ quê hương, rồi đến lúc con người chìm đắm trong nỗi nhớ, 
trăng thâ'm đẫm vào hồn. Cái cúi đầu như lặng lè, như buồn tủi... 

3. Bài thơ ngắn chỉ gồm hai mươi chữ mà có tới 5 động từ: nghi (ngỡ), 
cử (ngẩng), vọng (nhìn), đê (cúi) và tư (nhớ). Thực ra nếu theo dõi thứ tự 
của bốn động từ này, chúng ta có thể nhận ra mạch cảm xúc của bài thơ. 
Bốn động từ đều bị lược đi chủ thể hành động nhưng có thể dễ dàng khẳng 
định, chủ thể trữ tình, chủ thể hành động ở đây chmli là tác giả. Năm động 
từ tạo thành một mạch cảm xúc vận động rât nhanh, có thể hiện thực hoá 
lại bàng văn xuôi như sau: nhân vật trữ tình (nhà thơ) tỉnh dậy (hoặc đang 
mơ màng ngủ) thì nhận ra ánh sáng đang lọt qua khe cửa, ngỡ ngàng vì 
không biết là sương hay là trăng, nhà thơ ngẩng lên như là một hành động 
để mà xác nhận. Nhưng rồi chính cái khoảnh khấc ngẩng đầu kia lại gợi về 
trong lòng tác giả nỗi niềm của người xa xứ. Hành động cúi đầu như là 
đang cô" nén đi cái cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng. 

Tĩnh dạ tứ với những từ ngữ gián dị rnà tinh luyện. Bài thơ đã thể 
hiện một cách nhẹ nhàng mà thấm thìa tình quê hương của một người sỏng 
xa nhà trong đêm tráng thanh tĩnh. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NẤNG 

1. Cánh đọc 

Bài thơ có nhịp 2/3, ngoài ra còn phải chú ý đến phép đối trong hai câu 3 
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và 4. Cần đọc nhẹ nhàng nhưng rành mạch, thể hiện được tình cảm nhớ quê 
nhà của tác giả. 

2. Có người dã dịch Tĩnh dạ tứ thành hai câu thơ: 

Đêm thu trăng sáng như gương, 

Lí Bạch ngẩm cảnh nhớ thương quê nhà, 

Hai câu thơ này tuy đã nêu được đầy đủ các ý và tình cảm cỏ trong bài 
thơ, song vẫn còn có một vài điểm khác, đó là: 

- Lí Bạch không so sánh tráng với sương và trên thực tế, sương chỉ 
xuất hiện trong cảm giác của nhà thơ. 

- Chủ thể trữ tình của bài thơ không được nhắc đến (nó được ẩn đi và 
chỉ xuất hiện trong sự suy luận của chúng ta). 

- Bản dịch đã không chuyển tải được năm động từ đã có. 

NGẪU NHIÊN VIẾT NHÂN BUổI MỚI VỀ QUÊ 

(Hồi hương ngẫu thư) 

Hạ Tri Chương 

L KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Ngày xưa, nỗi nhớ quê hương thường thể hiện qua nỗi sầu của người 
xa xứ, Song qua tiêu đề, có thể nhận thấy, bài thơ này đã thể hiện tình yêu 
quê hương một cách hoàn toàn khác: tình quê lại thế hiện ngay khi mới đặt 
chân về đến quê nhà, ngay khi tưởng là được hạnh phúc và vui mừng nhất, 

2. Nhận biết về phép âối trong hai câu thơ đầu và nêu tác dụng của nó: 

Hai câu đầu của bài thơ này có hình thức tiểu đối: Thiêu tiểu li gia / lão 

đại hổi, Hương âm vô cải / mấn mao tồi. Hai câu đối, mỗi câu hai vế, mỗi 
vế có hai bộ phận ảối nhau rất chỉnh. Lí gia đối với đại hồi, hương âm đối 
với mấn mao là chỉnh cả ý lẫn lời; thiếu tiểu đôi với lão, vô cái đôi với tồi 
tuy có hơi chênh về lời song về ý rất chỉnh (thiếu tiểu: còn nhỏ; lão: về già; 
vô cải: không thay đổi; tồi: chỉ sự thay đổi). Xét về ý nghía ngữ pháp, thiếu 
tiểu và lão đều là chủ ngữ cũng như vô cải và tồi đều là vỊ ngữ, hai câu đối 
đọc lên nghe rất hài hoà. 

Hình thức tiểu đối trong hai câu này đã giúp nhà thơ thể hiện những 
ý nghĩa rât khái quát trong một lượng câu chữ ít ỏi. Câu thơ đầu nói về 
quãng thời gian gần suốt cả cuộc đời xa quê đồng thời hé lộ tình cảm quê 
hương của nhà thơ. Câu thơ thứ hai dùng một yếu tố thay đổi (mái tóc) đê 
làm nổi bật yếu tố không thay đổi (tiếng nói quê hương). Nói hương âm vô 
cái là dã động đến phần tinh tế trong sâu thẵm tâm hồn (người thâV 
tiếng nói quê hương không thay đổi qua mây chục năm trời hẳn là người 
luôn nghĩ về quê hương). 
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3. Nhìn vào bảng sau, đánh dấu X vào 6 mà Gin cho là hợp lí. 


Phương thức 
biêu đạt 

Tự sự 

Miêu tả 

Biếu 

cám 

Biíki' cảm 
qu.a tự sự 

Biểu cám 
qua miêu tả 

Câu 1 






Câu 2 







Gợi ý: 

a) Với câu 1, có thể nêu ra ba đáp án; 

al. Tự sự 

a2. Biểu cảm 

a3. Biểu cảm qua tự sự 

b) Về câu thứ hai, cũng có thể nèu ra ba đáp án: 

bl. Miêu tả 

b2. Biểu cảm 

b3. Biếu cảm qua miêu tả. 

Tuỳ từng cách giải thích (căn cứ và ảấu hiệu ngôn ngữ hoặc cán cứ vào 
tình cảm và mục đích biêu hiện của bài thứ) mà có thế đưa ra cách lựa chọn 
theo ý kiến của mình. 

4. Sự khác nhau về giọng điệu trong việc biểu hiẹn tình cảm quê hương 
ở hai câu trên và hai câu dưới. 

Gợi ý: có thể nêu ra những nhận xét sau: 

- Giọng điệu của câu đầu (khi nói về những thay đổi của thời gian và của 
con người) tuy có vẻ khách quan nhưng đã hàm chứa cái phảng phất buồn. 

- Hai câu sau thiên về tự sự và biểu cảm về sự xuất hiện của đám tré 
nhỏ. Đám trẻ nhìn mà không biết, không huùi. Đó là một sự ngỡ ngàng. 
Nhưng chua chát hơn, bọn trẻ coi nhà thơ như là một vị khách lạ từ xa tới. 
Đó là một hiện thực, một hiện thực quá trớ trêu. Tác giả châp nhận điều đó 
và không khỏi không xót xa. Xa quê láu quá nay trở về trở thành kẻ lạ lẫm 
trên chính miền quê mà không lúc nào nguôi thương nhớ. Giọng thơ ở hai 
câu này tuy có chút hóm hỉnh song không giấu nổi nỗi buồn sâu kín bên 
trong. Cũng nhờ thế mà người đọc càng nhận ra cái tình đối với quê hương 
thật tha thiết và sâu nặng của nhà thơ. 

n. RÈN LUYỆN KĨ NẤNG 

1. Cách đọc 

Đọc chậm rãi, chú ý phép đối trong hai câu thơ đầu. Câu thơ cuối cần 
lèn giọng, thể hiện sự ngạc nhiên c:ủa lũ trẻ, đồng thời cùng là sự hẫng hụt 
trong tình cảm của nhà thơ. 

2. So sánh hai bản dịch thơ của Phạm Sĩ Vĩ và Trần Trọng San. 
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Gợi ý: so sánh về các mặt sau: 

- Về chi tiết tóc mai rụng, bản của Phạm Sĩ Vĩ dịch thành tóc đà 
khác xưa (chưa thể hiện được cụ thể nội dung trong nguyên tác). Trong 
khi đó bản dịch của Trần Trọng San lại dịch thành sương pha mái đẩu 
(cũng chưa đạt). 

- ở câu thứ ba và thứ tư, bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ chưa dịch được tiếng 
cười hồn nhiên của đám trẻ con khi chúng đưa ra câu hỏi với tác giả. Đồng thời 
cũng không dịch được sát ý thơ tương kiến, bất tương thức (gặp nhau, không 
biết nhau). Trong khi đó, bản dịch của Trần trọng San, ở hai câu này dịch sát 
với nguyên tác hơn. 


TỪ TRÁI NGHĨA 

I. KIẾN THỨC cơ BẢN 

1. Thế nào là từ trái nghĩa? 

Từ trái nghĩa là những từ có ý nghĩa trái ngược nhau. 

a) Tìm trong bản dịch thơ Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh của Tương 
Như và Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới vê quê của Trần Trọng San các cặp 
từ trái nghĩa. 

Gợi ý: Các cặp từ trái nghĩa: ngẩng - cúi (Cảm nghĩ trong đêm thanh 
tĩnh)] trẻ - già, đi - trở lại (Ngẫu nhiên viết nhân buổi về quê). 

b) Tìm từ trái nghĩa với từ già trong trường hợp rau già, cau già. 

Gợi ý: trẻ - già trái nghĩa với nhau về tuổi tác; trong trường hợp rau 
già, cau già, trái nghĩa với gỉà là non (rau non, cau non) 

2. Sử dụng từ trái nghĩa 

a) Nhận xét về nghệ thuật sử dụng từ trái nghĩa trong hai bản dịch thơ 
trên. 

Gợi ý: Về cặp từ trái nghĩa ngẩng - cúi trong bài Cảm nghĩ trong đêm 
thanh tĩnh, hãy đọc đoạn ván sau: 

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, 

Cúi đẩu nhở cổ hương. 

Tất cả diễn ra trong thoáng chốc (ngỡ - ngẩng dẫu - cúi đảu) mà sao 
thấy một nỗi niềm khôn nguôi. Người lữ thứ cô đơn ngẩng đầu nhìn lên nơi 
mà ánh tràng đến, tráng vẫn sáng hoà điệu cùng những nỗi niềm. Người 
cúi đầu như sợ phải đối diện với trăng nhưng làm sao ra ngoài được nỗi 
nhớ. Lời thơ dứt mà mở ra mênh mang hoài cảm. 

Bài thơ được làm theo hình thức cổ thể ngũ ngôn tuyệt cú. Sự tự do của 
hình thức thể hiện (so với Đường luật thì cổ thể không bị những quy tắc 
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chặt cliè vổ niêm, luật và đối ràng buóc) tò ra rất (ó hiệu quả khi diễn đạt 
mạch cảm xúc tự nhiên. Tuy thế, tác giả củng đă sứ dụng phép đối rất đắc 
địa ở hai câu cuối: Ngẩng đầu / Cúi đầu, nhìn trăng sáng / nhớ cố hương. 
Nguyên tác cho thấy đây là cặp đối rất chình, về mặt từ loại: động từ / 
động tií ịcứ đầu / đê đầu, vọng / tỉể), tính từ / tính từ (minh / cô'), danh từ / 
danh từ (nguyệt / hương), về mặt ý nghĩa, cặp đối tạo thành sự sóng đòi: 
Cảnh / tình (tràng / quê hương). Sự sóng đòi này chính là cấu tứ của bài 
thơ. Cánh gợi tình, trăng gợi nhớ quê hương, ròi đến lúc con người chìm 
đắm trong nỗi nhớ, trăng thấm đẫm vào hồn. Cái cúi đầu như lặng lẽ, như 
buồn tủi... 

(Rần kĩ năng cảm thụ thơ văn cho học 
sinh lớp 7, NXB ĐHQG HCM, 2004) 

về cặp từ trẻ - giày đi - trở lại, hãy tham khảo đoạn ván sau: 

Hai câu đầu của bài thơ này có hình thức tiêu đối: 

Thiếu tiểu li gia ì lão đại hồi 

(Trẻ đi, già trở lại nhà) 

Hương âm vô cải, mấn mao tồi 

(Giọng quê không đổi, sương pha mái đầu) 

Hai câu dối, mỗi câu hai vế, mỗi vế có hai bộ phận đôl nhau rất chỉnh. 
Lí gia đôi với dại hồi, hương âm đôi với mấn mao là chỉnh cả ý lẫn lời; 
thiếu tiểu đối với lão, vô cải đối với tồi tuy có hơi chênh về lời song về ý rất 
chỉnh (thiếu tiểu: còn nhỏ; lão: về già; vô cải: không thay đổi; tồi: chỉ sự 
thay đổi). Xét về ý nghĩa ngữ pháp, thiếu tiểu vả ỉão đều là chủ ngữ cũng 
như vô cải và tồi đều là vị ngữ, hai câu đối đọc lên nghe rất hài hoà. 

(Rèn kĩ năng cảm thụ thơ văn cho học 
sinh lớp 7, NXB ĐHQG HCM, 2004) 

b) Hãy tìm những cặp từ trái nghĩa trong các cău thành ngữ sau và cho 
biết tác dụng biểu đạt của chúng. 

- Gần mực thì đen, gần đèn thì rữĩỉg 

- Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngỏ đã hay 

- Điếc tai cày, sáng tai họ 

Gợi ỷ: Các từ trái nghĩa chủ yếu được sử dụng nhằm tạo môi liên hệ 
tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NẤNG 

ĩ. Tìm những từ trái nghĩa trong các câu ca dao, tục ngữ sau: 

(1) Chị em như chuối nhiều tàu 

Tấm lành che tấm rách, đừng nói nhau nhiều lơi 

(2) Số cô chẳng giàu thì ngheo, 
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Ngày ba mươi tết thịt treo trong nhà. 

(3) Sơ năm được một chuyến sai, 

Ảo ngẩn đi mượn, quẫn dài đí thuê. 

(4) Đê?n tháng năm chưa nằm đã sáng, 

Ngày tháng mười chưa cười đã tối. 

Gợi ỷ\ Tấm lành - tấm rách, giàu - nghèo, ngắn -- dài, đêm ~ ngày, 
sáng - tối. 


2. Tìm các từ trái nghĩa với những từ in đậm trong các cụm từ sau: 



Gợi ỷ: Không phải bất kì từ nào trái nghĩa với các từ tưcrỉ, yếu, xấu cũng 
có thể ghép với các tiếng cá, hoa, ăn, học lực, chừ, đất để tạo thành các từ 
trái nghía với cá tươi, hoa tươi, ăn yếu, học lực yếu, chữ xấu, đất xấu, chẳng 
hạn: không thể nói học lực khoẻ mặc dù khoẻ trái nghĩa với yếu. Các từ có 
thế tìm được là: cá ươn, hoa héo, ăn khoẻ, học lực giỏi, chữ đẹp, đất tôt. 

3. Điền các từ trái nghĩa thích hợp vào các thành ngữ sau; 

(1) Chân ... đá mềm (6) Vô thưởng vô ... 

(2) Có đi có ... (7) Bên ... bên khinh 

(3) Gần nhà ... ngõ (8) Buổi ... buổi cái 

(4) Mắt nhắm mắt... (9) Bước thấp bước ... 

(5) Chạy sâ"p chạy ... (10) Chán ướt chân ... 

Gợi ý: (1) - cứng; (2) - lại; (3) “ nhà; (4) - mở; (5) - ngửa; (6) - phạt; 
(7) - trọng; (8) - đực; (9) - cao; (10) - ráo. 

4. Hày viết một đoạn văn ngắn về tình cảm quê hương, có sử dụng từ trái nghĩa. 

Gợi ỷ: Kết hợp giữa những kiến thức về từ trái nghĩa với kiên thức về 

văn biểu cảm để viết. Không nên quá gò ép trong việc sử dụng từ trái 
nghĩa, cần phải chú ý đến chủ đề của đoạn, mạch lạc khi triển khai ý. 

Tham khảo đoạn văn; 

Đối với người, ai làm gì lợi cho nhân dân cho Tổ quốc ta đều là bạn. Bất kì 
ai làm gì có hại cho nhân dân và Tổ quốc ta tức là kẻ thù. Đổi với mình, 
những tư tưởng và hành động cố lợi cho Tổ quốc cho đồng bào là bạn. Những 
tư tưởng và hành động có hại cho Tổ quốc và đồng bào là kề thù. 

(Hồ Chí Minh) 
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Gợi ỷ: 

~ Các từ trái nghĩa; lợi - hại, bạn - thù. 

- Sự sóng đôi của các từ trái nghĩa có tác dụng gây ấn tượng tương 
phản cho hình tượng, nêu bật được bản chất của cái được nói đến, giúp cho 
lời văn nhịp nhàng, tăng sức liên kết,... 

LUYỆN NÓI: VÃN BlỂU CẢM VỀ sự VẬT, 

CON NGƯỜI 


1. Chuẩn bị ở nhà 

a) Lựa chọn và tìm hiểu đề 

- Tham khảo các đề sau: 

(1) Cảm nghĩ về thầy, cô giáo, những 'người lái đò" đưa thế hệ trẻ "cập 
bến" tương lai. 

(2) Cảm nghĩ về tình bạn. 

(3) Cảm nghĩ về sách vở mình đọc và học hằng ngày. 

(4) Cảm nghĩ về món quà mà em đã được nhận thời thơ ấu. 

- Tìm hiểu đề: 

+ Xác đinh đối tượng biểu cảm 

+ Xác định tình cảm cần thể hiện 

b) Tìm ý và lập dàn ý để xây dựng một bài ván nói trước lớp. 

Tuỳ từng đôì tượng biểu cảm mà ý và dàn ý có thể khác nhau nhưng 
vẫn phải đảm bảo trình tự, bô" cục ba phần: Mở bài, Thân bàiy Kết bài. Vì 
đây là bài văn nói nên chú ý trình bày những ý thật cô đọng, tránh dài 
dòng, không gây được ấn tượng cho người nghe. 

2. Thực hành trên lớp 

a) Chia tổ để tập nói theo dàn bài đã chuẩn bị; 

b) Nghe và tự nhận xét lẫn nhau, tự sửa chữa bài nói của mình; 

c) Nghe các bài nói tiêu biểu của cả lớp, ghi chép những nhận xét, sửa 
chữa của thầy, cô giáo; tự hoàn thiện bài của mình. 
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BÁI CA NHÁ TRANH BỊ GIO THU PHA 

(Mao ốc vị thu phong sở phá cà) 

Đỗ Phủ 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. a) Bài thơ gồm bốn phần: 

- Phần 1 (khổ thứ nhất): tác giả tả lại cảnh gió thu cướp mất lớp tranh 
của ngôi nhà. 

- Phần 2 (khổ 2); kể lại cảnh trẻ con lấy nốt lớp tranh đã bị gió thổi tung. 

- Phần 3 (khổ 3): tả lại nỗi khổ của gia đình trong đêm mưa. 

- Phần 4 (khổ 4): ước mơ cao cả của nhà thơ. 

b) Bài thơ có ba đoạn mỗi đoạn chứa năm câu (đây là hiện tượng hiếm 
thấy trong thơ ca cổ Trung Quô"c, bởi thường sô' câu trong mỗi đoạn là nhịp 
chẵn). Riêng khổ ba dài hơn, gồm 8 câu, diễn tả nổi khổ cực vô hạn của 
nhà thơ. Đến khổ 4, các câu trong đoạn lại đều là những câu dài hơn các 
phần khác, có lẽ để diễn đạt những tâm tư, tình cảm và khát vọng cao đẹp 
và hũng vĩ của nhà thơ. 

Việc bố trí sắp xếp các câu, các đoạn như vừa phân tích ở trên chứng tỏ 
Đỗ Phủ là người không quá câu nệ về hình thức trong sáng tác. ông có thế 
chủ động thay đổi số câu, số chữ, cách gieo vần,... cốt là để phục vụ tôt nội 
dung diễn đạt. 


2. Các phương thức biểu đạt trong từng đoạn thơ; 


Phương 
thức 
biểu đạt 

Miêu 

tả 

Tư 

sự 

Biểu 
cảm trực 
tiếp 

Miêu 
tả - tự 
sự 

Miêu tả 
- biểu 
cảm 

Tự sự 
“ biểu 
cảm 

Tự sự - 
miêu tả 
- biểu 
cảm 

Phần 1 




X 




Phần 2 






X 


Phần 3 





X 



Phần 4 



X 






3. Nỗi khổ của nhà thơ được đề cập trong phần hai, đặc biệt là trong 
phần ba của bài thơ. Nó gồm cả nỗi khổ về vật chất và tinh thần, là nỗi 
khổ của cá nhân nhưng cũng là nỗi khổ của cả một xã hội, một thời đại. 


- ở phần thứ nhất, đằng sau sự mất mát về vật chất là nỗi đớn đau về 
mặt tinh thần (khi tác giả chứng kiến cảnh trẻ con cướp những tấm tranh - 
cuộc sông cùng cực quá đã làm thay đổi tính cách trẻ thơ). 

- ớ phần ba, nỗi khổ của cả gia đình trong đêm mưa được nhà thơ 
miêu tả một cách chi tiết và cặn kẽ. Đêm tô'i mù mịt, nhà dột, chăn 
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nát,... cơn mưa kéo dài suôt đêm khỏng dứt càng lani cho nỗi khổ thêm 
chồng chất. 

Bao nhiêu nỗi khố ào ạt đến với nhà thơ nhưng ở trong hoàn cảnh ấy, 
sự lo lắng của nhà thơ không phải chỉ hướng dấn gia đinh, người thi sĩ còn 
trăn trớ về cuộc đời, về thời thế nhiêu hơn, 

4. Giả sử nếu không có phần thư cuối, chdng ta vẫn có một bài thơ hay, 
có giá trị biểu cảm cao. Bỏi nó vẫn nói lên được nồi thống khổ thực sự của 
con người trước sự tàn phá của thiên nhiên, cũng như vẫn nói lên dược sự 
âu lo cửa nhà thơ trước việc đời (lo lắng về nhân cách của lũ trẻ). 

Tuy nhiên nhờ có năm dòng thơ cuối mà nỗi đau của một người mới trỏ 
thành tẩ^m gương phản chiếu nỗi đau của muôn người, muôn nhà. Hơn thế, 
nó còn cho thấy tư tưởng nhân ván cao đẹp của nhà thơ (khi đặt nỗi đau 
chung của đất nước, của muôn người lên trên nỗi đau riêng). Khổ thơ cuối 
chứa chan lòng vị tha nhân đạo. ước mơ của nhà thơ tuy ảo tưởng nhưng 
rât đẹp, bởi có bắt nguồn từ khát khao về một cuộc sống bình yên, hạnh 
phúc, ấm no. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NÃNG 

1. Cánh đọc 

Với ba đoạn thơ đầu, tác giả chủ yêu sử dụng phương thức tự sự và 
miêu tả, khi đọc cần chú ý những chi tiết miêu tả nỗi khổ; tranh bị gió 
cuốn, trẻ cướp mất tranh, cả nhà ngủ trong cảnh giột nát... Đến khổ thơ 
cuối đọc cao giọng hơn, thể hiện được khát vọng cao cá của tác giả. 

2. Có thể tóm tắt đoạn văn như sau; 

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá thể hiện nỗi thống khổ của bản thân 
Đỗ Phủ, đồng thời cũng là nỗi khổ của bao kẻ sĩ nghèo trong thiên hạ. Có 
lẽ vì thế, nó sẽ mãi còn đủ sức lay động niềm trắc ấn của độc giả cho tới 
mai sau. 


TỪ ĐÔNG ÂM 

I. KIẾN THỨC cơ BẢN 

1. Khái niệm từ dồng âm 

a) Hãy giải thích nghĩa của mỗi từ lồng trong các câu sau: 

(1) Con ngựa đang đứng bỗng lồng lên. 

(2) Mua được con chim, bạn tôi nhốt ngay vào lồng. 

Gợi ý: 

- Nghĩa của mỗi từ lồng: 

+ lồng (1); Nói ngựa, trâu vùng lèn hoặc chạy xông xáo; 
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+ lồng (2): Đồ đan bằng tre, nứa hoặc vật liệu khác, dùng để nhô't chim, 
gà,... 

b) So sánh và cho biết nghĩa của hai từ lồng trong hai câu trên có liên 
quan gì đến nhau không? 

Nghĩa của hai từ lồng trên không có liên hệ gi với nhau. Đây là hiện 
tượng đồng âm: là hiện tượng các từ giông hệt nhau về âm thanh nhưng 
nghía khác xa nhau, không liên quan gì đến nhau. 

2. Sử dụng từ đồng âm 

a) Dựa vào đâu để phân biệt được nghĩa của các từ lồng như trên? 

Gợi ý: Phải đặt các từ này vào câu, trong mố'i quan hệ với các từ khác 
xung quanh nó thì mới hiểu được nghĩa của chúng, từ đó mà phân biệt 
nghĩa của các từ dồng âm. 

b) Câu "Đem cá về kho!" nếu tách khỏi ngữ cảnh có thể hiểu theo 
những nghĩa nào? Hãy thêm vào câu này một số từ để có thể hiểu được rõ 
nghĩa của nó. 

Gợi ý\ Việc hiểu nghĩa câu này phụ thuộc vào việc hiểu nghĩa từ kho. 
Từ khOy nếu tách khỏi ngữ cảnh, có thể hiểu là: cách chế biến, một việc làm 
hoặc chỗ chứa dựng. Có thể thêm từ như sau để câu trở nên rõ nghĩa: Đem 
cá về mà kho! hoặc Đem cá vể để nhập vào kho. 

c) Như vậy, để tránh nhầm nghĩa của từ do hiện tượng đồng âm, chúng 
ta phải chú ý tới diều gì? 

Khi viết, nói cũng như khi đọc, nghe phải chú ý tới ngữ cảnh cụ thế đế 
phân biệt các từ đồng âm, tránh lẫn lộn nghĩa của các từ này. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Đọc lại đoạn dịch thơ bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá từ "Tháng 
tám, thu cao, gió rét già" đến "Quay về, chống gậy lòng ấm ức", tìm từ đồng 
âm với mỗi từ sau đây: thu, cao, ba, tranh, sang, nam, sức, nhè, tuốt, môi. 

Gợi ỷ\ Tra từ điển để nắm được các nghĩa khác nhau và cách dùng các 
từ này. Chú ý dựa các nghĩa khác nhau của từ vào trong ngữ cảnh cụ thể đê 
hiểu, ví dụ: 

- sang: 

+ Ngôi nhà này được trang trí rất sang trọng. 

+ Chiều nay, tớ sang nhà cậu học bài nhé! 

2. Sử dụng từ điển để tra nghĩa của danh từ cổ. 

a) Giải thích môl liên quan giữa các nghĩa khác nhau của danh từ này. 

b) Tìm từ đồng âm với danh từ cổ và cho biết nghía của nó. 

Gợi ý: 

-CỔ: 


98 



+ Bộ phận trong cơ thế nô'i dầu vớ) thản; 

+ Bộ phận của áo, phần chung quanh cổ; 

+ Bộ phận cỂa đồ vật hình dà: vả thon giống cái rổ; 

+ Cố chán, cổ tay. 

Nghĩa đầu là nghĩa gốc, làm cơ sơ cho sự chuyên thành các nghĩa sau. 
Các nghĩa khác nhau đều có liên hệ với nhau qua nghĩa gốc này. 

- Đồng âm với danh từ cổ: 

+ Bà nội rất thích xem chèo cổ. fcỏ: xưa, cCi, láu dơi) 

+ Phong, lao, cổ, lại, tứ chứng nan y. (cổ; một cán bệnh ngày xưa cho là 
khó chữa) 

3. Đặt câu sao cho ở mỗi câu phải có cả hai từ đồng âm cho sẵn sau 
đây: bàn (danh từ) - bàn (động từ ; sâu (danh từ) - sâu (tính từ); nãm (danh 
từ) - danh (sô từ). 

Gợi ỷ: Chú ý đến đặc điểm về tư loại đã gợi ý trước để đặt câu cho đúng. 

- bàn: Mọi người ngồi vào bàn đê bàn bạc. 

- sâu: Con sâu nằm sâu trong kén. 

- năm: Nám nay em gái tôi lên năm tuổi. 

4. Anh chàng trong câu chuyện dưới đây đã sử dụng biện pháp gì đế 
không trả lại con vạc cho người hàng xóm? Nếu là viên quan xử kiện, em sẽ 
làm thế nào để phân biệt phải trái? 

Ngày xila có anh chàng mượn của hàng xóm một cái vạc dồng. ít lâu 
sau, anh ta trả cho người hàng XÓÌU hai con cò, nói là vạc đã bị mất nên 
đền hai con cò này. Người hàng xóm đi kiện. Quan gọi hai người đến xử. 
Người hàng xóm thưa: '"Bẩm quan, con cho hắn ĩìiượn vạc, hắn không trả.” 
Anh chàng nói: 'Bẩm quan, con đã đền cho anh ta cò.” 

- Nhưng vạc của con là vạc thật. 

- Dễ cò của tôi là cò gỉả đấy phóng? - Anh ta trả lời. 

- Bẩm quan, vạc của con là vạc đồng. 

- Dễ cò của tôi là cò nhà đấy phỏỉỉễĩ 

Gợi ý: Chú ý các từ dồng âm: 

- vạc: con vạc - cái vạc 

- đồng: làm bằng đồng (một chất kim loại) - cánh dồng, ngoài đồng. 

Anh chàng kia dã mượn hiện tượng đồng âm để thoái thác việc trả cái 

vạc cho người hàng xóm. Các từ vạc, đổng được đặt trong câu với sự kết hợp 
không chặt chẽ; mượn vạc - cái vạc - con vạc, đền cho anh ta cò, vạc đồng 
- cái vạc làm bằng đồng - con vạc ở ngoài đồng, cò nhà - cò đồng - cò 
sông ở ngoài đồng. Để tránh sự lần lộn giữa các từ đồng âm và cũng là cách 
đế có thể xử kiện chính xác là phải dặt các từ vạc, cò, đồng vào trong ngữ 
cánh với sự kết hợp chặt chẽ cùng các từ khác. 
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CÁC YẾU TỐ Tự Sự, MIÊU TẢ 
TRONG VĂN BẢN BlỂU CẢM 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Tự Sự và miêu tả trong ván bản biểu cảm 

a) Hãy chỉ ra các yếu tố tự sự và miêu tả trong bài Bài ca nhà tranh bị 
gió thu phá và nhận xét về ý nghĩa của chúng đôì với bài thơ. 

Gợi ý: Xem lại bài đọc hiểu ván bản để thấy được sự kết hợp giữa tự sự, 
miêu tả và biểu cảm trong bài thơ này. ớ mỗi phần của bài thơ, các yếu tố 
tự sự, miêu tả, biểu cảm được sử dụng khác nhau: hai câu đầu tự sự, ba câu 
tiếp miêu tả; từ câu 6 đến câu 10: tự sự kết hợp với biểu cảm (kể chuyện trẻ 
con cướp mái tranh, bộc lộ sự uất ức); từ câu 11 đến câu 18: tự sự + miêu tả 
+ biểu cảm; đoạn cuôì: biểu cảm. Bằng sự kết hợp ba yếu tố tự sự, miêu tả 
và biểu cảm, bài thơ đã khắc hoạ đậm nét tình cảnh khốn cùng của nhà thơ 
khi căn nhà bị gió thu phá nát từ đó bộc lộ khát vọng cao cả về mái nhà 
che chở cho mọi người. 

b) Đọc đoạn văn sau và chỉ ra các yếu tó tự sự, miêu tả trong đó. Các 
yếu tô" tự sự và miẽu tả đã giúp gì cho việc bộc lộ tình cảm của tác giả? 

Những ngón chân của bố khum khum, lúc nào cũng như bám vào đất 
để khỏi trơn ngã. Người ta nói "đấy là bàn chân vất va’. Gan bàn chân bao 
giờ cũng xám xịt và lỗ rỗ, bao giờ củng khuyết một miếng, không đẩy đặn 
như gan bàn chân người khác. Mu bàn chân mốc trắng, bong da từng bãi, 
lại có nốt lấm tấm. Đêm nào bố cũng ngâm nước nóng hoà muối, gãi lấy 
gãi để rồi xỏ vào đôi guốc mộc. Khi ngủ hố rên, rên vi đau mình, nhưng 
cũng rên vì nhức chân. Rượu tê thấp không tài nào xoa bóp khỏi. 

Bố đi chẩn đất. Bố đi ngang dọc dông tây đâu đâu con không hiểu. Con 
chỉ thấy ngày nào bố cũng ngâm chân xuống nước, xuống bùn để câu 
quăng. Bố tất bật đi từ khi sương còn đẫm ngọn cây ngọn cỏ. Khi bố về 
củng là lúc cây cỏ đẫm sương đêm. Cái thúng cáu bao lần chà đi xát lại 
bàng sắn thuyền. Cái ống câu nhẵn mòn, cái cần câu bóng dấu tay cầm... 
Con chỉ biết cải hòm đổ nghề cắt tóc sực mùi dầu máy tra tông~đơ, cái ghế 
xép bao lẩn thay vải, nó theo bố đi xa lắm 

Bố cà! Bố chữa làm sao được lành lặn đôi chân ấy: đôi bàn chân dầm 
sương dãi nắng đã thành bệnh. 

(Duy Khán, Tuổi thơ im lặng) 

Gợi ý: Tác giả miêu tả bàn chân bô"; kể chuyện bố ngâm chân nước 
muối, bố rên vì đau, bố đi sớm về hôm và bộc lộ tình thương của ngưbi con 
dối với bô". Việc miêu tả bàn chân bố, kể chuyện về bố làm nền tảng cho 
việc bộc lộ cảm xúc thương bô" ở cuối bài. 
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c) Đoạn ván trên miêu tả, tư sự trong niềĩti hồi tưởng. Hãy cho biết 
tình cảm đã chi phôi tự sự và miêu tả trong đoạn vấn trên như thê nào? 

Gợi ý: Việc miêu tả, tự sự trong niềm hồi tướng khiến cho hình ảnh 
bàn chân dầm sương dãi nắng, nồi vất vả sớm hỏm của người bô' không còn 
chỉ là hình ảnh, sự việc đơn thuần mà đã hoà thấm với tình cảm thương 
yêu vô hạn của người con. Hồi tướng về người bỏ với tình cảm ấy, những 
hình ảnh và sự việc trở lên giàu sức gơi, có sức truyền cảm mạnh mẽ. 

II, RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

1. Hãy kể lại nội dung bài Bài ca nhà tranh bị giỏ thu phá của Đỗ Phủ 
bằng một bài văn xuôi biểu cảm. 

Gợi ý: Cần tái hiện lại biến cố nha tranh của Đỗ Phủ bị gió thư phá nát 
nhưng mục đích không phải là miêu tả, kể chuyện thuần tuý. Điều quan trọng 
là qua việc kể lại biến cố của nhà thơ Đỗ Phủ, miêu tả cảnh mái nhà bị gió 
thu phá nát tơi bời, chuyện trẻ con cướp tranh chạy mâ't, chuyện tủi cực trong 
đêm mưa gió trong ngôi nhà dột nát... để thê hiện sự cảm thông trước tình 
cảnh khốn cùng của thi sĩ, đồng thời bày tỏ lòng cảm phục, nỗi xúc động đối 
với ước muốn cao cả của ông. ông ước mơ có được ngòi nhà vững chắc ngàn 
vạn gian để che chở cho tất cả mọi người nghèo trong thiên hạ. 

2. Trên cơ sở bài ván Kẹo mầìu của Băng Sơn, háy viết lại thành một 
bài ván biểu cảm. 

Gợi ý: Để chuyên văn bản này thành một bài ván biểu cảm cần chú ý 
thể hiện được những điểm sau đây trong bài viết của mình: 

- Tự sự: Kể được chuyện mẹ và chị gỡ tóc rối giắt lên mái hiên nhà; 
chuyện tóc rô'i đổi kẹo và chuyện bà cụ dổi kẹo nhcày trước; chuyện mẹ mất, 
chị lây chồng xa; chuyện tưởng tượng thíiy mẹ khi nghe tiếng rao đổi kẹo,... 

- Miêu tả: Tả lại cảnh mẹ và chị gỡ tóc rối; hình ảnh gánh hàng của 
bà đổi kẹo; hình ảnh que kẹo mầm ngày trước,... 

- Biểu cảm (chủ đạo): Que kẹo mầm tuổi thơ gợi ra trong lòng tác giả 
cảm XIÌC bồi hồi, sự thương nhớ mẹ vơi vợi^ không bao giờ nguôi trong lòng 
người con. 


^ CÁNH KHUYA 
RẰM THÁNG GIÊNG 

Hồ Chí Minh 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Dựa vào những kiến thức đã biết về thế loại, hãy nhận dạng thể loại 
của hai bài thơ bằng việc kiểm tra sô' câu, số chữ trong mỗi câu, cách hiệp 
vần, cách ngắt nhịp. 
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2. Hai câu thơ đầu của. bài Cảnh khuya miêu tả cảnh tràng sáng về 
khuya. Tiếng suối chảy trong đêm yên tĩnh nghe trong trẻo như tiếng hát 
xa. Trăng sáng lồng bóng cây cổ thụ, rồi xuyên qua từng khe lá I'ải xuống 
mặt đất như hoa. Cảnh trong hai câu thơ đầy thơ mộng, trong trẻo, dịu 
dàng và ấm áp. 

3. Hai câu thơ cuối của bài thơ là cái tình say đắm của tác giả trước vẻ 
đẹp của thiên nhiên. Có thể nói một trong nhừng lí do khiến “người chưa 
ngủ” áy chính là vì cảnh thiên nhiên quá đẹp. Người vì say đắm trước vẻ 
đẹp thiên nhiên mà không nỡ ngủ. Song hai câu thơ cuối còn khắc hoạ một 
phương diện khác của Hồ Chí Minh. Bác “chưa ngủ” không chỉ bởi thiên 
nhiên quá dẹp và quá ư quyến rũ mà còn bởi ''Chưa ngủ vi lo nỗi nước nhà'\ 
Cụm từ "chưa ngủ'' được nhắc lại hai lần gắn với nỗi bãn khoăn về vận 
nước, điều đó đủ cho thấy tấm lòng thiết tha vì dân vì nước của Bác Hồ. 

4. Không gian được miêu tả trong bài Rằm tháng riêng là một không 
gian rộng lớn của trời mây sông nước. Bầu trời, mặt nước, dòng sông như nối 
liền, trải rộng bởi sắc xuân bát ngát. Câu thơ thứ hai khá đặc biệt trong cách 
tả: cảnh được tả từ gần đến xa, từ thấp lên cao cíing với sự lặp lại tòi ba lẩn 
chữ xuân khiến cho câu thơ thất ngôn như tràn ngập ánh xuân tươi, sắc 
xuân, khí xuân như đượm lên cảnh vật. 

5. Bài Nguyên tiêu gợi nhớ đến câu thơ: Dạ bán chung thanh đảo 
khách thuyền trong bài Phong Kiều dạ bạc của Trương Kế. Câu cuôi của bài 
Nguyên tiêu và câu thơ này của Trương Kế đều nói về lúc đêm khuya (dạ 
bán) và đều nói về hình ảnh con thuyền trên sông nước. Tuy vậy, điểm 
khác là ở chỗ, một bên “người khách” đến thám tác giả là tiếng chuông 
chùa (Hàn Sơn), còn bên kia “người khách” ây chính là tráng xuân chứa 
chan bát ngát, đượm tình. 

6. Hai bài thơ này được Bác viết trong những năm đầu kháng Pháp vô 
cùng khó khăn gian khổ. Thế nhưng, ở trong thơ, ta vẫn gặp một chủ thê 
trữ tình rất yêu thiên nhiên, vẫn ung dung làm việc, vẫn chan hoà cùng 
ánh tráng thơ mộng của núi rừng. Người lo lắng cho đât nước nhưng trong 
tâm hồn, Bác vẫn dành cho thiên nhiên những niềm ưu ái, không vì việc 
quân bận rộn mà Người đành hờ hững, từ chối vẻ đẹp thiên nhiên. Điều 
này nói lên phẩm chất lạc quan và phong thái ung dung của Bác. 

7. '^ Tuy hai bài thơ đều viết về.tráng ở chiến khu Việt Bắc, nhưng ở 
mỗi bài vẻ dẹp của trăng lại dược người thi sĩ cảm nhận bằng một vẻ riêng. 

Tráng trong Cảnh khuya là ánh tráng đã được nhân hoá. Trăng lồng 
bóng vào cây cổ thụ để giãi “hoa” (hoa trăng) trên mặt đât. cảnh vật 
như hiện ra lồng lộng dưới ánh trăng. Thêm nữa, tiếng suối trong đêm 
trong trẻo như tiếng ai đang ngân nga hát càng làm cho tràng khuya 
thêm mơ mộng. 
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Trong khi đó, tràng trong Rằm tháng riêng la tráng xuân, trăng mang 
không khí va hương vị của mùa xuân. Canli ở dây là cảnh trăng ở trên 
sông, có con thuyền nhỏ trong sương khối. Nhưn^^ điểm đặc biệt nhất phải 
nói đến đó là sự chan hoà của ánh tráng như tran đầy cả con thuyền nhỏ. 

IL RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Cách dọc 

Đọc theo nhịp 4/3, riêng cáu đầu tiên của bai Cảnh khuya được tách 
thành nhịp 3/4. Đọc bằng giọng nhe nhàng, sáư lắng, thể hiện được cảnh 
đêm tráng, sông nước mênh mang và tình yêu thiên nhiên, đất nước thiết 
tha của Bác. 

Khi đọc bài Rằm tháng riêng cần chú ý nhấn giọng để thể hiện cảm 
xúc ở các từ ngữ: rằm xuân, lồng lộng, bát ngát trăng ngân; thể hiện khả 
năng gợi tả vẻ đẹp của ánh trăng rằm của các từ ngừ: rằm xuân, lồng lộng, 
bát ngát. 

2. Có thể kể ra một số’ câu thơ Bác viết về trăng như: 

- Trăng vào cửa sổ đòi thơ 

Việc quân đang bận xin chờ hôm sau. 

{Tin tháng trận) 

- Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ 

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. 

{Ngắm trăng) 


THÀNH NGỮ 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Khái niệm thành ngữ 

a) Cho ví dụ sau: 

Nước non lận đận một mĩnh 
Thân cò lên thác xuống ghềnh bấy nay. 

- Có thể thay một vài từ trong cụm từ lên thác xuống ghềnh bằng 
những từ khác được không? Có thể thay đổi vị trí các từ trong cụm từ này 
được không? 

- Cụm từ lên thác xuống ghềnh là thành ngữ, vậy thành ngữ có đặc 
điểm gì? 

Gơi ý: Thành ngữ thuộc loại cụm từ cố định, không thay dổi về cấu tạo 
trong sử dụng. 

b) Hãy giải thích nghĩa của các cụm từ lên thác xuống ghềnh, nhanh 
như chớp. 
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Gợi ý: Chú ý tới ý nghĩa được biểu thị thông qua các hình ảnh. lên thác 
xuống ghềnh: khó khăn, gian khổ chồng chất, long đong, lận đận liẽn tực; 
nhanh như chớp: diễn ra rất nhanh, bất chợt, trong chớp nhoáng. 

2. Sử dụng thành ngữ 

a) Tìm các thành ngữ trong những câu sau: 

Thân em vừa trắng lại vừa tròn 
Bảy nổi ba chìm với nước non. 

(Hồ Xuân Hương) 

~ Anh đã nghĩ thương em như thế thì hay là anh đào giúp cho em một 
cái nghách sang nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đến có đứa nào đến bắt nạt 
thì em chạy sang ... 

(Tô Hoài) 

b) Các thành ngữ giữ chức vụ ngữ pháp gì trong câu? 

c) Phân tích tác dụng của việc dùng thành ngữ trong các câu trên. 

Gợi ý: Thành ngữ bảy nổi ba chìm làm vị ngữ trong câu, thành ngữ tối 
lửa tắt đèn là phụ ngữ của danh từ khi. Cũng có khi thành ngữ làm chủ ngữ 
trong câu/ví dụ: Mưa to gió lớn làm tan hoang cả khu vườn.\ hay làm phụ 
ngữ cho động từ như Nó chạy nhanh như chớp. So sánh giữa các thành ngữ 
với các cụm từ đồng nghĩa để rút ra nhận xét về tác dụng biểu đạt của 
thành ngữ, ví dụ: so sánh giữa bảy nổi ba chìm với long đong, phiêu dạt 
khắp nơi] so sánh tắt lửa tối đèn với khó khăn, hoạn nạn. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

1, Tìm và giải thích nghĩa của các thành ngữ trong những câu sau: 

a) Đến ngày lễ Tiên Vương, các lang mang sơn hào hải vị, nem công 
chả phượng tới, chẳng thiếu thứ gì. 

(Bánh chưng, bánh giầy) 

b) Một hôm, có người hàng rượu tên là Lí Thông đi qua đó. Thấy Thạch 
Sanh gánh vê một gánh củi lớn, hắn nghĩ bụng: ”Người này khoè như voi. Nó 
uề ở cùng thi lợi biết bao nhiêu*. Lí Thông lân la gợi chuyện, rồi gạ cùng 
Thạch Sanh kết nghĩa anh em. Sớm mồ côi cha mẹ, tứ cố vô thân, nay có 
người săn sóc đến mình, Thạch Sanh cảm động, vui vẻ nhận lời. 

(Thạch Sanh) 

c) Chốc đà mười mấy năm trời, 

Còn ra khi đã da mồi tóc sương. 

(Nguyễn Du, Truyện Kiều) 

Gợi ý: Tìm và tra Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt để nắm được 
nghĩa cũng như cách dùng các thành ngữ. Các thành ngữ: sơn hào hải vị, 
nem công chả phượng, khoẻ như voi, tứ cố vô thân, da mổi tóc sương. 
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2. Các thành ngữ Con Rồng cháu Tiôn, ếch ngổi đáy giếng, thầy bói 
xcm voi có nguồn gốc từ đâu? Hãy ké vắn tát các truyền thuyết và ngụ ngôn 
tương ứng để hiểu rõ hơn về nghĩa cúa các thành ngừ này. 

Gợi ý: Có những thành ngữ có nguồn gốc từ các câu chuyện dân gian, 
truyền thuyết, truyện lịch sử,... Để hiớu được nghĩa của các thành ngữ này, 
cần nẩm được nội dưng của các câu chuyện tương ứng, là nguồn gốc của 
chúng. Đọc lại truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên và các truyện ngụ ngôn 
Ếcìi ngồi đáy giếng, Thầy bói xem voi trong SGK Ngữ văn lớp 6 và tóm tắt 
lại cốt truyện, nắm được cơ sở ý nghĩa của các thành ngữ này. 

3. Điền vào chỗ trông các yếu tô để khôi phục các thành ngữ; 

(lì Lời ... tiếng nói 

(2) Một nắng hai ... 

(3) Ngày lành tháng ... 

(4) No cơm ấm ... 

(5) Bách ... bách thắng 

(6) Sinh ... lập nghiệp 

Gợi ý: ( 1 ) - ăn; (2) - sương; (3) - tốt; ( 4 ) - cật; ( 5 ) - chiến; (6) “ cơ. 

4. Hày sưu tập thêm các thành ngữ chưa xuất hiện trong SGK và giải 
thích nghĩa của chung. 

Gợi ý: Có thể kể thêm các thành ngữ như: mèo mả gà đồng, nhà tranh 
vách đất, đẩu bạc răng long, ông chẳng bà chuộc, nước đổ lá khoai, vắt cổ 
chày ra nước, gậy ông đập lưng ông, hàng thịt nguýt hàng cá, mặt sứa gan 
lim, già trái non hột, ... Tra Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt để hiểu 
nghĩa của các thành ngữ này. 

VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN số 3 

(làm tại lớp) 

I. ĐỂ BÀI THAM KHẢO 

Cảm nghĩ về người thân (ông, bà, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn, thầy, cô 
giáo,...). 

II. GỢI Ý DÀN BÀI 

1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về người than mà em yêu quý. 

2. Thân bài: 

Phát biểu những cảm nghĩ về ngưrti thân: 

- Hồi tưởng những kỉ niệm, ấn tượng mình đã có với người đó trong quá khứ. 

- Nêu lên sự gắn bó của mình với người đó trong niềm vui, nỗi buồn, 
trong sinh hoạt, trong học tập, vui chơi,... 


105 



- Nghĩ đến hiện tại và tương lai của người đó mà bày tỏ tình cảm, sự 
quan tâm, lòng mong muốn,... 

3. Kết bài: Khẳng định tình yêu, lòng quý trọng, sự tôn kính,... người 
thân của mình. 


CÁCH LÀM BÀI VĂN BIỂU CẢM 
VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Biểu cảm về tác phẩm văn học là gì? 

Đọc bài “Cảm nghĩ về một bài ca dao*' của Nguyên Hồng và trả lời các 
câu hỏi: 

a) Bài văn viết về bài ca dao nào? 

b) Tác giả phát biểu cảm nghĩ của mình về bài ca dao bằng cách tưởng 
tượng, liên tưởng, hồi tưởng, suy ngẫm về các hình ảnh, chi tiết của nó. 
Hãy chỉ ra các yếu tố đó trong bài văn. 

Gợi ý: 

a) Bài viết của Nguyên Hồng viết về bài ca dao: Đêm qua ra đứng bờ ao 
(bài ca dao nói về nỗi nhớ của người bình dân xưa). 

b) Tác giả đã phát biểu cảm nghĩ của mình bằng cách tưởng tượng một 
con người cụ thể đội khăn, mặc áo dài. Đó là một người quen, ở phương trời 
xa đang hướng về cô' hương. Tác giả hình dung ra cái mạng nhện và cảnh 
con nhện nghển trông, vờn dón, ngạc nhiên, thất vọng. Tác giả cũng lại 
hình dung đến dòng sông Ngân Hà (trong điển tích Ngưu Lang - Chức Nữ) 
- nơi có người quen và thân thương đang ngẩng lên ngắm nhìn và trông 
đợi. Từ con sông sao trên trời tới con sông Tào Khê, nhỏ hẹp nhưng cũng 
xiết lòng người, từ đó mà tác giả liên hệ đến lòng thuỷ chung không bao giờ 
vơi cạn. 

2. Cách làm một bài vàn biểu cảm về tác phẩm ván học. 

a) Tóm tắt các ý chính của bài văn Cảm nghĩ ưề một bài ca dao. Nhận 
xét về bố cục, cách triển khai ý của bài văn. 

Gợi ý: Bài ván được bố cục thành ba phần Mở bàij Thân bài, Kết bài. 
Hệ thống ý được triển khai theo 4 phần tương ứng với 4 cặp lục bát của bài 
ca dao. Cảm nghĩ về hai câu đầu, cũng là mỏ đầu cho bài văn, là những liên 
tưởng về hình ảnh nhân vật trữ tình trong bài ca dao, người viết hình dung 
ra một người đàn ông "dội khăn, mặc áo dài, chắp tay sau lưng,...". Cảm 
nghĩ về hai câu tiếp, người viết trình bày cảm nhận của mình về cảnh 
tượng ngóng trông, trạng thái cảm xúc của nhân vật trữ tình. Cảm nghĩ về 
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hai câu tiếp là nhừng liên tưởng, suy ngẫm về hình ảnh sông Ngân Hà với 
tình cảnh Ngưu Lang - Chức Nữ. Phần cuối của bài vãn là những cảm nghĩ 
về hai câu kết của bài ca dao với hình anh íSông Tào Khè, chôt lại bài vản ở 
cảm xúc vì nhở mà buồn. 

b) Ngoài những yêu cầu chung của một bài vAn biểu cảm, khi làm một 
oài văn biểu cảm về tác phẩm văn học, chúng ta phải lưu ý điều gì? 

Gợi ý: Đôi tượng biểu cảm là tác phẩm ván học. Tác phẩm ván học là 
một đối tượng mang tính nghệ thuật, biểu cảm về đôi tượng này cần lưu ý 
các phương diện cảnh, người trong tác phẩm; tình cảm, số phận cua con 
agười được thể hiện trong tác phẩm; nghệ thuật sử dụng ngôn từ; tư tưởng 
của tác phẩm. Biểu cảm về tác phẩm ván học nghĩa là trình bày những 
cảm xúc, tưởng tượng, liên tưởng, suy ngẫm,... về các phương diện ấy của 
các phẩm. 

[L RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

1. Phát biểu cảm nghĩ về một trong những bài thơ đã được học trong 
chương trình Ngữ văn 7. 

Gợi ý: Trước khi vết bài, cần lập được dàn ý. Ví dụ về bài Cảnh khuya 
chẳng hạn. 

a) Mở bài: Giới thiệu bài thơ của Bác và hoàn cảnh tiếp xúc của người viết. 

b) Thân bài: Cảm xúc, suy nghĩ do tác phẩm gợi lên: 

- Thời điểm tiếp xúc với thiên nhiên của người viết. 

- Hình ảnh so sánh mang đầy chất thơ (tiếng suối như tiếng hát). 

- Vẻ đẹp trữ tình của trăng. 

- Tâm lòng vì nước vì dân của người thi sĩ - người chiến sĩ cách mạng. 

c) Kết bài: Phát biểu ấn tượng chung về tác phẩm. 

2. Lập dàn ý cho bài phát biểu cảm tưởng về bài thơ Ngẫu nhiên viết 
ihân buổi mới về quê. 

Gợi ý: có thể xây dựng dàn ý như sau: 

a) Mở bài: Giới thiệu đôi nét về Hạ Tri Chương và bài thơ. 

b) Thân bài: Cảm xúc, suy nghĩ về các hình ảnh và cảm xúc của tác phẩm. 

- Hoàn cảnh viết bài thơ có nét gì độc đáo, đặc biệt. 

- Sự đôT lập các trạng thái trẻ - già, đi xa - trỏ về và sự thay đổi của 
:ác giả (tóc mai đã rụng). 

- Điểm không thay đổi sau bao năm xa cách; giọng quê (cũng chính là 

:ái tình đôl với quê hương). i 

- Cuộc gặp gỡ với lũ trẻ con trong làng. 

- Sự xót xa của tác giả khi bị lũ trẻ coi là người khách lạ. 
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Chinh sự trớ trêu này lại càng làm nổi rõ tình yêu quê hưcmg của nhà thơ. 
c) Kết bài: Cảm xúc chung về tác phẩm. Tình cảm của người viết ãối 
với quê hương. 


TIẾNG GÀ TRƯA 

Xuân Quỳnh 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Tràn ngập trong bài thơ Tiếng gà trưa là những kỉ niệm tuổi thơ. 
Trong đó, nổi bật là hình ảnh người bà, kí ức về tình bà cháu mộc mạc mà 
sâu nặng. Tất cả được gợi về từ một âm thanh quen thuộc, bình thường: 
tiếng gà mái cục tác trong nắng trưa. 

2. Tiếng gà trưa đã gợi lại trong tâm trí của người chiến sĩ những hình 
ảnh và kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ: 

- Hình ảnh những con gà mái mơ, mái vàng bên những ổ trứng hồng. 

- Kỉ niệm một lần tò mò xem gà đẻ bị bà mắng. 

- Hình ảnh người bà dầy lòng thương yêu, chắt chiu từng đàn gà, quả 
trứng để chăm lo cho cháu. 

- Kỉ niệm về niềm vui và mong ước của tuổi thơ: được một bộ quần áo 
mới từ tiền bán gà (tưởng tượng ra vẻ đẹp của bộ quần áo). 

Qua những dòng kỉ niệm được gợi lại, có thể nhận thấy tác giả đã biểu 
lộ tâm hồn trong sáng, hồn nhiên của một người em nhỏ, cũng như biếu lộ 
tình cảm yêu quý, trân trọng người bà của đứa cháu. 

3. Qua bài thơ, có thể nhận thấy tình cảm của bà và cháu thật sâu 
nặng và thắm thiết. Bà tần tảo chắt chiu trong cảnh nghèo để cố dành dụm 
mua cho cháu bộ quần áo mới. Ngược lại, người cháu luôn thương yêu, quý 
trọng và biết ơn bà. 

4. Bài thơ này được viết theo thể ngũ ngôn (5 tiếng) nhưng rất sáng tạo 
và linh hoạt: 

“ Thường mỗi khổ trong một bài ngũ ngôn có 4 câu nhưng bài này chỉ 
có ba khổ 4 câu, các khổ khác có đến 5 hoặc sáu câu, riêng khổ thứ nhất có 
đến 7 câu. 

“ Cách gieo vần trong bài thơ cũng rất linh hoạt. Phần lớn vần trong 
bài thơ là vần cách, có khi không chú trọng đến việc đúng vần mà chỉ cần 
giữ âm điệu. Mực dù vậy, đọc bài thơ lên nghe vần thấy rất hài hoà trong 
mạch cảm xúc của tác giả. 

- Các câu thơ trong bài đều gồm 5 tiếng, riêng câu thơ Tiếng gà trưa 
(lặp lại mở đầu các khổ thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ bảy) là chỉ có 3 tiếng. 
Đây là một cách để Xuân Quỳnh tạo nên diểm nhấn về cảm xúc. Sau mỗi 


108 



câu thơ Tiếng gà trưa là tác giả lại nhớ về một liinh ảnh, một kỉ niệm quen 
thuộc. Các câu thơ này giữ cho mạch cam xúc của bai thơ liền mạch, khiên 
cho những kỉ niệm và hình ảnh thơ ỉuòu da diết, nồng nan. 

IL RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Cách đọc 

Đọc chậm rài, rõ ràng từng câu thơ, chú ý một số điếm nhấn đặc biệt: 

- Những câu ba chữ ("Tiếng gà trưa' ) cản ngát nghi lâu hơn. 

- Điệp khúc "Này con gà mái mơ.... Này con gà mái vàng...", đọc nhấn 
vào những chữ "Này" để thể hiện sắc thái liệt kê như là những hình ảnh 
quen thuộc lướt qua nỗi nhớ của người chiên sĩ. 

- Đoạn thơ cuối đọc bằng giọng truyền cảm, trữ tình (đọc nhẹ nhàng, 
hơi lên cao giọng như tiếng người cháu gọi bà). 

2. Cảm nghĩ của em về tình bà cháu trong bài thơ này? 

Gợi ý: 

- Tình cảm đó được thể hiện qua những hình ảnh, chi tiết nào? 

- Tình cảm của bà có ý nghĩa gì đối với người chiến sĩ trên mặt trận? 
(người chiến sĩ chiến đấu vì ai? Vì cái gì?) 

ĐIỆP NGỮ 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

ĩ. Điệp ngữ là gì? 

a) Tìm những từ ngữ được lặp đi lặp ìại trong bài thơ Tiếng gà trưa. 

Gợi ý\ Lưu ý các từ ngữ dược lặp lại ỏ khổ’ đầu, khổ cuối bài thơ, đặc 

biệt là cụm từ Tiếng gà trưa được lặp kại 5 lần trong suốt bài thơ. 

b) Nhận xét về tác dụng của việc lẠp đi lặp lại từ ngữ trong bài thơ Tiếng gà 

trưa. 

Gợi ý: Điệp ngữ có tác dụng làm nổi bật ỷ, gâỵ ấn tượng, gợi cảm xúc, 
tạo nhịp điệu. 

2. Các loại điệp ngữ 

So sánh điệp ngữ trong khổ thơ đầu của bài Tiếng gà trưa với điệp ngữ 
trong hai đoạn thơ dưới đây để thấy được đặc diêm của mỗi dạng điệp ngữ: 
a) Anh đã tìm em, rất lâu, rất lâu 

Cô gái ở Thạch Kim Thạch Nhọn 
Khăn xanh, khăn xanh phơi đẩy lán sởm 
Sách giấy mở tung tráng cả rừng chiều 
[...] 
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Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa 

Thưcmg em, thưcỉng em, thưctng em biết mấy. 

(Phạm Tiến Duật) 

b) Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy 

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu 
Ngàn dău xanh ngắt một màu 
Lòng chàng ỷ thiếp ai sầu hơn ai? 

(Đoàn Thị Điểm) 

Gợi ý\ 

- Chú ý vào các từ in đậm. 

- Các từ “nghe” trong khổ thơ thứ nhất bài Tiếng gà trưa lặp lại theo 
hình thức điệp nối tiếp. 

- Điệp ngữ trong đoạn thơ a) là dạng điệp nối tiếp, trong đoạn thơ b) là 
dạng điệp vòng tròn. 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

1. Tìm điệp ngữ trong những đoạn trích dưới đây và cho biết tác dụng 
của nó. 


Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi 
năm nay, một dăn tộc dã gan góc đứng về phe đổng minh chống phát xít 
mẩy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dán tộc đó phải được độc lập! 

{Hồ Chí Minh) 

Người ta đi cấy lấy công, 

Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề. 

Trông trời, trông đất, trông mây, 

Trông mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm. 

Trông cho chân cứng đá mềm, 

Trời êm, biển lặng mới yên tấm lòng. 

(Ca dao) 


Gợi ý: 

- Các từ in đậm là các từ nằm trong phép điệp (tự chỉ ra cách thức điệp 
trong những trường hợp này). 

- Tác dụng của diệp ngữ; 

+ Trong đoạn văn của Hồ Chí Minh, các điệp ngữ có tác dụng nhân 
mạnh tinh thần đấu tranh của dân tộc và sự xứng đáng được hưởng quyền 
tự do độc lập của dân tộc áy. 

+ Trong bài ca dao, các điệp ngữ có tác dụng khắc hoạ sự vất vả gian 
nan của người nông dân. 
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2. Tìm và xác dịnh loại điệp ngữ trong các cân sau: 

Vậy rnà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi 
mãi. Lụy trời đây chỉ là một giấc ÌUƠ. Một giấc mơ thôi. 

(Khánh Hoài) 

Gợi v: Chú ý các cụm từ xa nhau, một giấc mơ íđiệp nối tiếp). 

3. Nhận xét về sự lặp lại từ ngữ trong đoạn văn sau: 

Phía sau nhà em có một mảnh vườn. Mảnh vườìi ở phía sau nhà em, em 
trồng rất nhiều loài hoa. Em trồng hoa cúc. Em trồng hoa thược dược. Em 
trổng hoa đồng tiền. Em trồng hoa hồng. Em trồng cá hoa lay ơn nữa. Ngày 
Phụ nữ quốc tế, em hái hoa sau vườn nhà em tọng mẹ em. Em hái hoa tặng 
chị em ... 

Gợi ý: Việc lặp lại quá nhiều từ trong đoạn văn trên không phải là 
phép tư từ. Nó tạo ra cảm giác nặng nề, nhàm chán. 

Có thể chữa lại như sau: 

Phía sau nhà em có một mảnh vườn. Em dành khu đất ấy để trồng các 
loại hoa: hoa cúc, hoa thược dược, hoa đổng tiền, hoa hổng và cả hoa lay ơn 
nữa. Ngày Quổc tế phụ nữ, em hái chính những bông hoa ấy dể tặng chị và 
mẹ của em. 

4. Hày viết một đoạn ván ngắn, trong đó có sử dụng điệp ngữ và cho 
biết mục đích sử dụng các điệp ngữ ây. 

Gợi ý: Vận dụng các kiến thức về điệp ngữ đã học để tạo lập đoạn văn. 
Chú ý tránh sự lặp lại mà không tạo ra hiệu quả nghệ thuật. 

LUYỆN NÓI: PHÁT BlỂư CẢM NGHĨ 
VỀ TÁC PHẨM VẢN HỌC 

I. HƯỚNG DẨN THựC HIỆN 

1. Ghuẩn bị ở nhà 

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về một trong hai bài thơ của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng. 

a) Tìm hiểu đề và tìm ý 

- Xác định đối tượng biểu cảm: 

+ Cảnh thiên nhiên trong bài thơ; 

+ Tình cảm của tác giả. 

- Định hướng tình cảm cho bài làm; 

+ Chi tiết nào của bài thơ làm em thích thú? Vì sao? 

4* Qua bài thơ, em hiểu được gì về tác giả Hồ Chí Minh? 
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b) Lập dàn bài 

Lập dàn ý cho từng phần theo bô" cục ba phần: 

- Mở bài: Giới thiệu khái quát về bài thơ và tác giả bài thơ; nêu cảm 
nghĩ chung của mình về bài thơ. 

- Thân bài: 

+ Ân tượng đầu tiên khi đọc bài thơ; 

+ Tưởng tượng ra khung cảnh thiên nhiên, nhân vật trữ tình và nêu 
cảm nghĩ của mình về những ^ vừa tưởng tượng; 

+ Cảm nhận, đánh giá về những chi tiết mà mình thấy thích thú, theo 
trình tự trước sau; 

+ Cảm nghĩ về tác giả của bài thơ. 

- Kết bài: Nhấn mạnh tình cảm của mình đối với bài thơ. 

2. Thực hành trên lớp 

a) Chia tổ để tập nói theo dàn bài đã chuẩn bị; 

b) Nghe và tự nhận xét lẫn nhau, tự sửa chữa bài nói của mình; 

c) Nghe các bài nói tiêu biểu của cả lớp, ghi chép những nhận xét, sửa 
chữa của thầy, cô giáo; tự hoàn thiện bài của mình. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

Lập dàn ý cho bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học. 

Yêu cầu 

- Thể loại: Ván biểu cảm 

- Nội dung: 

+ Trình bày những cảm xúc, suy ngẫm của mình về nội dung và hình 
thức của tác phẩm. 

+ Trong phần Mở bài, cần giới thiệu tác phẩm và hoàn cảnh tiếp xúc 
với tác phẩm. 

+ Phần Thân bài nêu cảm xúc, suy nghĩ do tác phẩm gợi lên. 

+ Phần Kết bài nêu ấn tượng chung về tác phẩm. 

MỘT THỨ QUÀ CỦA LÚA NON: CốM 

(Thạch Lam) 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Bài tuỳ bút này viết về một thứ quà của núi non: cốm. Để nói về đối tượng 
ấy, tác giả dã sử dụng các phương thức miêu tả, thuyết minh, biểu cảm và bình 
luận. Nhưng phương thức biểu dạt chủ yếu là biểu cảm. 

Bài viết của Thạch Lam có thể chia thành ba đoạn: 
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+ Đoạn 1: Từ đầu đến “chiếc thuyền rồng'' : Hirơrig thơưi của lúa non gợi nhớ 
đến cốm. Hạt cốm được hình thành từ sự tinh tuý của thiên nhiên và sự khéo léo 
của con người. 

+ Đoạn 2; Từ “Cốm là thức quà” đên “kín đáo và nhù nhặn”: giá trị của cốm. 

-h Đoạn 3: Phần còn lại: Bàn về sự thưởng thức cốrn. Ý nghĩa sâu xa trong 
việc hưởng thụ một thứ sản phẩm của thihn nhiên, trời đất, của con người. Lời đề 
nghị của tác giả với người mua và thưởng thức cốm. 

2. a) Tác giả đã mở đầu bài viết bằng hương thơm của lá sen trên hồ. Nó gợi 
nhớ về cái thức quà thanh nhà và tinh khiết. Tiếp đến, tác giả miêu tả những 
bông lúa non, nhừng bông lúa chất chứa cái chất qu5' trong sạch của trời đất, 
nguyên liệu đề làm ra cốm. 

b) Cảm giác về hưcfng thơm của lá sen, về màu xanh của cánh đồng, về mùi 
thcrm mát của lúa non, giọt sữa trắng thơm trong hạt lủa phảng phất hương vị 
của ngàn hoa cỏ... đã tạo nên tính biểu cảm của đoạn văn (ca ngợi sự thanh nhà 
và tinh khiết của cốm). 

3. Tác giả đã nhận xét: dùng hồng (quả hồng) và cốm làm dồ sêu tết là rất 
phù hợp. Cốm là thức dâng của trời đất, mang trong nó hương vị vừa thanh nhã, 
vừa đậm đà của đồng nội, có thể lấy lam thứ biểu tnmg cho xứ sở chuyên trồng 
lúa nước như nước ta. Thứ lễ vật ấy lại đem sánh với quả hồng với ý nghĩa biểu 
trưng cho sự hoà hợp tốt đôi thì thật đúng líi một thứ lễ nghi đầy ý nghĩa. Sự hoà 
hợp và tương xứng của hồng và cốm đã được tác giả phân tích trên phương diện 
màu sắc, hương vị. Màu sắc thì quý giá, hài hoà; hương vị thì hoà hợp và nâng 
đờ. Đó đúng là một phong tục đẹp của nhân dân ta. 

4. ''Cốm là thítc quà riêng biệt cứa ílất nước, là tììức dâng của những cánh 
đồng lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị ttít cả cai mộc mạc, giản dị và 
thanh khiết của đồng què nội cỏ An iVơ/n”. Nhận xét trôn đây của nhà văn thật 
tinh tế và chính xác. cốm quả là thứ quà rất độc (láo. Nỏ được làm từ sản phẩm 
gần gũi với người dân quê. Nó là một lễ phẩm mà cánh đồng dâng tặng con 
người. Hương cốm là hương của lúa, một thử hương mộc mạc, giản dị thanh khiết 
của đồng quê. cốm không chỉ là một mon án thông thường. Nó trở thành một 
món quà vàn hoá, phong tục nhất là VỚI phong tục sèu tết trong hôn nhân. Vì 
thế, cốm đúng là một thức quà riêng biệt. 

5. Sự tinh tế khi thưởng thức món quà bình dị này thể hiện ở chỗ: ăn 
côm không thề nào án vội, vừa ăn thong thả, vừa ngẫm nghĩ thì mới cảm 
hết được hương thơm, vị ngon, sự tươi mát của lá non, cái dịu dàng thanh 
đạm của thảo mộc. Mua cốm là nâng đỡ, vuốt ve, kính trọng lộc trời, công 
sức của con người. Mua cốm một cách có văn hoá thì thưởng thức sẽ trang 
nhã, ngon hơn và đẹp hơn. 

6. '^ Có thể thấy sự tinh tế của ngòi bút Thạch Lam thông qua đoạn miêu tả 
và bộc lộ cảm xúc khi sữa lúa hình thành làm nên hạt lúa non. Từ đó mà làm 
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nên hạt cốm. Sự tinh tế còn thể hiện rõ khi tác giả bộc lộ cảm xúc về sự hài hoà 
giữa hồng và cốm, trong đoạn bàn về cách thưởng thức cốm. Phải là người tinh tế 
lắm, am hiểu và nhạy cảm lắm mới có thể thể hiện giá trị của một thứ quà bình 
dị mà thanh khiết, độc đáo như vậy. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NẰNG 

1. Cách đọc 

• 

Đọc bài văn bằng giọng thủ thỉ, tâm tình, hình dung như một người 
đang trò chuyện, tâm sự, xung quanh là đám đông thính giả đang chàm chú 
lắng nghe. Chú ý những đoạn giọng điệu của bài ván thay dổi: "Ai đã nghĩ 
đầu tiên dùng cốm để làm quà sêu tết. Không còn gì hợp hơn với sự vương 
vít của tơ hồng,...", tác giả tự nêu lên câu hỏi rồi lại tự trả lời, cách viết như 
vậy giúp cho bài tuỳ bút tuy từ đầu đến cuối chỉ thê hiện giọng điệu của một 
người mà vẫn sinh động, hấp dẫn. 

2. Sưu tầm thêm thơ văn nói về Cốm. 

Gợi ý : 

- Tham khảo các đoạn thơ sau: 

Sáng mát trong như sáng năm xưa 
Gió thổi mùa thu hương cổm mới. 

Tôi nhớ những ngày thu đã xa, 

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội. 

(trích Đất nước của Nguyễn Đình Thi) 
Sợi rơm vàng buộc gió 
Lá sen gói sóng hồ 
Nắng đa tình Bến Nghé 
Phải lòng hương cốm thu. 

(Nguyễn Vữ Tiềm) 

Gắng công kén hộ cốm Vòng 
Kén hồng Bạch Èạc cho lòng thêm vui. 

(Ca dao) 

- Cũng có thể tham khảo thêm tuỳ bút Cóm của Nguyễn Tuân (in trong 
Tuyền tập Nguyễn Tuân, tập II, NXB Văn học, Hà Nội, 1994). 
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CHƠI CHỮ 


[. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Chơi chữ là gì? 

Đọc bài ca dao sau và trả lời câu hỏi: 

Bà già đi chợ Cẩu Đổng, 

Bói xem một què lấy chồng lợi chăng? 

Thầy bói xem quẻ nói rằng: 

Lợi thì có lợi nhưng răng không còn. 

a) Hãy nhận xét về nghĩa của các tư lợi trong bài ca dao này. 

b) Từ lợi trong câu cuối của bài ca dao đã được sử dụng dựa vào hiện 
:ượng gì của từ ngữ? 

c) Việc sử dụng từ lợi như trên có tác dụng như thế nào? 

Gợi ý: Hãy so sánh nghĩa của từ lợi trong dự định của “bà già” với từ 
ợi trong lời nói của thầy bói. “Bà già” dùng từ lợi với nghĩa “lợi lộc, thuận 
ợi”. Còn từ lợi trong câu nói của thầy bói: nếu chỉ dừng lại ở “Lợi thi có /ợi” 
;hì tưởng như không khác với từ lợi theo ý của “6ơ già'"; nhưng trong sự liên 
cết với vế sau ''nhưng răng không còn" thì từ lợi mang hàm ý khác, là từ 
ợi trong quan hệ với răng - những bộ phận trong khoang miệng. Hoá ra, 
-hầy bói nhắc khéo “bà già”: bà đã già quá rồi (răng không còn) thì lây 
:hồng làm gì nữa! Sự bất ngờ, thú vị, dí dỏm có được là nhờ việc tráo đổi từ 
ỉựa theo hiện tượng đồng âm. 

2. Các kiểu chơi chữ 

Ngoài kiểu chơi chữ dựa vào hiện tượng đồng âm như trong bài ca dao 
rên, chúng ta còn có thể gặp những kiểu chơi chữ khác. Hãy đọc những câu 
;au đáy và cho biết những kiểu chơi chữ khác ấy là gì? 

(a) Sánh với Na-va "ranh tướng' Pháp 

Tiếng tăm nồng nặc ở Đông Dương. 

(Tú Mỡ) 

(b) Mênh mông muôn mẫu một màu mưa 

Mỏi mắt miên niaii mãi mịt mờ. 

(Tú Mỡ) 

(c) Con cá đối bỏ trong cối đá, 

Con mèo cái nằm trên mái kèo, 

Trách cha mẹ nghèo, anh nờ phụ duyên em. 

(Ca dao) 

(d) Ngọt thơm sau lớp vỏ gai, 

Quả ngon lớn mãi cho ai đẹp lòng. 
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Mời cô mời bác ăn cùng, 

Sầu riêng mà hoá vui chung trăm nhà, 

(Phạm Hổ 

Gợi ý: Các kiểu chơi chữ: 

- Dựa vào hiện tượng gần âm; 

- Mượn cách nói điệp âm; 

- Nói lái; 

- Dựa vào hiện tượng trái nghĩa, đồng nghĩa, gần nghĩa. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Bài thơ sau dây đã sử dụng phép chơi chữ như thê nào? 

Chẳng phải liu đìu vẫn giống nhà, 

Rắn đầu hiếng học chẳng ai tha. 

Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ, 

Nay thét mai gầm rát cổ cha. 

Ráo mép chỉ quen tuồng nói dối, 

Lằn lưng cam chịu dấu roi tra. 

Từ nay Trâu Lỗ chăm nghề học, 

Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia. 

(Lê Quý Đôn) 

Gợi ý: Chú ý các từ đồng âm và các từ gần nghĩa, cùng chỉ loài rắn; Zii 
diu, rắn, hổ lửa, mai gầm, ráo, lằn, trâu lỗ, hổ mang. 

2. Những tiếng nào trong các câu dưới đây chỉ các sự vật gần gũi nhau 
Tác dụng của việc sử dụng các tiếng có nghĩa gần gũi ây là gì? 

- Trời mưa đất thịt trơn như mỡ, dò đến hàng nem chả muốn ăn. 

- Bà đồ Nứa, đi võng đòn tre, đến khóm trúc, thở dài hi hóp. 

Gợi ý\ Chú ý các từ gần nghĩa: 

- Gần nghĩa với thịt: mỡ, dò (giò), nem chả. 

- Gần nghĩa với nứa: tre, trúc, hóp 

3. Năm 1946, bà Hằng Phương biếu Bác Hồ một gói cam, Bác Hồ đ 
làm một bài thơ để cảm ơn như sau: 

Cảm ơn bà biếu gói cam, 

Nhận thí không đúng, từ làm sao đây? 

Ẩn quả nhở kè trồng căy, 

Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai? 

Trong bài thơ này, Bác đã dùng lối chơi chữ như thế nào? 

Gợi ý: Tra từ điển để hiểu nghĩa của cụm từ Hán Việt ''khổ tận cam lai 
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{kìiổ: đắng; tận\ hết; cam: ngọt; lai\ (lến). ĩiài này sứ dụng kiểu chơi chữ 
đồng âm. 


CHUẨN Mực sử DỤNG TỪ 

1. Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả 

Phát hiện các từ dùng sai trong các cảu sau đáy và sửa lại cho đúng; 

- Một số người sau một thời gian dùi đầu vào lờni ăn, nay đã kìĩấm khá. 

— Em bé đã tập tẹ biết nói. 

— Đó là những khoảng khắc sung sướng nhất trong dời em. 

Gợi ỷ: 

— Các từ dùng sai: dùi, tập tẹ, khoảng khắc; 

- Chữa: vùi, tập toẹ, khoảnh khắc. 

2 Sử dụng từ đúng nghĩa 

Phát hiện các từ dùng sai trong các câu sau đây và sửa lại cho đúng; 

- Đất nước ta ngày càng sáng sủa. 

— Ông cha ta đã để lại cho chúng ta những câu tục ngữ cao cả dể chúng 
ta vận dụng trong thực té. 

- Con người phải biết lương tâni. 

Gợi ý: Phải nắm chắc nghĩa của từ dể tránh dùng sai, đặc biệt là những 
từ gần nghĩa với nhau. Nắm được nghĩa của từ rồi, phải đặt từ đó trong ngữ 
cảnh cụ thể để xem nghĩa của từ ấy có phù hợp với nghĩa của câu không. 

— Các từ dùng sai: sáng sủa, cao Cíi, biết; 

— Chừa: thay sáng sủa bằng tươi đẹp hoặc đối mới] thay cao cả bằng 
sâu sắc hoặc quý giá; thay biết bằng cỏ. 

3. Sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ 

Phát hiện các từ dùng sai trong những câu sau đây và sửa lai cho đúng: 

- Nước sơn làm cho đồ vật thêm hào quang. 

- Ăn mặc của chị thật là giản dị. 

- Bọn giặc đã chết với nhiều thảni hại: máu chảy thành sông ở Ninh 
Kiều, thây chất đầy nội ở Tuy Động, Trần Hiệp phái bều đầu, Lí Khánh 
phải bỏ mạng. 

- Đất nước phải giàu mạnh thực sự chứ không phải là sự giả tạo 
phồn vinh. 

Gợi ỷ: Mỗi từ loại có dặc tính ngữ pháp riêng. Khi sử dụng từ, để tránh 
lỗi không đúng tính chất ngữ pháp, phải chú ý tới điều này. Từ chỉ đúng về 
tính chất ngữ pháp khi nó thể hiện đúng đặc tính từ loại của mình trong 
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câu, chức náng ở các thành phần câu. 

- Các từ dùng sai: hào quang (là danh từ, không thể sử dụng làm vị 
ngữ như một tính từ được); ăn mặc (là động từ, không thể sử dụng như 
danh từ); thảm hại (là tính từ, không thể sử dụng như danh từ); giả tạo 
phồn vinh (sai về trật tự kết hợp); 

- Chữa: 

Nưởc sơn làm cho đồ vật thêm hào nhoáng. 

Cách ăn mặc của chị thật là giản dị. (hoặc Chị ăn mặc thật là giản dị.) 

Bọn giặc đã chết rất thảm hại: máu chảy thành sông ở Ninh KiềUy thây 
chất đầy nội ở Tuỵ Động, Trẩn Hiệp phải bêu đẩu, Lí Khánh phải bỏ mạng. 

Đất nước phải giàu mạnh thực sự chứ không phải là sil phồn vinh giả tạo. 

4. Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm, hợp phong cách. 

Các từ in đậm trong những câu sau đây sai như thế nào? Hãy tìm 
những từ thích hợp để thay thế. 

- Quăn Thanh do Tôn Sĩ Nghị lãnh đạo sang xâm lược nước ta. 

— Con hổ dùng những cái vuốt nhọn hoắt cấu vào người, vào mặt Viên 
[...]. Nhưng Viên vẫn ráng sức quần nhau với chú hổ. 

(Dẫn theo Nguyễn Đức Dân) 

Gợi ý: Ngoài việc phải đúng về nghĩa gốc, nghĩa biểu thị sự vật, sự việc, 
khi dùng từ còn phải chú ý đảm bảo đúng về sắc thái biểu cảm, không sai 
phong cách. Thay các từ lãnh đạo, chú hổ bằng các từ đồng nghĩa, gần 
nghĩa phù hợp với sắc thái biểu cảm: cẩm đầu, con hổ. 

5. Không lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt. 

- Trong những trường hợp nào thì không nên dùng từ địa phương? 

- Tại sao không nên lạm dụng từ Hán Việt? 

Gợi ý: Sử dụng từ địa phương trong những ngữ cảnh không phù hợp 
(không phải địa phương ấy) sẽ làm cho người nghe, đọc khó hiểu hoặc 
không hiểu được. Tuy nhiên, trong những tác phẩm văn học, để tạo sắc thái 
cá biệt, người ta có thể sử dụng từ địa phương; đối với trường hợp này, 
những từ khó, lạ phải có chú thích để không gây khó khăn cho người đọc. 
Xem lại bài về từ Hán Việt để trả lời câu hỏi tiếp theo. 

ÔN TẬP VĂN BẢN BIỂU CẢM 

1. Văn biểu cảm khác văn miêu tả ở điểm nào? 

2. Ván biểu cảm khác văn tự sự ở điểm nào? 

Gợi ý: Ván tự sự, văn miêu tả, vãn biểu cảm, trước hết khác nhau ở nhu 
cầu tạo lập. Xuất phát từ những nhu cầu biểu đạt khác nhau sẽ cho ra 
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nhừng bài văn thuộc những loại khác nhau: từ nhu cầu kể lại sự việc mà 
chúng ta có vãn tự sự; từ nhu cầu tái hiện người, vật, cảnh vật mà chúng ta 
có văn miêu tả; từ nhu cầu bộc lộ tỉnh cảm ma chúng ta có văn biểu cảm. 

3. Tự sự và miêu tả có vai trò gì trong ván biổu cảm? 

Gợi ỷ\ Trên thưc tế, nhiều khi rất khó tách bạch giữa biểu cảm, tự sự, 
miêu tả. Tuy nhiên, như đã nói đến ở trên, xuất phát từ những dạng nhu 
cầu khác nhau sè cho ra những bài văn thuộc những loại khác nhau. Giữa 
biểu cảm, tự sự và miêu tả có những điểm khác nhau, và vì thế chúng mới 
có thể hỗ trợ, bổ sung cho nhau để đạt được hiệu quả giao tiếp cao nhât. 
Trong văn biểu cảm có tự sự và miêu tả. Biểu cảm phải dựa trên những đôi 
tượng và sự việc cụ thể, chính miêu tả và tự sự sẽ giúp cho biểu cảm điều 
này. Nhưng cũng phải thấy rằng tự sự và miêu tả trong ván biểu cảm có vai 
trò như là những thao tác cần thiết chứ không phải mục đích hướng tới. 
Mục đích của văn biểu cảm là thế hiện và đế người khác có thể cảm nhận 
được những trạng thái tình cảm, cảm xúc của người viết (nói) trước dỗl 
tượng nào đó, trong sự việc nào đó. 

4. Với một đề bài biểu cảm cho trước, người ta phải tiến hành các bước 
như thế nào để tạo lập một ván bản? 

Gợi ỷ: Các bước làm một bài ván biểu cảm dã được đề cập đến trong bài 
6 (Đề ván biểu cảm và cách làm bài ván biểu cảm). Khi tiến hành làm một 
bài ván biểu cảm theo đề bài cho trước cần chú ý các bước: 

- Tìm hiểu đề, xác định đối tượng biểu cảm và định hướng tình cảm sẽ 
thể hiện với đôl tượng ây; 

- Tìm ý và lập dàn ý theo bô' cục 3 phần; 

- Viết thành bài ván hoàn chỉnh; 

- Kiểm tra, chỉnh sửa lại bài viêt. 

5- Bài vãn biểu cảm thường dùng những biện pháp tu từ nào? Tại sao 
người ta nói ngôn ngữ ván biểu cảm gần với thơ? 

Gợi ý: Các biện pháp tu từ thường gặp trong ván biểu cảm là: so sánh, 
ẩn dụ, nhân hoá, điệp ngữ. Nói ngôn ngữ của văn biểu cảm gần với thơ là 
đã đề cập đến đặc trưhg nổi bật nhất của loại văn này. Bản châ't' của thơ 
(trữ tình, phân biệt với truyện thơ) là trực tiếp bộc lộ thế giới cảm xúc của 
con người. Văn biểu cảm, dù trực tiếp hay gián tiếp thì cũng là để bộc lộ 
tình cảm, vì thế rất gần với thơ. 
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SÀI GÒN TÔI YÊU 

Minh Hương 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Bài tuỳ bút này thể hiện tình cảm yêu mến của tác giả vê Sài 
Gòn trên các phương diện: thiên nhiên, khí hậu, thời tiết, cuộc sông, 
sinh hoạt của thành phô', cư dân và phong cách của con người Sài Gòn. 

Bài văn gồm ba đoạn; 

+ Đoạn 1: Từ đầu đến “tông chi họ hàng”; á'n tượng chung và tình 
yêu của tác giả với Sài Gòn. 

+ Đoạn 2: tiếp theo đến “leo lên hơn nám triệu”: Những cảm nhận 
và những lời bình luận của tác giả về phong cách con người Sài Gòn. 

+ Đoạn 3: Phần còn lại; Khẳng định một lần nữa tình yêu của tác 
giả với thành phỗ* ây. 

2. a) Sự cảm nhận tinh tế của tác giả về thiên nhiên, khí hậu đặc 
biệt của Sài Gòn: 

- Tác giả miêu tả Sài Gòn qua nhiều hiện tượng thời tiết với những 
nét riêng (nắng sớm, gió lộng buổi chiều, cơn mưa nhiệt đới ào ào và 
mau dứt). 

- Cảm nhận về sự đổi thay nhanh chóng, dột ngộ của thời tiết (trríi 
đang ui ui buồn bà bỗng nhiên trong vắt lại như thuỷ tinh). 

- Cảm nhận về không khí, nhịp điệu cuộc sô'ng đa dạng của thành 
phô' trong nhiều thời khắc khác nhau (đêm khuya, những giờ cao điếm, 
buổi sáng tinh sương). 

b) Ngay ở phần này, chúng ta cũng có thể nhận thấy tình yêu nồng 
nhiệt thiết tha của tác giả đối với thành phô' của mình. Nhờ tình yêu ấy 
mà tác giả đã cảm nhận được nhiều vẻ đẹp và nét riêng của thành phố. 
Thậm chí ngay cả những “trái chứng giở trời” của thời tiết trong tâm trí 
tác giả cũng trơ nên thành những cái đáng nhổ, đáng yêu. Đế nhân 
mạnh tình cảm của mình và thể hiện sự phong phú, độc đáo của thiên 
nhiên, khí hậu Sài Gòn, trong đoạn vãn này, tác giả đả sử dụng rất 
thành công thủ pháp điệp từ và điệp câu trúc câu. 

3. Trong phần thứ hai của bài tuỳ bút, tác giả đã tập trung nói về 
con người Sài Gòn với những nét nổi bật về dân cư, phong cách: 

Nhận xét về dân cư Sài Gòn, tác giả khắng định: đây là nơi hội tụ 
của con người ở khắp bô'n phương nhưng đã hoà hợp, không còn phân 
biệt nguồn gô'c mà chỉ còn là những người con của Sài Gòn. 

Nét phong cách nổi bật cửa con người Sài Gòn được tác giả khái 
quát là tự nhiên, chân thành, cởi mở, mạnh bạo, mà vẫn ý nhị. Tác giả 
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ỉã chứng minh nhừng nhận xét áy bằng thưc tó' hiểu biết về con người 
ỉài Gòn của mình qua gần nám mươi nám. Kliừng tính cách ấy được 
3Ìểu hiện trong đời sông hàng ngày và trong những hoàn cảnh thử 
:hách của lịch sử. vẻ đẹp của con người Sài Gòn dược rninh hoạ qua hình 
inh của các cô gái Sài Gòn với trang Ị>hục khoé khoắn, cử chỉ, dáng điệu 
^ừa yêu điệu, ngây thơ vừa nhiệt ĩình, tươi tẩn. 

4. Qua bài vãn, ta hiểu thêm nhiều phương diện về Sài Gòn, một 
-rung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá ở phương Nam của Tể quô'c. Đó là 
-hành phô' không chỉ lớn về diện tích, dân cư mà còn râ't độc đáo về thời 
;iết, khí hậu, đặc biệt là về con người. 

[I. RÈN LUYỆN KĨ NÃNG 

1. Cách đọc 

Bài văn được viết khá linh hoạt, đan xen những câu ngắn, câu dài, có 
chi sử dụng kết câu trùng điệp: "Tôi yêu trong nắng sớm...", "Tôi yêu thời 
:iết trái chứng...", "Tôi yêu cả đêm khuya thưa thớt tiếng ồn"... Muôh đọc 
ưu loát phẵi biết giữ giọng, giữ hơi, phải tập đọc nhiều lần để nắm được 
nạch ván, mạch cảm xúc của tác giả. 

2. Sưu tầm những bài viết về vẻ đẹp và những nét đặc sắc của quê 
lương em trên các phương tiện báo chí, các tác phẩm vãn học, địa lí,... 

3. Đây là một doạn văn biểu cam. Hãy định hướng trước về cảm xúc và 
ỉối tượng (một nét đẹp nào đó của quê huơng: một nghề truyền thống, một 
li tích, một danh lam, một cánh đồng,...), sau đó thiết lập một đoạn văn 
ũểu cảm như vẩn thường làm. 

MÙA XUÂN CỦA TÔI 

Vũ Bằng 

. KIẾN THỨC cơ BẢN 

1. Bài tuỳ bút này tái hiện cảnh sắc thiên nhiên và không khí mùa 
mân trong tháng giêng ở Hà Nội và miền Bắc qua nỗi nhớ thương da diết 
:ủa một người con xa quê. 

2. Bài tuỳ bút có thể chia thành ba đoạn; 

- Đoạn 1 (Từ đầu đến “/né luyỂn mùa xuâri''y. Những cảm nhận về quy 
uật tình cảm của con người với mùa xuAn. 

- Đoạn 2 (tiếp theo đến “mơ hội liên hoan''): Cảm nhận về cảnh sắc, 
chông khí chung của mùa xuân ở Hà Nội và miền Bắc. 

- Đoạn 3 (phần còn lại): Cảnh sắc và không khí mùa xuân sau ngày 
•ằm tháng giêng. 

Ba đoạn liên kết với nhau bằng mạch cảm xúc: từ những quy luật tình 
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cảm chung của con người đến những cảm nhận riêng về mùa xuân. Cuối 
cùng là những cảm nhận sâu sắc về tháng giêng. Đây là mạch cảm xúc được 
phát triển rất tự nhiên, hợp lôgíc. 

3. a) Trong đoạn vãn từ “Tổi yêu sông xanh, núi tím'' đến “mở hội 
liên hoan", cảnh sắc và không khí mùa xuân Hà Nội và miền Bắc đã 
được gợi tả qua nhiều chi tiết. Trước hết, tác giả đã gợi tả được cái đặc 
trưng của thời tiết và khí xuân miền Bắc với “mưa rêu rêu, gió lành 
lạnh”, như từ mùa đông còn vương lại, nhưng lại có cái â'm áp, tràn ngập 
của khí xuân, hơi xuân. Những âm thanh như tiếng nhạn kêu, tiếng 
trố^ng chèo, những câu hát huê tình,...hoà quyện trong làn hương ấm áp 
của nhang trầm, đèn nến, nhất là cái ấm áp toả ra từ không khí gia 
đình đoàn tụ...Tất cả gợi lên một nét hương sắc không thể nào phai 
trong tâm hồn của người xa xứ. 

b) Không chỉ miêu tả sức sống của mùa xuân từ bên ngoài, tác giả còr 
thể hiện được sức sông nổi bật của con người trong mùa xuân bằng nhữnẾ 
hình ảnh đầy gợi cảm và với những hình ảnh so sánh rất cụ thể: “Ngồi yêr 
không chịu được. Nhựa sông trong người cáng lên như máu,...những cặỊ 
uyên ương đứng cạnh” và “tim người ta dường như cũng trẻ hơn ra, và đậỊ 
mạnh hơn trong những ngày dông tháng giá”. Đến như cảm nhận về cái rél 
thì cũng là: “...cái rét ngọt ngào, chứ không còn tê buô^t cám cám nữa”. 

c) Ngôn ngữ của đoạn văn này là những ngôn từ được chắt lọc tint 
tế. Những hình ảnh so sánh vừa cụ thể vừa mới lạ, cùng với cách cảm 
cách nghĩ sáng tạo, tât cả được kết hợp trong một thứ giọng điệu vừa sô 
nổi, vừa thiết tha khiến cho đoạn văn để lại được nhiều ấn tượng và gợ 
ra nhiều dư ba. 

4. a) Trong đoạn văn còn lại, tác giả tập trung miêu tả những nét riên^ 
của trời đất, thiên nhiên và không khí mùa xuân sau ngày rằm thání 
giêng. Đó là thời điểm giao mùa của trời đất, của sự vật, cỏ cây, thờ 
tiết,...Nhiều thứ hoà quyện để tạo nên một sự chuyển giao rất đẹp: “Tết hế 
mà chưa hết hẳn, ... mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn”. Cảnh ấ: 
khiến lòng người cũng đồng điệu theo. 

b) Qua việc tái hiện những cảnh sắc và không khí ây, có thể khẳni 
định: chính tình yêu và nỗi nhớ da diết đến cháy bỏng đã làm thức dậy ba< 
nỗi niềm trong tâm hồn tác giả, khiến cho ngòi bút của nhà văn trở nêi 
tinh tế và nhạy cảm hơn. 

5. * Trong nỗi nhớ da diết của một người con xứ Bắc xa quê, tác giả dí 
tái hiện lại cảnh mùa xuân Bắc Việt với những ấn tượng êm đềm, dịu ngọt 
những cảm nhận tinh tế mà chỉ có những người yêu tha thiết quê hươnỊ 
mới có được. Cảnh mùa xuân trên đất Bắc là cả một cuộc giao hoà của trờ 
đất, của lòng người, của sức sống và tình yêu. 
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II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

1. Cách đọc 

Cần chú ý sự khác nhau về giọng diệu cùa ba bài tuỳ bút. Thạch Lam 
miêu tồ cốm -- một thức quà rất quen thuộc với người Việt Nam, ông chỉ 
muốn qua cốm gợi lên những tiếng lòng đồng điệu về tình yêu, niềm tự hào 
về một vẻ đẹp riêng của đất nước. Minh Hương miêu tả Sài Gòn với những 
cảm nhận rất riêng, Vũ Bằng lại viêt về mùa xuân đất Bắc trong nỗi nhớ 
thương da diết. Trong tâm trạng ấy, câu văn của Vũ Bằng dường như chất 
chứa nhiều tâm sự hơn. 

Có khi những câu văn theo mạch cảm xúc bất ra bất ngờ, không theo 
quy tắc thông thường: "Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân". 

Có khi tác giả tự chất vâ'n mình, rồi lại để cho dòng cảm xúc tuôn chảy 
miên man: "Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, 
trăng đừng thương gió; ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu 
con...". 

Có khi tiếng kêu bật ra khi dòng cảm xúc không kìm nén lại được: 
"Đẹp quá đi, mùa xuân ơi “ mùa xuân của Hà Nội thân yêu...". 

Khi đọc cần bám sát mạch của từng câu ván, đoạn vãn để chọn giọng 
đọc cho phù hợp. 

2. Sưu tầm một số đoạn văn, câu thơ hay về mùa xuân. 

Tham khảo đoạn thơ sau: 

Mọc giữa dòng sông xanh 
Một bông hoa tím biếc 
ơi! Con chim chiền chiộn 
Hót chi mà vang trời 
Từng giọt long lanh rơi 
Tôi đưa tay tôi hứng 

Mùa xuân người cầm súng 
Lộc giắt đẩy quanh lưng 
Mùa xuân người ra đồng 
Lộc trải dài nương mạ 
Tất cả như hổi hả 
Tất cả như xôn xao... 

(Thanh Hải, Mùa xuân nho nhỏ) 

3. Lựa chọn một mùa mà mình thích nhâ't. Hãy phát biểu cảm nghĩ của 
em về mùa ấy (chú ý biểu cảm về những nét đặc trưng của mùa, như: thiên 
nhiên, khí hậu, thời tiết, sự vật, con người,...). 
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LUYỆN TẬP SỬ DỤNG TỪ 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Sử dụng từ đúng âm, đúng chính tả 

- Một sô' học sinh do ít được tiếp xúc với hình thức chữ viết của từ (ít 
đọc sách báo) nên khi nói - viết, đã thể hiện sai hình thức âm thanh, hình 
thức chữ viết của từ. 

Ví dụ: Từ lãng mạn được nói - viết thành lãng mạng\ từ xán lạn được 
nói - viết thành xán lạng, sáng lạng, xáng lạng; từ man mác thành mang 
mác; từ tham quan thành thăm quan... 

- Một sô' học sinh do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương nên đã 
viết sai chính tả một sô' từ. Ví dụ: xâu xấc (viết đúng: sâu sác); suy nghỉ 
isuy nghĩ); dùi đầu (vùi dầu); Buông Ma Thuộc (Buôn Ma Tìiuột)... 

Vì vậy, khi sử dụng từ (nói hoặc viết), ta cần sử dụng đúng hình thức 
âm thanh, hình thức chữ viết của từ. 

2. Sử dụng từ đúng nghĩa 

Sở dĩ có hiện tượng sử dụng sai nghĩa chủ yếu do không nắm chắc 
nghĩa của từ, không phân biệt được các sắc thái ý nghĩa, sắc thái biểu cảm, 
phạm vi sử dụng... của các từ đồng nghĩa, gần nghĩa. Vì vậy, có hiện tượng 
viết những câu có từ dùng sai nghĩa (từ in chừ đậm), như: 

a) Món quà tuy nhò nhen nhưng em rất quý. 

b) Tính tình anh ấy rất hiền lành, nhưng khi ra trận đánh giặc thì táo 
tỢn vô cùng. 

c) Một không khí nhộn nhịp bao phủ thành phố. 

d) Ngô Thị Tuyển vác một hòm đạn nặng gấp đôi thể lực của mình 
bâng băng trong lửa đạn. 

3. Sử dụng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ 

Dùng từ đúng tính chất ngữ pháp của từ nghĩa là dùng từ phù hợp với 
những dặc điểm từ loại, phù hỢp với khả năng kết hợp của từ, khả năng 
đảm nhiệm các chức vụ ngữ pháp trong câu - của từ. Do đó, những câu kiểu 
như: Nước sơn làm cho đổ vật thêm hào quang, là không chấp nhận được. 
Bởi vì hào quang là danh từ, không thể sử dụng làm vị ngữ như tính từ. 
Muôn sửa câu này, có thể thay từ hào quang bằng từ hào nhoáng, hoặc từ 
bóng bẩy. Như vậy, dùng từ đúng tính châ't ngữ pháp của từ là một trong 
những yêu cầu quan trọng được đặt ra mà các em cần phải chú ý. 

4. Sử dụng từ đúng sắc thái biểu cảm, hợp với tình huống giao tiếp 

Sắc thái biểu cảm chính là sắc thái về tình cảm, thái độ... được thế 
hiện trong từ, ẩn chứa trong từ. Dùng từ đúng với sắc thái biểu cảm, phù 
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hợp với đối tượng giao tiếp, vai giao tiếp, hoàn ranh giao tiếp... là những 
yêu cầu quan trọng mà chủ thê nói náng (ngươi nỏi! phái lưu ý. Do đó, dùng 
từ lanh đạ..o trong câu "Quân Thanh do Tóìì Sĩ Ngỉìị lãnh đạo saỉig xâm 
lược nước ta" là đã không đảm báo được các yêu cầu nói trên. Bởi vì, từ 
lãnh dụo mang sắc thái biểu cảm tốt, tích cực, không phù hợp đề nói về kẻ 
xâm lược. Từ này có thế thay bằng từ cảrn đầu. 

5. Không lạm dụng từ địa phương, từ Hán Việt 

Từ địa phương nếu được sử dụng ưiột cách hợp lí trong văn bản, nhằm 
gợi không khí, màu sắc địa phương thì có thể clìảp nhận được. Nhưng nếu 
lạm dụng từ địa phương hoặc dùng không đúng chỗ thì không thế chấp 
nhặn. Bởi vì từ địa phương gây khó hiểu cho người ớ vùng khác, hoặc không 
phù hợp với đặc điểm về ngôn ngừ của một sô' loại văn bản (Ví dụ: trong tác 
phẩm vãn học có thể dùng từ địa phương ở mức độ hợp lí, nhưng trong các 
vãn bản hành chính, báo chí... và cả các bài tập lảm vãn của HS đều không 
nên dùng từ địa phương). 

Việc lạm dụng từ Hán Việt trong bất cứ loại văn bản nào đều không 
nên. Bởi vì, nếu dùng nhiều từ Hán Việt sè gây khó hiểu cho người đọc, bài 
vàn sẽ thiếu trong sáng. 

11. RÈN LUYỆN Kĩ NÃNG 

1. Đọc kĩ các bài tập làm văn của mình, tìm các loại lỗi về dùng từ trong 
từng bài viết. Sau đó, chia các lỗi dùng từ này thành 5 loại, tương ứng với 5 
nguyên tắc dùng từ đã nêu ở trên. Cuối cùng, lẳn lượt sửa từng loại lỗi. 

2. Trao đổi bài tập làm văn của mình với một bạn trong cùng lớp, chú ý 
tìm các lỗi về dùng từ, rồi phân các lồi ấy thành 3 loại (dùng không đúng 
nghĩa; dùng không đúng tính chất ngữ pháp; dùng khỏng đúng sắc thái biểu 
cảm và tình huống giao tiếp) và trao đ()i với bạn về cách sửa các lỗi này. 


ÔN TẬP TÁC PHẨM TRỮ TÌNH 


1. Đối chiếu tác phẩm để điền tôn tác giả cho chính xác: 


Tác phẩm 

Tác giả 

Ca7/1 nghĩ trong đêm thanh tĩnh 

Lí Bạch 

Phò giá ưề kỉnh 

Trần Quang Khải 

Tiếng gà trưa 

Xuân Quỳnh 

Cảnh khuya 

Hồ Chí Minh 

Ngỗu nhiên viết nhân buổi mới vé quẽ 

Hạ Tri Chương 

Bạn đến chơi nhà 

Nguyễn Khuyến 


Trần Nhân Tông 

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá 

Đỗ Phủ 
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2. Sắp xếp tên tác phẩm khớp với nội dung tư tưởng và tình cảm được biểu hiện: 


Tác phẩm 

Nội dung tư tưởng, tình cảm được 
biểu hiện 

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá 

Tinh thần nhân đạo và lòng vi tha cao cả. 

Qua đèo Ngang 

Nỗi nhớ thương quá khứ đi đôi với nỗi 
buồn đơn lẻ thầm lặng giữa núi đèo 
hoang sơ. 

Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới 
về quê 

Tình cảm quê hương chân thành pha 
chút xót xa lúc mới trở về quê. 

Sông núi nước Nam 

Ý thức độc lập tự chủ và quyết tâm tiêu 
diệt địch. 

Tiếng gà trưa 

Tình cảm gia đình, quê hương qua những 
kỉ niệm đẹp của tuổi thơ. 

Bài ca Côn Sơn 

Nhân cách thanh cao và sự giao hoà 
tuyệt đối với thiên nhiên. 

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh 

Tình cảm quê hưbng sâu lắng trong 
khoảnh khắc đêm vắng. 

Cảnh khuya 

Tình yêu thiên nhiên, lòng yêu nước sâu 
nặng và phong thái ung dung lạc quan. 


3. Sắp xếp để tên tác phẩm (hoặc đoạn trích khớp với thể thơ): 


Tác phẩm 

Thể thơ 

Sau phút chia li 

Song thất lục bát 

Qua đèo Ngang 

Bát cú đường luật 

Bài ca Côn Sơn 

Lục bát 

Tiếng gà trưa 

Thể thơ khác (ngũ ngôn) 

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh 

Thể thơ khác (ngũ ngôn tứ tuyệt) 

Sông núi nước Nam 

Tuyệt cú 


4. Các ý kiến không chính xác là: a, e, i, k. 

5. Điền vào chỗ trông: 

a) Khác với tác phẩm của các cá nhân, ca dao trữ trình (trước đây) là 
những bài thơ, câu thơ có tính chất tập thề và truyền miệng. 

b) Thể thơ được ca dao trữ tình sử dụng nhiều nhất là lục bát. 

c) Một số thủ pháp thường gặp trong ca dao trữ tình là: so sánh, nhân 
hoá, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ. 
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ỎN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT 

1. ớ sơ đồ 1, có thể tham khảo các ví d ir 

- Từ ghép chính phụ: máy ảnìi, mủy hơ?n, ììiáy chừ, máy kéo, máy 
khâu, máy nổ; cá mè, cá chép, cá thu, cá chiỉìi; ìioa hồng, hoa lan, hoa huệ; 
vui tính, vui lòng, vui mắt, vui chảìi; mát tay, mát dạ; ăn ảnh, ăn ỷ; học 
gạo, học vẹt, học lỏm; bạn họ, bạn đọc; bà nội, bà ngoại; anh cả, anh trai, 
anh rể... 

- Từ ghép đẳng lập: đêm ngày, áo quần, nhà cửa, phổ phường, trông 
nom, mua bán, đi lại, tươi sáng, buồn vui, ăn mặc, ăn ở, ăn nói, ăn uông; 
làng xóm, làng quê; tươi tốt, tươi cười, tươi sống, tươi trẻ, tươi vui... 

- Từ láy toàn bộ: xa xa, xanh xanh, xinh xinh, hây háy, bầu bầu, gật 
gật, lắc lắc; tim tím, vàng vàng, trâng tráng, dcn đen, hổng hồng, nằng 
nặng, nhè nhẹ, xâu xấu, be bé, nho nhỏ, cao cao, gầy gầy, tôn tốt, đèm dẹp, 
khahg khác... 

- Từ láy phụ âm đầu: dễ dãi, gượng gạo, mập mạp, múa may, dẩn 
độn, run rẩy, gọn gàng, trắng trẻo, hồng hào, ngộ nghĩnh, mềm mại, nõn 
nà, bẩu bĩnh, chiều chuộng, chập chứng, hóm hỉnh, mượt mà, bi bô, bập 
bẹ, nủng nịu, phổng phao, long lanh, tươi tắn; khấp khểnh, gập ghềnh, lập 
lòe, lấp ló... 

- Từ láy vần: lò dò, luẩn quẩn, lờ mờ, bắng nhắng, bỡ ngỡ, luống 
cuống, co ro, lơ thơ, lòa xòa, lẫm chẫm, kè nhè, lon xon, chới với, loạng 
choạng, lủi thủi, lẩm cẩm, lẩm bẩm, khệ nệ, bẽn lẽn, bối rối... 

Sơ đồ 2: 

- Đại từ để trỏ người, sự vật: tôi, tao, tớ, mình; chúng tôi, chúng tao, 
chúng tớ, chúng mình; mày, mi, chúng mày; nó, hắn, y, thị; chủng nó, họ... 

- Đại từ để trỏ số lượng: bấy, bấy nhiêu. 

- Đại từ để trỏ hoạt động, tính chất: vậy, thế. 

- Đại từ để hỏi về người, sự vật: ai, gij chí,... 

- Đại từ để hỏi về số lượng: bao nhiêu, mấy,... 

- Đại từ để hỏi về họat động, tính chất: sao, thế nào,... 


2. Có thể lập bảng so sánh: 


Từ loại 
Nội 

so sánh 

Quan hệ từ 

Danh từ, động từ, tính từ 

Về ý nghĩa 

Biểu thị ý nghĩa quan 
hệ (như: sở hữu, so 
sánh, nhân quả, đối lập, 

Biểu thị người, sự vật, 
hiện tượng (danh từ); 
hoạt động, quá trình 
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tăng tiến, đẳng lập...) 

(động từ); tính chất, trạng 
thái (tính từ) 

Về chức năng 

Nối kết các thành phần 
của cụm từ, của câu; nối 
kết các câu trong đoạn 
văn 

Có khả năng làm thành 
phần của cụm từ, của câu 


3. Có thể tham khảo cách giải nghĩa sau; 


Yêu tố Hán Việt 

Trong các từ ngữ 

Nghía 

bán 

bức tượng bán thân 

nửa 

bạch 

bạch cầu 

trắng 

CÔ 

cô độc 

lẻ loi 

cư 

cư trú 

ở 

cửu 

cửu chương 

chín 

dạ 

dạ hương, dạ hội 

đêm 

đại 

dại lộ, dại thắng 

to, lớn 

điền 

điền chủ, công điền 

ruộng 

hà 

sơn hà 

sông 

hậu 

hậu vệ 

sau 

hồi 

hồi hương, thu hồi 

trở lại 

hữu 

hữu ích 

có 

lực 

nhân lực 

sức 

mộc 

thảo mộc, mộc nhĩ 

cây gỗ 

nguyệt 

nguyệt thực 

trăng 

nhật 

nhật kí 

ngày 

quốc 

quô"c ca 

nước 

tam 

tam giác 

ba 

tâm 

yên tâm 

lòng 

thảo 

thảo nguyên 

CỎ 

thiên 

thiên niên kỉ 

nghìn 

thiết 

thiết giáp 

sắt 

thiêu 

thiếu niên, thiếu thời 

trẻ 

thôn 

thôn xã, thôn nữ 

làng 

thư 

thư viện 

sách 

tiền 

tiền đạo 

trước 

tiểu 

tiểu đội 

cười 

tiếu 

tiếu lâm 

nhỏ 

vấn 

vấn đáp 

hỏi 
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ÔN TẬP TÁC PHẨM TRỮ TÌNÍỈ (TlẾP THEO) 

1. Nguyễn Trãi có những câu thơ .sau; 

(1) Suốt ngày ôm nỗi ưu tư 

Đêm lạnh quàng chăn ngu chẳiag yên. 

(2) Bui một tấc lòng ưu ái cũ 

Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông. 

Cả bốn câu thơ này đều nói lên nỗi sầu buồn sâu lắng của nhà thơ (nội 
dung trừ tình). Hai câu đầu của các câu (1) và (2) dùng phép kể và tả, diễn 
tả trực tiếp tình cảm của nhà thơ. Hai câu sau dùng Hối ẩn dụ, tô đậm nỗi lo 
của cáu thứ nhất. 

2. Tình huống thể hiện tình yêu quê hương và cách thể hiện tình cảm 
trong hai bài Cảm nghĩ trong đèm thanh tĩnh và Ngẫu nhiên viết nhân 
buổi mới vể quê có những điểm khác nhau: một bàz là tình cảm yêu quê thể 
hiện ở lúc xa quê, bài kia là tình yêu quê thể hiện lúc mới về quê. về cách 
thể hiện: bài Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh biểu cảm một cách trực tiếp, 
tinh tế, nhẹ nhàng; trái lại bài Ngẫu nhiên viết nhãn buổi mới về quê biểu 
cảm một cách gián tiếp bằng một giọng thơ sâu lắng, ngậm ngùi. 

3. * Hai bài thơ Đêm đỗ thuyền ờ Phong Kiều và Rằm tháng riêng tuy 
có nhiều nét tương đồng nhau về cảnh vật (đêm kiiuya, cảnh tráng, thuyền, 
sông) nhưng chủ thể trữ trình lại có tâxn trạng khác nhau: một bên là người 
lữ khách không ngủ vì nỗi buồn xa xứ; một bên là người chiến sĩ và hoàn 
thành nhiệm vụ cách mạng. Hơn nừa, ngay chính cảnh vật cũng mang 
những sắc thái biểu cảm khác nhau (một bài cảnh thanh tĩnh và u tối, một 
bài cảnh sống động, trong sáng). 

4. Các câu đúng là: b, c, e. 

ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT (TIỂP THEO) 

1. về khái niệm từ dồng nghĩa và cảc loại từ dồng nghĩa, xem lại bài 
'Từ đồng nghĩa" (Bài 9). 

- Hiện tượng từ đồng nghĩa (nhiều từ cùng biểu thị một sự vật, họat 
động, tính chất) ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu biểu thị các sự vật, hoạt 
động, tính chất trong những biểu hiện phong phú, sinh động, đa dạng, 
nhiều màu vẻ của nó trong thực tế khách quan, 

2. Về khái niệm từ trái nghĩa, xem lại bài "Từ trái nghĩa" (Bài 10). ' 

3. Muốn tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa với một từ cho sẵn nào đó, có 
thể dựa vào từ cho sẵn ây (gọi là từ điểm tựa, từ kích thích ) để liên tưởng 
tìm từ. Có hai kiểu liên tưởng về ngữ nghĩa: liễn tưởng tương đồng {liên 
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tưởng tương tự) để tìm từ đổng nghĩa và liên tưởng trái ngược để tìm từ trái 
nghĩa. Vận dụng cách làm này vào việc giải bài tập, ta có: 

- 6é: từ đồng nghĩa là “nhỏ”, từ trái nghĩa là “to”, “lớn”,... 

- thắng: từ đồng nghĩa là “được”, từ trái nghĩa là “thua”, “thất bại”... 

- chăm chỉ: từ dồng nghĩa là “siêng năng”, “cần cù”,... từ trái nghĩa là” 
“lười biếng”, “lười nhác”,... 

4. - Về khái niệm từ đồng âm, xem lại bài "Từ đồng âm" (Bài 11). 

- Phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa: Trong từ nhiều nghĩa (một 
từ nhưng có thể gọi tên nhiều sự vật, hoạt động, tính chất; biểu thị nhiều khái 
niệm), các nghĩa của từ có mối quan hệ với nhau. Còn trong từ đồng ảm, các từ 
vốn là những từ hoàn toàn khác nhau, không có mối quan hệ nào giữa chúng. 

5. - Về khái niệm thành ngữ, xem lại bài "Thành ngữ" (Bài 12). 

- Thành ngữ có giá trị tương đương từ. Do đó, về cơ bản, nó có thể đảm 
nhiệm những chức vụ cú pháp giông như từ (làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu; 
làm phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ...). 

6. Muốn tìm thành ngữ thuần Việt đồng nghĩa tương ứng với mỗi thành 
ngữ Hán Việt được nêu trong bài tập, trước hết, cần tìm hiểu nghĩa của 
từng yếu tố* Hán Việt cấu thành. Ví dụ, trong thành ngữ hách chiến, bách 
thắng: bách có nghĩa là trăm; chiến: trận chiến; tháng: thắng lợi. Nghĩa của 
cả thành ngữ: trăm trận trăm thắng. Theo cách này, có thể tìm được các 
thành ngữ thuần Việt đồng nghĩa với mỗi thành ngữ Hán Việt. Cụ thể: 

- Bán tín hán nghi Nửa tin nửa ngờ. 

- Kim chi ngọc diệp -> Lá ngọc cành vàng. 

“ Khẩu Phật tâm xà ^ Miệng nam mô bụng bồ dao gàm. 

7. Hãy đọc kĩ từng câu để nắm nội dung của câu, làm cơ sở cho việc tìm 
thành ngữ thay thế các từ ngữ in đậm: 

- Gợi ý; 

+ đồng rộng mênh mông và vắng lặng: đổng không mông quạnh. 

+ phải cố gắng đến cùng: còn nước còn tát. 

+ làm cha làm mẹ phải chịu trách nhiệm về hành động sai trái của con 
cái: con dại cái mang. 

+ giàu có, nhiều tiền bạc, trong nhà không thiếu thứ gì: giàu nứt đố đổ vách. 

8. Về khái niệm điệp ngữ và cac dạng điệp ngữ, hãy xem lại Bài 13. 

9. Cũng tương tự như trên, về khái niệm "chơi chữ", hãy xem lại bài 
Thành ngữ (Bài 14). ‘ 
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MỤC LỰC 


STT 

Nội dung 


Lời nói đầu 

1 

Cổng trường mở ra 


Mẹ tôi 


Từ ghép 


Liên kết trong vân bản 

2 

Cuộc chia tay của những con búp bê 


Bố cục trong vân bản 


Mạch lạc trong văn bản 

3 

Ca dao, dân ca 


Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người 


Từ láy 


Viết bài tập làm văn số 1 


Quá trình tạo lập văn bản 

4 

Những câu hát than thân 


Những câu hát chăm biếm 


Đại từ 


Luyện tập tạo lập văn bản 

5 

Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) 


Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) 


Từ Hán Việt 


Tìm hiểu chung về văn hiểu cảm 

6 

Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (Thiên 



Trường vãn vọng) 


Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca) 


Tử Hán Việt (tiếp theo) 


Đặc điểm của văn bản biểu cảm 


Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu căm 

1 

Sau phút chia li 


Bánh trôi nước 


Quan hệ từ 


Luyện tập cách làm bài vân biểu cảm 




























































Qua Đèo Ngang 

70 

Bạn đến chơi nhà 

71 

Chữa lỗi về quan hệ từ 

72 

Viết bài tập làm vãn số 2 

75 

Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn lộc bố) 

78 

Từ đồng nghĩa 

79 

Cách lập ý của bài văn biểu cảm 

84 

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ) 

88 

Ngẫu nhiên viết nhăn buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư) 

90 

Từ trái nghĩa 

92 

Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người 

95 

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá 
(Mao Ốc vị thu phong sở phá ca) 

96 

Từ đồng âm 

97 

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm 

100 

Cảnh khuya 

Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu) 

101 

Thành ngữ 

103 

Viết bài tập làm văn số 3 

105 

Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học 

106 

Tiếng gà trưa 

108 

Điệp ngữ 

109 

Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học 

111 

Một thứ quà của lúa non : Cốm 

112 

Chen chữ 

115 

Chuẩn mực sử dụng từ 

117 

ôn tập vân bản biểu cảm 

118 

Sàỉ Gòn tôi yêu 

120 

Mùa xuân của tôi 

121 

Luyện tập sử dụng tù 

124 

ôn tập tác phẩm trữ tình 

125 

ôn tập phẩn Tiếng Việt 

127 

Ôn tập phẩn Tiếng Việt (tiếp theo) 
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